
TT Mã 

sách 
Tên sách Tác giả Loại Lĩnh vực 

Ngôn 

ngữ 
NXB 

Năm 

XB 

1 MT-28 Tản mạn Khoa học Đất (Tuyển tập) 27 NISF, FADINAP Sách Đất phân bón 
ENG-

FRA 
 Collection 

Nhiều 

năm 

2 MT-29 Tản mạn Khoa học Đất (Tuyển tập) 12 
 

Sách Đất phân bón 
ENG-

FRA 
 Collection 

Nhiều 

năm 

3 MT-30 Tản mạn Khoa học Đất (Tuyển tập) 1 
 

Sách Đất phân bón 
ENG-

FRA 
 Collection 1979 

4 MT-31 Tản mạn Khoa học Đất (Tuyển tập) 5 
 

Sách Đất phân bón 
ENG-

FRA 
 Collection 1992 

5 MT-15 Hiểu đất và biết bón phân 
Nguyễn Vi, Phạm 

Thuý Lan 
Sách Đất phân bón VIE  Laođộng xã hội 2006 

6 MT-850 

Nghiên cứ xây dụng quy trình công nghệ nhân 

giống và nuôi trồng nấm Ngọc châm 

(hypsizygus marmoreus), nấm chân dài ( 

Clitocybe maxima) 

Trung tâm công 

nghệ sinh học thực 

vật- viện di truyền 

nông nghiệp, viện 

khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

TMDT 
Giống cây 

trồng 
VIE 

(Viện di truyền 

nông nghiệp) viện 

KHNN Việt Nam-

VAAS 

2007 

7 MT-01 

VietNam 2010 Entering the 21st Century 

Vietnam Development Report 2001 

Partnership for Development 

Consultative Group 

Metting for 

Vietnam 

Sách XH ENG 

Publishing 

Department of 

Ministry of Culture 

& Information 

2000 

8 MT-02 

VietNam 2010 Entering the 21st Century 

Vietnam Development Report 2001  Pillars of 

Development 

Consultative Group 

Metting for 

Vietnam 

Sách XH ENG 

Publishing 

Department of 

Ministry of Culture 

& Information 

2000 

9 MT-831 Pixy, petit drone lent Jean asseline TC 
 

FRA 
ABS, INRA, 

AGRO 
2004 

10 MT-12 
Greening Supply Chain Enhencing 

Competitiveness Through Green Productivity 

Asian Productivity 

Organization Tokyo 
Sách MT ENG 

Asian Productivity 

Organization 
2001 

11 MT-13 Extension Handbook 
Donald-J. 

Blackburn 
Sách MT ENG 

University of 

Guelph 
1984 



12 MT-14 
Foudations and Changing Practices in 

Extension 

Donald-J. 

Blackburn 
Sách MT ENG 

University of 

Guelph 
1989 

13 MT-16 

Environmental Risk Assessment of 

Genetically Modified Organisms Volume 2: 

Methodologies for Assessing Bt Cotton in 

Brazil 

A.Hilbeck, Andow, 

Fontes 
Sách NN ENG CABI Publishing 2006 

14 MT-19 Phosphorus in Agriculture 
J.L.Nowland BA 

MSc 
Sách NN ENG 

C.A.B. International 

information 

services 

1985 

15 MT-20 
Science Based Reviews: Issues and Concerns 

of Modern Biotechnology 

Evelyn Mae 

Tecson-Mendoza 
Sách SH ENG 

National Academy 

of Science and 

Technology 

(NAST) Philippines 

2005 

16 MT-21 Basic Biotechnology Ignacimuthu, S.J. Sách SH ENG 

Tata McGraw-Hill 

 Publishing 

Company  

Limited 

2003 

17 MT-75 
Erosion et gestion conservatoire de l'eau et de 

la fertilite des sols 

Simone Ratsivalaka, 

Georges Serpantié, 

Georges De Noni et 

Eric Roose 

Sách Đất phân bón FRA 

Agence 

Universitaire de la 

Francophonie 

2005 

18 MT-316 L'auf en quelques chiffres 
 

BTC 
 

FRA 

Agence 

Universitaire de la 

Francophonie 

2003 

19 MT-23 Principles of Theoretical Production Ecology 

Lovenstein, 

Lantinga, Rabbinge, 

Keulen 

Sách SH ENG 

Wageningen 

Agicultural 

Unversity 

1992 



20 MT-32 The Future of Soil Science 
International Union  

of Soil Science 
Sách Đất phân bón ENG Wageningen 2006 

21 MT-33 Asian Network on Problem soills (1989) 

Report of the expert  

consultation of the  

Asian network on 

 problem soils 

Sách Đất phân bón ENG 
 

1989 

22 MT-34 
The basic information of Main Soil units of  

Vietnam 

Nguyễn Văn Bộ và 

ctv 
Sách Đất phân bón ENG Thegioi Publishers 2002 

23 MT-36 
Soil erosion and nitrogen leaching in northern 

Vietnam: Experimentation and modelling  
Mai Văn Trinh LV Đất phân bón ENG 

Production ecology 

and Resource 

Conservation 

2007 

24 MT-37 Biosafety Regulation Sourcebook  Arent Fox Sách NN ENG 

International 

Environmental 

Resources 

2006 

25 MT-39 World Congress of Soil Science-Volume 1 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 

26 MT-40 World Congress of Soil Science-Volume 2 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 

27 MT-41 World Congress of Soil Science-Volume 3 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 

28 MT-42 World Congress of Soil Science-Volume 4 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 

29 MT-43 World Congress of Soil Science-Volume 5 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 

30 MT-921 
Vice president requests aciar's support 

developing indigenous vegetables 
ACIAR BTC 

 

ENG-

VIE 

Austrakian 

Govermment 
2006 

31 MT-44 World Congress of Soil Science-Volume 6 Thailand Sách Đất phân bón ENG 
Srimuang Printing 

Co.,Ltd 
2002 



32 MT-45 Soils and fertilizers (1991- II) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1991 

33 MT-47 Soils and fertilizers (1992 - II) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1992 

34 MT-48 Soils and fertilizers (1993- I) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1993 

35 MT-49 Soils and fertilizers (1993-II) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1993 

36 MT-50 Soils and fertilizers (1994-I) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1994 

37 MT-51 Soils and fertilizers (1994-II) D.M.Carroll BSc Sách Đất phân bón ENG 

Division of natural 

resources, Forestry 

and Economic 

1994 



38 MT-52 
Efficient fertilizer use in acid upland soils of 

the humid tripic 
H.R. von Uexkull Sách Đất phân bón ENG 

Food and 

Agriculture 

Organization of the 

United Nations  

1986 

39 MT-68 
Wetland Soils: Characterization, classification 

and utilisation- Manila, April 984 

Philippine Ministry 

of Agriculture 
Sách Đất phân bón ENG 

International rice 

research institure 
1985 

40 MT-69 
Asialand workshop on The establishment of 

soil management experiments on sloping lands 

E.Pushparajah and 

Samarn Panichpong 
Sách Đất phân bón ENG 

IBSRAM Technical 

Notes No.3 
1989 

41 MT-79 
The management of Sloping Lands in Asia 

(IBSRAM/ASIALAND) 
Adisak Sajjapongse Sách Đất phân bón ENG 

The International 

Board for Soil 

Research and 

Management 

1999 

42 MT-80 
Land resource potential and constraints at 

regional and country Levels 

A.J.Bot, 

F.O.Nachtergaele 

and A.Young 

Sách Đất phân bón ENG 
World Soil 

Resources Reports 
2000 

43 MT-604 

Tài liệu tập huấn kỹ năng quản lý con ngƣời 

(Quản lý nguồn nhân lực khoa học và công 

nghệ) 

TS. Hạ Thúy Hạnh 

Tài liệu 

tập 

huấn 

Quản lý VIE 
Ban QLDA KHCN 

Nông nghiệp 
2008 

44 MT-756 

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa mới 

phục vụ trang trí ở khu vực lăng chủ tịch Hồ 

Chí Minh và quảng trƣờng Ba Đình 

KS.Đỗ Thị Thu Lai BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Ban quản lý lăng 

Chủ Tịch Hồ Chí 

Minh 

206 

45 MT-920 

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa mới 

phục vụ trang trí ở khu vực lăng chủ tịch Hồ 

Chí Minh và quảng trƣờng Ba Đình 

KS. Đỗ Thị Thu Lai TMDT 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Ban quản lý quảng 

trƣờng ba Đình 
2006 

46 MT-817 

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống hoa mới 

phục vụ trang trí ở khu vực lãng chủ tịch Hồ 

chí Minh và Quảng trƣờng Ba Đình 

KS. Đỗ Thị Thu Lại BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Ban quản lý quảng 

trƣờng Ba Đình 
2006 



47 MT-462 

Báo cáo tóm tắt đề tài KH cấp bộ:"Nghiên cứu 

tuyển chọn và lập hồ sơ quản lý hệ thống cây 

xanh, cây cảnh, cây thế, thảm cỏ khu vực lăng 

chủ tịch HCM và quảng trƣờng Ba Đình" 

Bùi Việt Dũng BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Ban quản lý Quảng 

trƣờng Ba Đình, 

lăng chủ tịch Hồ 

Chí Minh 

2005 

48 MT-508 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 1 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2006 

49 MT-509 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 1 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2006 

50 MT-510 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 2 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

51 MT-511 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 2 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

52 MT-512 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 3 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

53 MT-513 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 3 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

54 MT-514 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 4 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

55 MT-515 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 4 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

56 MT-516 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 1 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 



57 MT-517 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 1 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2007 

58 MT-518 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 2 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

59 MT-519 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 2 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

60 MT-520 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 3 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

61 MT-521 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 3 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

62 MT-522 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 5 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

63 MT-523 
Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam, số 5 
VAAS BTC 

 
VIE 

Ban Thông tin Viện 

KHNNVN 
2008 

64 MT-627 
Bàn về Văn hóa Đảng và Xây dựng văn hóa 

trong Đảng  
Sách 

Chính trị xã 

hội 
VIE 

Ban tƣ tƣởng - Văn 

hóa trung ƣơng 
2005 

65 MT-76 
Modelisation d'un bilan hydrique en riziere 

irriguee 
Beau Frederic Sách Đất phân bón FRA Beau Frederic 1989 

66 MT-81 Soil Fertility and Fertilizers 

Salmuel L.Tisdale, 

Werner L.Nelson, 

James D.Beaton 

Sách Đất phân bón ENG 

Macmillan 

Publishing 

Company 

1975 

67 MT-82 

The Conservation and Improvement of 

Sloping Land- Volume II: Practical 

Application soil Improment 

P.J.Storey Sách Đất phân bón ENG 
Special Indian 

Edition 
2003 



68 MT-83 

The Conservation and Improvement of 

Sloping Land- Volume I: Practical 

Understanding 

P.J.Storey Sách Đất phân bón ENG 
Special Indian 

Edition 
2002 

69 MT-641 
 50 năm nghiên cứu KH& chuyển giao công 

nghệ 
Trƣờng ĐHNN BCKH NN VIE 

Bộ giáodục và đào 

tạo 
2006 

70 MT-658 

NC và ứng dụng thực tế các giải pháp kỹ thuật 

canh tá và quản lý tổng hợpmotj số sâu, bệnh 

hại chủ yếu trên cây hồ tiêu tại Đăc Nông 

Ngô Vĩnh viễn KQDT BVTV VIE Bộ KH&C N 2007 

71 MT-697 

NC SX Protein giá rẻ dùng trong nông nghiệp 

bằng kỹ thuật di truyền tế bào cây thông và 

bèo tấm 

Viện DTNN BCKH CNSH VIE Bộ KHCN 2008 

72 MT-08 

Quy định tạm thời về phƣơng pháp quan trắc 

 lấy mẫu, phân tích các thành phần môi trƣờng 

 và quản lí các số liệu monitoring môi trƣờng 

Cục môi trƣờng Sách MT VIE Bộ KHCN & MT 1997 

73 MT-09 
Quy định phƣơng pháp quan trắc và phân tích 

 môi trƣờng và quản lý số liệu 
Cục môi trƣờng Sách MT VIE Bộ KHCN & MT 2001 

74 MT-10 

Quy định tạm thời về phƣơng pháp  

quan trắc lấy mẫu, phân tích các thành phần  

môi trƣờng và quản lí các số liệu monitoring  

môi trƣờng 

Cục môi trƣờng Sách MT VIE Bộ KHCN & MT 1997 

75 MT-07 Tiêu chuẩn Việt Nam 
 

Sách MT VIE Bộ KHCN & MT 2001 

76 MT-596 
Báo cáo tóm tắt Kết quả quan trắc và phân tích 

môi trƣờng đất miền Nam năm 1998 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Na, 

TT nghiên cứu đất 

phân 

BCKH Đất phân bón VIE Bộ KHCN và MT 1998 



77 MT-597 

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Nam Việt Nam đợt 2, tháng 

11-12 năm 1997 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Na, 

TT nghiên cứu đất 

phân 

BCKH Đất phân bón VIE Bộ KHCN và MT 1997 

78 MT-598 

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Nam Việt Nam đợt tháng 7 

năm 1997 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Na, 

TT nghiên cứu đất 

phân 

BCKH Đất phân bón VIE Bộ KHCN và MT 1997 

79 MT-599 

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Nam Việt Nam đợt 1 tháng 7 

năm 1996 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Na, 

TT nghiên cứu đất 

phân 

BCKH Đất phân bón VIE Bộ KHCN và MT 1996 

80 MT-600 
Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Nam Việt Nam năm 1999 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Na, 

TT nghiên cứu đất 

phân 

BCKH Đất phân bón VIE Bộ KHCN và MT 1999 

81 
MT-

1087 

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát 

triển nông thôn và miền núi (Vùng Đông Nam 

Bộ) 

Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 

82 
MT-

1088 

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát 

triển nông thôn và miền núi (Vùng Tây 

Nguyên) 

Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 

83 
MT-

1089 

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát 

triển nông thôn và Miền núi (Vùng Duyên hải 

Nam Trung Bộ 

Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 

84 
MT-

1090 

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát 

triển Nông thôn và miền núi (Vùng Bắc Trung 

Bộ) 

Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 

85 
MT-

1091 

Sổ tay chuyển giao công nghệ phục vụ phát 

triển Nông thôn và Miền núi (Vùng Tây bắc) 
Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 



86 
MT-

1092 

Sổ tay chuỷển giao công nghệ phục vụ Miền 

Nông thôn và Miền núi (Vùng Đông Bắc) 
Bộ KH & CN Sách KHCN Việt 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2008 

87 MT-820 

Ứng dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật xây dựng 

mô hình phát triển khoai môn tại tỉnh Yên Bái 

theo hƣớng sản xuất hàng hóa 

Bộ khoa học công 

nghệ 
TMDT KHCN VIE 

Bộ khoa học công 

nghệ 
2008 

88 
MT-

1059 

Quy định tuyển chọn, xét chọn tổ chức, cá 

nhân chủ trì thực hiện nhiệm vụ khoa học công 

nghệ cấp nhà nƣớc 

Bộ khoa học và 

công nghệ 

Quy 

định 
NN VIE 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2007 

89 
MT-

1060 

Quy định về tuyển chọn và phƣơng thức làm 

việc của hội đồng tuyển chọn, xét chọn các đề 

tài, dự án SXTN cấp nhà nƣớc 

Bộ khoa học và 

công nghệ 

Quy 

định 
NN VIE 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2007 

90 MT-851 
Nghiên cứu thiết kế, chế tạo tủ cấy vô trùng 

thế hệ mới 
CN. Vx Việt Nga BCKH KHCN VIE 

Bộ khoa học công 

nghệ 
2007 

91 
MT-

1050 

 Xây dựng mô hình liên kết các hộ nông dân 

sản xuất và tiêu thụ hàng hóa theo quy trình 

ứng dụng công nghệ tiên tiến tại huyện Sơn 

Tịnh, Quảng Ngãi 

TS. Nguyễn Thị 

Anh Thu 
TMDT NN VIE 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2009 

92 
MT-

1041 

Hoàn thiện quy trình công nghệ săn xuất 2 

giống thuốc lá lai mới VTL1H, VTL5H tại 

Cao Băng và Lạng Sơn 

TS. Trần Đăn Kiên BCKH KHCN VIE 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2009 

93 
MT-

1053 

Hội nghị khoa học và công nghệ các tỉnh vùng 

đồng bằng sông hồng lần thứ VI 

UBND tỉnh Quảng 

Ninh 
Kỷ Yếu NN VIE 

Bộ Khoa học công 

nghệ 
2007 

94 MT-981 

Báo cáo tổng kết các chƣơng trình khoa học và 

công nghệ cấp Nhà nƣớc giai đoạn 1996 - 

2000 
 

BCKH KHCN VIE 
Bộ Khoa học công 

nghệ 
2002 

95 MT-11 
Các biện pháp kiểm soát ô nhiễm và quản lý 

chất thải: các công cụ pháp lý và kinh tế 
Cục môi trƣờng Sách MT VIE 

Bộ khoa học công 

nghệ và môi trƣờng 
1998 

96 MT-244 
 Cải tạo môi sinh vùng cát ven biển Miền 

Trung  
Hoàng Phƣớc BCKH MT VIE 

Bộ khoa học công 

nghệ và môi trƣờng 
1994 



97 MT-502 
Nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền môi 

trƣờng đất đỏ của VN" 

Phạm Quang Hà, 

TS 
BCKH MT VIE 

Bộ NN & PTNN - 

Bộ TN & MT 
2004 

98 MT-503 

Báo cáo nghiệm thu "Nghiên cứu xây dựng 

tiêu chuẩn chất lƣợng nền môi trƣờng đất Việt 

Nam (đất phù sa, đất xám, đất đỏ)" 

Phạm Quang Hà, 

TS 
BCKH MT VIE 

Bộ NN & PTNT - 

Bộ KHCN & MT 
2002 

99 MT-504 
Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng 

nền môi trƣờng đất phù sa của Việt Nam" 

Phạm Quang Hà, 

TS 
BCKH MT VIE 

Bộ NN & PTNT - 

Bộ TN & MT 
2003 

100 MT-505 
Báo cáo "Nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền 

môi trƣờng đất xám VN" 

Phạm Quang Hà, 

TS 
BCKH Đất phân bón VIE 

Bộ NN & PTNT - 

Bộ TN & MT 
2005 

101 MT-506 
Báo cáo "Nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền 

môi trƣờng đất xám VN" 

Phạm Quang Hà, 

TS 
BCKH Đất phân bón VIE 

Bộ NN & PTNT - 

Bộ TN & MT 
2005 

102 
MT-

1033 

Sinh kế bền vững cho các khu bảo tồn biển tại 

việt Nam 
Bộ NN&PTNT 

Sách 

Môi 

trƣờng 

Bảo tồn động 

vật 
VIE Bộ NN và PTNT 2008 

103 
MT-

1054 
Ban tin Card newsletter Bộ NN&PTNT 

Bản 

tinh nội 

bộ 

NN 
VIE-

ENG 
Bộ NN và PTNT 2009 

104 
MT-

1114 

Tập huấn chế độ, chính sách và nghiệp vụ tài 

chính, kế toán năm 2009 
Bộ NN&PTNT Tài liệu Tài chính Việt Bộ NN và PTNT 2009 

105 MT-985 
Nghiên cứu công nghệ chế biến dầu ăn và 

thuốc bảo vệ thực vật từ hật chè tại Lai Châu 
Trần Đình Phả, TS TMDT BVTV VIE Bộ NN và PTNT 2009 

106 MT-992 

Nghiên cứu và chuyển giao quy trình kỹ thuật 

sản xuất và sử dụng các nguồn phân bón tại 

chỗ ở vùng cao 

Trƣờng ĐHNN Thái 

Nguyên 
HS Công nghệ SH VIE Bộ NN và PTNT 2009 

107 MT-933 Viện khoa học lâm nghiệp Việt Nam 
Viện Khoa học Lâm 

nghiệp Việt Nam 
BTC NN VIE Bộ NN và PTNT 2006 

108 MT-24 Danh mục phân bón 
 

Sách Đất phân bón VIE Bộ NN và PTNT 1998 



109 MT-452 

Đề án Xây dựng kế hoạch phòng tránh, khắc 

phục hậu quả thiên tai, ứng phó và giảm nhẹ 

tác động tiêu cực do biến đổi khí hậu 
 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE Bộ NN và PTNT 2008 

110 
MT-

1111 

Sổ tay hƣớng dẫn thực hành Vietgap cho cây 

cà chua và dƣa chuột   
NN Việt Bộ NN và PTNT 2009 

111 MT-689 
Thống nhất đề cƣơng chƣơng trình đào tạo cán 

bộ nghiên cứu trong nƣớc 

Dự án KHCN Nông 

nghiệp 
TL KTXH VIE Bộ NN&PTNT 2008 

112 MT-64 
Bản chú giải kèm theo sơ đồ thổ nhƣỡng miền 

Bắc Việt Nam 

V.M.PHƠ-RIT-

LAN-VŨ NGỌC 

TUYÊN, PHẠM 

TÁM-NGUYỄN 

ĐÌNH TOẠI 

Sách Đất phân bón VIE 
Bộ Nông lâm, học 

viện Nông Lâm 
1959 

113 MT-200 
Quy chế lập, xét duyệt và ban hành tiêu chuẩn 

ngành 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ nông nghiệm và 

phát triển nông thôn 
1999 

114 MT-702 
Kế quả khảo nghiệm thuốc TUNGMECTIN 

1.9EC trừ bọ cánh tơ hại chè 

KS. Nguyễn Thái 

Phong và CTV 
BCKH BVTV VIE 

Bộ Nông Nghiệp & 

Phát Triển Nông 

Thôn Viện Bảo Vệ 

Thực Vật 

2005 

115 
MT-

1065 

Nghiên cứu công nghệ chế biến dầu ăn và 

thuốc bảo vệ thực vật từ hạt chè tại Lai Châu 
Ts. Trần Đình Phả TMDT 

Công Nghệ 

SH 
VIE 

Bộ Nông nghiệp & 

PTNT 
2009 

116 MT-729 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, gây bệnh, phổ 

ký chủ của năm Lasiodiplodia trên cây trồng 

nông lâm nghiệp, Bƣớc đầu nghiên cứu các 

biện pháp phòng trừ bệnh thối cuống quả xoài 

và bệnh chết héo trên lạc do nấm gây ra 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp 

&PTNT 
2006 



117 MT-700 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố sinh 

thái đến độ an toàn và hiệu lực của thuốc trừ 

cỏ trên lúa nƣớc 

TS. Nguyễn Hồng 

Sơn, KS. Nguyễn 

Thị Bích, 

KS.Nguyễn Thái 

Phong, KS Nguyễn 

Huy Mạnh, 

KS.Hoàng Long& 

CTV 

BCKH BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phá triển nông thôn 

viện bảo về thực vật 

2005 

118 MT-905 
Kết quả nghiên cứu khoa học giai đoạn 2002-

2005 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển bông thôn 

vùng duyên hải 

miền trung 

TMDT NN VIE 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2006 

119 MT-754 

Chƣơng trình nghiên cứu khoa học công nghệ 

phục vụ phát triển nông nghiệp miền núi phá 

bắc giai đoạn 2002-2005 

Bọ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
BCKH NN VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2005 

120 MT-835 

Tổng kết 10 năm hợp tác quốc tế trong nông 

nghiệp và phát triển nông thôn và định hƣớng 

hợp tác quốc tế cho 10 năm tới 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
BCKH HTQT VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2001 

121 MT-911 
Tổng kết công tác phổ biến giáo dục pháp luật 

giai đoạn 2003- 2007 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL CTXH VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2007 

122 MT-84 

The Conservation and Improvement of 

Sloping Land- Volume III: Practical 

Application-Soil and Water Conservation 

P.J.Storey Sách Đất phân bón ENG 
Special Indian 

Edition 
2003 

123 MT-95 Trade and Environment Review 2006 United Nations Sách MT ENG 
United Nations 

Pubcication 
2006 

124 MT-943 Chiến lƣợc hƣớng tới WTO 
Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL CTXH VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2003 

125 MT-944 
Xu thế phát triển mới đòi hỏi cơ chế hợp tác 

mới 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL KT-XH VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2001 



126 MT-958 Bản tin ISG 
Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL 

 
VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2003 

127 MT-477 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của khu vực nuôi trồng 

thuỷ sản tập trung đến môi trƣờng sản xuất 

nông nghiệp ĐB sông Cửu Long" 

Bùi Đông Hoa BCKH MT VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2008 

128 MT-949 Hội nhập quốc tế và phát triển nông thôn 

Hội nghịe toàn thể 

ISG thƣờng niên 

2003 

TL NN VIE 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2003 

129 MT-591 
 Nghiên cứu hiện trạng môi trƣờng đất và 

nƣớc huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh 

Phòng nghiên cứu 

Môi trƣờng đất 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hóa 

BCKH MT VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2000 

130 MT-998 
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất tại huyện 

Biên Đông tỉnh Điện Biên 

ThS. Trƣơng Xuân 

Cƣờng 
TMDT 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2009 

131 MT-588 

Nghiên cứu , đề xuất một số giải pháp khoa 

học công nghệ, y học để cải thiện môi trƣờng 

lao động cho ngƣời lao động chăn nuôi gia 

súc, gia cầm ở tất cả các quy mô và trên phạm 

vi toàn quốc 

Trung tâm nghiên 

cứu và huấn luyện 

chăn nuôi 

BCKH MT VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2008 

132 MT-727 

Điều tra thành phần bệnh hại của các loại hoa, 

nghiên cứu một số biện pháp phòng trừ các 

bệnh hại chính trên hoa hồng ở vùng SaPa - 

Lào Cai 

TS. Nguyễn Văn 

Vấn 
BCKH BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2006 

133 MT-449 

Thuyết minh đề tài nghiên cứu KHCN năm 

2008-2010 "Nghiên cứu CN xử lý phế phụ 

phẩm NN làm nguyên liệu sản xuất phân bón 

hữu cơ" 

VAAS TMDT KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2007 

134 MT-584 
Xây dựng bộ chỉ tiêu phục vụ lựa chọn điểm 

lấy mẫu Dioxin trong môi trƣờng 

Văn phòng Ban chỉ 

đạo 33 
BCKH MT VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2008 



135 MT-466 

Kết quả nghiên cứu khoa học năm 2005 

"Nghiên cứu dịch tễ học của một số sâu bệnh 

chính hại lúa và đánh giá giống kháng sâu 

bệnh" 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2005 

136 MT-467 
Nhân giống lúa cạn phục vụ sản xuất lƣơng 

thực vùng cao" 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2006 

137 MT-715 
Quy trình phòng trừ tổng hợp sâu bệnh hại 

trong sản xuất rau họ thập tự an toàn 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2003 

138 MT-887 

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng chƣơng 

trình quản lý, dự tính, dự báo, chẩn đoán và 

phòng trừ sâu bệnh chủ yếu hại cây lƣơng thực 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TMDT BVTV VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2006 

139 MT-925 Bảo vệ thực vật 

Viện bảo vệ thực 

vật - cục bảo vệ 

thực vật 

TC BVTV VIE 
Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2005 

140 MT-890 

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ tổng hợp 

cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigra) ở việt 

nam 

Viện bảo vệ thực 

vật, bộ nông nghiệp 

và phát triển nông 

thôn 

TMDT BVTV VIE 
Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển nông thôn 
2004 

141 MT-418 

Sử dụng kỹ thuật đồng vị N15 trong nghiên 

cứu sự cân bằng đạm và hiệu lực của chất hữu 

cơ trong hệ thống bắp đậu trên đất cao Nam 

Việt Nam 

Viện khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp 

Miền Nam 

KQDT KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2001 

142 MT-705 
Tổng kết công tác khoa học công nghệ năm 

2007 và kế hoạch năm 2008 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi trƣờng 
BCKH KHCN VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2008 

143 MT-456 
Cơ sở KH và định hƣớng NN VN năm 2010 

và tầm nhìn 2020 

Vũ Năng Dũng, 

Nguyễn Võ Linh 
BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2005 



144 MT-243 
Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trƣờng và 

phòng chống thiên tai" giai đoạn 2002-2005  
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2006 

145 MT-469 

Báo cáo diễn đàn chuyển giao KHCN nông 

nghiệp và PTNN vùng duyên hải Bắc Trung 

bộ 
 

BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2005 

146 MT-471 
Diễn đàn chuyển giao KHCN NN và PTNT 

vùng núi phía Bắc  
BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2005 

147 MT-472 

Báo cáo tổng kết chƣơng trình nghiên cứu 

khoa học: "Quản lý tài nguyên, bảo vệ môi 

trƣờng và phòng chống thiên tai" giai đoạn 

2002-2005 

 
BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2006 

148 MT-475 

Báo cáo tổng kết chƣơng trình nghiên cứu 

KHCN phục vụ phát triển NN và NT Trung 

du, miền núi phía Bắc giai đoạn 2002-2005" 
 

BCKH KHCN VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

Phát triển Nông 

Thôn 

2006 

149 MT-713 
Tổng kết công tác bảo vệ thực vật năm 2007, 

kế hoạch công tác năm 2008 
Cục bảo vệ thục vật BCKH BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

cục bảo vệ thựcvật 

2008 

150 MT-703 
Phòng trừ bệnh hoàng long ở Indonasia, Viẹt 

Nam và Australia 

Viện bảo về thực 

vạt 
BCKH BVTV VIE 

Bộ Nông Nghiệp và 

Phát Triẻn Nông 

Thôn Viện Bảo Vệ 

Thực Vật 

\2005 

151 MT-709 

Nghiên cứu các biện pháp giảm thiểu dƣ lƣợng 

thuốc bảo vệ thực vật trong nông sản tại các 

vùng sẩn xuát rau ngoại thành Hà Nội và phụ 

cận 

Bộ môn thuốc, cỏ 

dại & môi trƣờng 

viện BVTV 

BCKH BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

viện bảo vệ thực vật 

2002 



152 MT-710 
Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ rầy nâu, 

bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa 
TS. Ngô Vĩnh Viễn TMDT BVTV VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 

2008 

153 MT-753 Tiểu ban chọn tạo giống cây trồng 
Họi nghị koa học 

công nghệ cây trồng 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Bọ nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn, hội nghị koa 

học coong nghệ cây 

trồng 

2005 

154 MT-857 
Tăng cƣờng quản lý khoa học công nghệ nông 

nghiệp ( do qũy đặc biệt của Nhật Bản tài trợ) 
ADB BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ Nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn, ngân hàng 

pháp triển châu á 

2007 

155 MT-735 
Những quy định chung về GAP trong sản 

xuấtt rau ăn quả an toàn 

Viện nghiên cứu rau 

quả 
TL 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông 

thôn, viện khoa học 

nông nghiệp việt 

nam 

2007 

156 MT-699 

Thực trạng và đề suất phƣơng pháp đánh giá 

cán bộ ở các viện nghiên cứu thuộc bộ 

NN&PTNT 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
BCKH KTXH VIE 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông 

thông ngân hàng 

phát triển châu á 

2007 

157 MT-707 

Hơpk tác Việt Nam-CHLB Đức nghiên cứu 

ứng dụng dụng các thành tựu công nghệ hóa 

học-sinh học tiên tiến để hoàn thiện công nghẹ 

xự lý tôn dƣ chất đọc hóa học làm sạch vàbảo 

vệ môi trƣờng 

THS Le Thị Thoa TMDT CNSH VIE 

Bộ quốc phòng 

trung tâm khoa học 

kỹ thuật và công 

nghệ quân sự 

2007 



158 MT-423 
 Tiêu chuẩn quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về môi trƣờng 
Vụ Môi trƣờng KQDT 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ tài nguyên môi 

trƣờng 
2007 

159 MT-214 
Định mức kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động quan 

trắc và phân tích nƣớc mƣa axit  
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Bộ tài nguyên môi 

trƣờng 
2006 

160 MT-216 

Báo cáo kết quả tổng hợp kết quả soát xét tiêu 

chuẩn chất lƣợng môi trƣờng đất: TCVN 

5941:1995 
 

BCKH Đất phân bón VIE 
Bộ tài nguyên môi 

trƣờng 
2007 

161 MT-236 

Dự thảo quy chuẩn kỹ thuật thay thế TCVN 

5941:1995-Chất lƣợng đất. Giới hạn dƣ lƣợng 

hoá chất bảo vệ thực vật trong đất và thuyết 

minh 

 
BCKH Đất phân bón VIE 

Bộ tài nguyên môi 

trƣờng 
2007 

162 MT-237 
 Tiêu chuẩn quốc gia quy chuẩn kỹ thuật quốc 

gia về Môi trƣờng  
TL MT VIE 

Bộ tài nguyên môi 

trƣờng 
2007 

163 MT-247 

Điều tra, thống kê xây dựng cơ sở dữ liệu quốc 

gia về nguồn thải, loại chất thải và lƣợng phát 

thải". 
 

BCKH MT VIE 

Bộ tài nguyên môi 

trƣờng, cục bảo vệ 

môi trƣờng 

2006 

164 MT-253 

Xây dựng kế hoạch tổng thể thực hiện chƣơng 

trình nâng cao năng lực quan trắc và phân tích 

Môi trƣờng 
 

BCKH MT VIE 

Bộ Tài nguyên môi 

trƣờng, cục bảo vệ 

môi trƣờng 

2005 

165 MT-422 
Dự án tăng cƣờng trang thiết bị quan trắc môi 

trƣờng quốc gia 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 
KQDT MT VIE 

Bộ Tài nguyên và 

Môi trƣờng 
2008 

166 MT-900 Kinh tế Việt Nam 
Báo đối ngoại của 

bộ thƣơng mại 
TC KT-XH VIE Bộ Thƣơng Mại 2005 

167 MT-930 Miền nam 30 năm một chặng đƣờng 
Báo Kinh tế Việt 

Nam 
BTC KT-XH VIE Bộ thƣơng mại 2005 

168 
MT-

1039 

Hƣớng dẫn thành lập và quản lý khu bảo tồn 

biển 
Bộ Thủy sản 

Sách 

Môi 

trƣờng 

Bảo tồn động  VIE Bộ Thủy sản 2007 

169 
MT-

1077 
Môi trƣờng làng nghề VN Bộ TN và MT 

Báo 

cáo 
MT VIE Bộ TN & MT 2008 



170 
MT-

1178 

Kịch bản Biến đổi khí hậu, nƣớc biển dâng 

cho Việt Nam 
Bộ TN và MT Tap chí MT Việt Bộ TN & MT 2009 

171 MT-96 Climate Change and Rice 

S.Peng K.T.Ingram, 

H.-U.Neue, 

L.H.Ziska 

Sách MT ENG 
International Rice 

Research Institute 
1994 

172 MT-704 

Xây dựng mô hình ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

về giống cây trồng để nâng cao chất lƣợng 

nông sản, tăng giá trị sản xuất trên mốix đơn 

vị diện tích đất canh tác ở một số xã thuộc 

huyện Ninh Giang, tỉnh Hà Dƣơng 

UBNH tỉnh Hải 

Dƣơng 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Bộng Khoa Học và 

Công Nghệ 
2008 

173 
MT-

1034 

Đặc san về môi trƣờng nông nghiệp, nông 

thôn 
Tạp chí 

Sách 

Môi 

trƣờng 

Môi trƣơng VIE BộNN&PTNT 2008 

174 MT-692 
Quản lý Ruồi hại quả Nhằm tăng cƣờng sản 

xuất rau và quả tại VN 
Viện BVTV BCKH NN VIE BộNN&PTNT 2003 

175 MT-296 

Introduction à la gestion conservatoire de 

l'eau, de la biomasse et de la fertilité des sols 

(GCES) 

Eric Roóe BTC 
 

FRA 
Bulletin 

Pédologique 
1994 

176 MT-115 No-Till Farming systems 1 

T.Goddard, 

M.Zoebisch, Y.Gan, 

W.Ellis, A.Watson, 

S.Sombatpanit 

Sách NN ENG 
Spicial Publication 

No.3 
2007 

177 MT-116 No-Till Farming systems 1 

T.Goddard, 

M.Zoebisch, Y.Gan, 

W.Ellis, A.Watson, 

S.Sombatpanit 

Sách NN ENG 
Spicial Publication 

No.4 
2007 

178 MT-117 
Biology and Management of the Floodwater 

Ecosystem in 
Pierre A.Roger Sách NN ENG 

International Rice 

Research Institute 
1996 

179 MT-119 Productive use of saline land 
Neil Davidson and 

Richard Galloway 
Sách NN ENG 

Aciar Proceedings 

N.65 
1991 



180 MT-120 

A Visual Guide to Nutrional, Disorders of 

Tropical Timbern Spicies: Swietenia 

macrophylla and Cedrela odorata 

M.J.Webb, 

P.Reddell and 

N.J.Grundon 

Sách NN ENG 

Austratian Centre 

for International 

Agricultural 

Research  

 

181 MT-121 
Technology for Sustainable Agriculture on 

marginal uplands in Southeast Asia 

Graeme Blai and 

Rod Lefroy 
Sách NN ENG 

Aciar Proceedings 

N.33 
1990 

182 MT-122 Fertilizers and fertilization 
14th World 

fertilizer congress 
Sách NN ENG Thai Agency 2006 

183 
MT-

1134 

Nghiên cứu xây dựng lý lịch đê điều và ứng 

dungj công nghệ thông tin phục vụ cho công 

tác quản lý, quy haọch đê điều, phòng chống 

lụt bão trên địa bàn TP. Hà Nội 

Đỗ Đức Thịnh 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 

Chi cục  đê điều và 

phòng chống lụt 

bão Hà Nội 

2009 

184 MT-840 

Nghiên cứu ứng dụng bãy pheromone trong 

phòng trừ một số đối tƣợng sâu hại trên rau, 

hoa tại Hà Nội 

Chi cục bảo vệ thực 

vật 
TMDT BVTV VIE 

Chi cục bảo vệ thực 

vật Hà Nội 
2006 

185 MT-752 

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp tỏng 

hợp tiên tiến để phòng có hiệu quả Bọ xít hại 

nhân vải và bệnh chết ẻo hại lạc ở Hà Tây 

KS.Nguyễn Duy 

Hồng, KS.Nguyễn 

Thị Hoa 

BCKH BVTV VIE 
Chi cục bảo vệ thực 

vật Hà Nội 
2005 

186 MT-757 

Nghiên cứu ứng dụng bẫy Pherpmone trong 

phòng trừ một số đối tƣợng sâu hại trên rau, 

hoa tại Hà Nội 

ThS.Nguyễn Hồng 

Anh 
BCKH BVTV VIE 

Chi cục bảo vệ thực 

vật Hà Nội 
2006 

187 MT-761 

Nghiên cứu ứng dụng bẫy Pheromone trong 

phòng trừ một số dối tƣợng sâu hại trên rau, 

hoa tại Hà Nội (chuyên đề 2) 

ThS. Nguyễn Hồng 

Anh 
BCKH BVTV VIE 

Chi cục bảo vệ thực 

vật thành phố 
2006 

188 MT-706 Kỹ thuật sản xuất rau an toàn 

Chi cục BVTV 

Vĩnh Phúc trung 

tâm IPM sinh học 

BVTV 

NN 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Chi cục bảo vệ thực 

vạt Vĩnh Phúc trung 

tâm IPM sinh học 

BVTV 

2005 



189 
MT-

1147 

Điều tra thành phần, diễn biến mật độ sâu hại 

chính trên cây Bƣởi Diễn tại địa Hà Tây và 

biện pháp phòng trừ tổng hợp 

Đỗ Danh Kiếm 
Báo 

cáo 
BVTV 

Việt 

Chi cục BVTV Hà 

Nội 
2009 

190 
MT-

1202 

Điểu tra thành phần, diễn biến mật độ sâu hại 

chính trên cây Bƣởi Diễn tại địa bàn Hà Tây 

và biện pháp phòng trừ tổng hợp 

Đỗ Danh Kiếm 
Báo 

cáo 
NN Việt 

Chi cục BVTV Hà 

Nội 
2009 

191 
MT-

1157 

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuẩt rau an toàn đối 

với một số loại rau chính trên địa bàn Hà Nội 
Nguyễn Hồng Anh 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Chi cục BVTV Hà 

Nội 
2009 

192 
MT-

1198 

Nghiên cứu thử nghiệm và đề xuất xây dựng 

quy trình sản xuất rau khay đối với một số loại 

rau chính trên địa bàn Hà Nội 

Nguyễn Hồng Nhật Hồ sơ NN Việt 
Chi cục BVTV Hà 

Nội 
2009 

193 
MT-

1139 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi thủy sản 

an toàn dịch bệnh, an toàn vệ sinh thực phẩm 

tại một số huyện ngoại thành hà Nội 

Nguyễn Khắc Lâm 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Chi cục thủy sản Hà 

Nội 
2009 

194 MT-280 
Hƣớng dẫn giám sát và đánh giá đề tài, dự án 

nghiên cứu và phát triển Nông nghiệp 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
HD 

Đề án chính 

sách 

ENG-

VIE 
Chính trị quốc gia 2008 

195 MT-496 Văn Kiện ĐH đại biểu toàn quốc lần thứ X 
Đảng Cộng sản Việt 

Nam 
CTXH 

Đề án chính 

sách 
VIE Chính trị Quốc gia 2006 

196 MT-494 
Tìm hiểu đƣờng lối văn hoá của Đảng Cộng 

sản VN 

Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH 

Đề án chính 

sách 
VIE Chính trị Quốc gia 2006 

197 MT-123 
Agricultural development and land policy in 

Viet Nam 

Sally P.Marsh, 

T.Gordon 

MacAulay and 

Pham Van Hung 

Sách NN ENG 

Austratian Centre 

for International 

Agricultural 

Research  

2006 

198 MT-183 
 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng 

nền môi trƣờng đất cát ven biển Việt Nam 
Phạm Quang Hà BCKH Đất phân bón VIE 

Chƣơng trình tài 

nguyên môi trƣờng 

và phòng chống 

thiên tai 

2006 



199 MT-203 
 Nghiên cứu xây dựng tiêu chuẩn chất lƣợng 

nền môi trƣờng đất VN 
Phạm Quang Hà BCKH Đất phân bón VIE 

Chƣơng trình tài 

nguyên môi trƣờng 

và phòng chống 

thiên tai 

2005 

200 MT-124 Principles of lant Nutrition 
Dr.Konrad Mengel, 

Ernest A.Kirkby 
Sách NN ENG 

International Potash 

Institute P.O.Box, 

CH-3048 

Worblaufen-Bern 

1982 

201 MT-125 Nutrient Disorders in Plantation Eucalypts 

B.Dell, 

N.Malaiczuk, 

D.Xu&T.S.Grove 

Sách NN ENG 

Austratian Centre 

for International 

Agricultural 

Research  

1998 

202 MT-375 Hạt gạo, hạt của sự sống 

Michelle 

JEANGUYOT 

&Nour AHMADI 

BTC NN VIE Cirad 2005 

203 MT-376 Hạt gạo, hạt của sự sống 

Michelle 

JEANGUYOT 

&Nour AHMADI 

BTC NN VIE Cirad 2006 

204 MT-126 

Studies on the use of natural hybrids between 

acacia mangium and acacia auriculiformis in 

VN 

Le Đình Kha Sách NN ENG 
Agriculture 

Publishing house 
2001 

205 MT-127 

Towards an Ecoregional Approach for Natural 

Resource Management in the Red River Basin 

of VN 

N.N.King, 

P.S.Teng, 

C.T.Hoand and 

J.C.Castella 

Sách NN ENG 
Agriculture 

Publishing house 
1997 

206 MT-128 Potassium in Agriculrure Robert D.Munson Sách NN ENG 
American Society 

of Agronomy 
1985 

207 MT-279 La Mémoire des sols Simon Pomel DPB 
 

FRA 
Collection 

"Scieteren"  



208 MT-137 Revue d'écologie et de biologie du soil 
P.lavelle, M.lepage, 

P.trehen 
Sách NN FRA 

Colloque de 

Paimpont 
1987 

209 
MT-

1107 

Xây dựng mô hình sản xuất lúa an toàn chất 

lƣợng cao tại tỉnh Bình Định 
Võ Tuấn Toàn BCKH NN Việt 

Công ty CP phân 

bón và DVTH Bình 

Định 

2007 

210 MT-764 
Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật để duy trì 

và phát triển giống đào Nhật Tân 

Công ty đầu tƣ & 

PTNN Hà Nội 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Công ty đầu tƣ & 

PTNN  Hà Nội 
2006 

211 MT-724 

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đồng bộ 

trong sản xất và sơ chế một số lại rau hoa tại 

khu, nông nghiệp công nghệ cao 

Công ty giống cây 

trồng 
TMDT UDCN VIE 

Công ty giống cây 

trồng 
2004 

212 MT-968 

Nâng cao điều kiện sông cộng đồng dân nghèo 

đô thị, hƣớng tới những đô thị Việt Nam phát 

triển bền vững 

George Gattoni,  

ngân hàng thế giới 
TL NN VIE 

Công ty in và văn 

hóa phẩm 
2003 

213 MT-789 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng 

năng suất của một số cây trồng nông nghiệp, 

tại cánh đồng Nà Gang và Mƣờng Than Huyện 

Than Uyên-Tỉnh Lai Châu 

Công ty tƣ vấn và 

đầu tƣ bâo vệ thực 

vật 

BCKH KHCN VIE 

Công ty tƣ vấn và 

đầu tƣ bảo vệ thực 

vật 

2006 

214 MT-129 Shifting Cultivation 

Kazutake Kyuma 

and Chaitat 

Pairintra 

Sách NN ENG 

Faculty of 

Agriculture Kyoto 

University  

1993 

215 
MT-

1082 

Is combating desertification an environmental 

global public good? 
CSFD Tap chí Môi trƣờng ANH CSFD 

 

216 MT-130 Quality assurace in Agricultural produce 

G.I. Johnson, Le 

Van To, Nguyen 

Duy Duc and 

M.C.Webb 

Sách NN ENG 

Arawang 

Communication 

Group, Canberra 

1999 



217 MT-131 Institutions and the african farmer Carl K.Eicher Sách NN ENG 

Consultative Group 

on International 

Agricultural 

Research 

1999 

218 MT-87 
Hƣớng dẫn việc tìm kiếm các tài nguyên thông 

tin về công nghệ sinh học trên Internet 
ISAAA Sách SH VIE 

CT CP dịch vụ 

thông tin Khoa học 

công nghệ  

2005 

219 
MT-

1189 

Thử nghiệm phân bón hữu cơ vi sinh Fito- Sơn 

Tây trên cây ngô vụ đông năm 2008  
Đỗ Thị Hậu Hồ sơ  NN Việt Cty cổ phần CNSH 2008 

220 
MT-

1187 

Nghiên cứu thành phần của nguyên liệu phân 

thải, nƣớc thải chăn nuôi, than bùn, các nguồn 

hữu cơ khác tại Hà Tây làm cơ sở để tính toán 

công thức sản xuất phân bón 

Kim Văn Thành Hồ sơ NN Việt Cty cổ phần CNSH 2008 

221 
MT-

1190 

Nghiên cứu lựa chọn bộ giống vi sinh vật, hỗn 

hợp vi lƣợng, axít hữu cơ phù  hợp cho đất đai 

và cây trồng tỉnh Hà Tây 

Nguyễn Thị Bích 

Liên 
Hồ sơ NN Việt Cty cổ phần CNSH 2008 

222 
MT-

1188 

Lựa chọn lắp đặt dây chuyền thiết bị sản xuất 

phân bón hữu cơ vi sinh quy mô 5000 tấn/năm 

tại Hà Tây 

Nguyễn Trọng 

Tuyển 
Hồ sơ NN Việt Cty cổ phần CNSH 2008 

223 
MT-

1210 
Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng  

Dự án quản lý bảo 

vệ rừng và đầu tƣ 

trồng cây mít tại 

tiểu khu 294 - 295, 

xã CƢ M'LAN, 

huyện EA SÚP, tỉnh 

Đắk Lắk 

Báo 

cáo 
LN Việt 

Cty cổ phần 

VINAMIT 
2009 

224 
MT-

1138 
Dự án sản xuất thử nghiệm nhân cấy ngọc trai 

Nguyễn Mạnh 

Thắng 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Cty CP ngọc trai 

Việt Nam 
2009 

225 
MT-

1151 

Phân tích số liệu điều tra thuộc dự án lúa an 

toàn chát lƣợng cao 

Cty CP Phân bón và 

DVTH Bình Định 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Cty CP Phân bón và 

DVTH Bình Định 
2007 



226 
MT-

1149 

Kỹ thuật sản xuất lúa an toàn chất lƣợng cao 

cho nông dân 
TS. Lại Đình Hòe 

TL tập 

huấn 
NN Việt 

Cty CP Phân bón và 

DVTH Bình Định 
2007 

227 
MT-

1120 

Quy trình công nghệ sản xuất giống nấm các 

cấp, nuôi trồng, chế biến các loại nấm ăn, nấm 

dƣợc liệu, nấm muối, đóng hộp, đóng lọ, xử lý 

phân hữu cơ 

Cty CP XNK tổng 

hợp Sơn La 

Quy 

trình 

công 

nghệ 

NN Việt 

Cty CP xuất nhập 

khẩu tổng hợp Sơn 

La 

2009 

228 
MT-

1119 

Xây dựng trung tâm sản xuất giống nấm nuôi 

trồng và chế biến nấm phục vụ nhu cầu nội 

tiêu và xuất khẩu tỉnh Sơn La 

Tạ Đình Đăng 
Báo 

cáo 
NN Việt 

Cty CP xuất nhập 

khẩu tổng hợp Sơn 

La 

2009 

229 
MT-

1159 

Xây dựng trung tâm sản xuất giống và chế 

biến nấm phục vụ nội tiêu và xuất khẩu 
Tạ Đình Đăng TMDT NN Việt 

Cty CP xuất nhập 

khẩu tổng hợp Sơn 

La 

2005 

230 
MT-

1171 

Nghiên cứu quy trình sản xuất phân bón hữu 

cơ vi sinh từ các nguồn thải hữu cơ tại Công ty 

Lệ Ninh tỉnh Quảng Bình 

Võ Thuần Nho Hồ sơ NN Việt Cty Lệ Ninh 2008 

231 
MT-

1170 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất và sử dụng 

phân bón hữu cơ vi sinh vật chức năng cho cây 

cam thuộc vùng chỉ dẫn địa lý Vinh - Tỉnh 

Nghệ An 

Lƣơng Hữu Thành Hồ sơ NN Việt 
Cty NN Xuân 

Thành 
2008 

232 
MT-

1191 

Nghiên cứu, chọn lọc, phục tráng, phát triển 

một số giống lúa đặc sản cổ truyền, phục vụ 

sản xuất lúa hàng hóa tại Hà Nội 

Hoàng Đình Ngà Hồ sơ NN Việt 

Cty TNHH Nhà 

nƣớc một thành 

viên đầu tƣ và 

PTNN Hà Nội 

2009 

233 MT-171  Sổ tay quan trắc môi trƣờng đất 
Cục bảo vệ môi 

trƣờng 
BCKH Đất phân bón VIE 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 
2007 

234 MT-198 
Quy trình, quy phạm phục vụ quan trắc chất 

lƣợng nƣớc 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 

Sách 

dự thảo 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 
2005 

235 MT-88 
Hƣớng dẫn giải thích nghị định thƣ Cartagena 

về an toàn sinh học 

IUCN-trung tâm 

luật môi trƣờng 
Sách SH VIE 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng dịch và phát 

hành 

2003 



236 MT-888 
Phân tích nguy cơ dịch hại giống mía nhập 

khẩu từ Trung Quốc 

Trung tâm kiểm 

dịch thực vật sau 

nhập khẩu I 

TMDT BVTV VIE Cục Bảo vệ thực vật 2006 

237 
MT-

1040 
Sổ tay sử dụng Khí sinh học Cục Chăn  nuôi 

Sách 

hƣớng 

dẫn 

CNSH VIE Cục Chăn nuôi 2009 

238 MT-463 

Báo cáo kết quả nghiên cứu KHCN "Nghiên 

cứu thăm dò khả năng sử dụng một số thảo 

mộc Việt Nam để phòng trừ côn trùng hại kho 

thóc dự trữ ở miền Bắc" 

Đỗ Ngọc Anh BCKH MT VIE Cục dự trữ quốc gia 2004 

239 MT-169 

 Thử nghiệm đảm bảo chất lƣợng, kiểm soát 

chất lƣợng (QA/QC) trong quan trắc và phân 

tích môi trƣờng trong phòng thí nghiệm. 

Cục Môi trƣờng BCKH MT VIE Cục Môi trƣờng 2002 

240 MT-199 
 Đảm bảo chất lƣợng/kiểm soát chất lƣợng 

trong quan trắc và phân tích môi trƣờng đất. 

Cục môi trƣờng, 

viện TNNH 

Sách 

dự thảo 
MT VIE 

Cục môi trƣờng, 

viện TNNH 
2001 

241 MT-101 Niên giám thống kê tỉnh Bắc Kạn 
Cục thống kê Bắc 

Kạn 
Sách Thống kê VIE Cục thống kê 1999 

242 
MT-

1203 
Tổ chức sản xuất rau theo hƣớng VietGAP 

Báo Nông nghiệp 

VN 
Hồ sơ NN Việt 

Cục Trồng Trọt - 

Bộ NN&PTNT 
2009 

243 
MT-

1152 
Tài liệu tập huấn: Đào tạo kỹ thuật viên cơ sở 

Cty CP Phân bón và 

DVTH Bình Định 

TL tập 

huấn 
NN Việt 

Cyt CP Phân bón và 

DVTH Bình Định 
2007 

244 
MT-

1168 

Nghiên cứu đặc điểm địa hóa môi trƣờng vùng 

đất ngập nƣớc ven biển Tiên Yên - Hà Cối làm 

cơ sở bảo vệ môi trƣờng và sử dụng hợp lý tài 

nguyên 

Hoàng Thị Ngân 

Luận 

văn 

Ths 

MT Việt Đại học KHTN 2004 

245 
MT-

1014 

Nghiên cứu biện pháp canh tác sắn bền vững 

trên đất dốc tại huyện Bảo Yên tỉnh Lào Cai 

TS. Nguyễn Việt 

Hƣng 
TMDT Cây trồng VIE 

Đại Học Nông Lâm 

Thái Nguyên 
2009 

246 MT-278 

Tính toán biến động nồng độ oxy hoà tan 

trong nghiên cứu ảnh hƣởng của nƣớc thải nhà 

máy tới chất lƣợng nƣớc sông" 

Hoàng Ngọc thuân TL MT VIE 
Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 



247 MT-275 

Đề cƣơng nghiên cứu của học viên cao 

học:Nghiên cứu Cu và Zn trong một số đất 

Phù sa sông Hồng Miền Bắc, xây dựng nhanh 

chỉ thị môi trƣờng độc Cu, Zn thông qua sinh 

trƣởng của cây ngô ở thời kì ƣơm 

Lê Thị Thuỷ TL Đất phân bón VIE 
Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 

248 MT-274 

Tiểu luận mô hình hoá thổ nhƣỡng học: Bố trí 

cơ cấu cây trồng bằng mô hình tối ƣu nhiều 

mục tiêu phục vụ công tác quy hoạch sử dụng 

đất 

Lƣơng Văn Bằng TL Đất phân bón VIE 
Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 

249 MT-277 Mô hình hoá động thái hữu cơ trong đất" 
Nguyễn Thị Hằng 

Nga 
TL Đất phân bón VIE 

Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 

250 MT-273 Chuyên đề mô hình hoá thổ nhƣỡng 
Phạm Thị Thanh 

Hƣơng 
TL Đất phân bón VIE 

Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 

251 MT-276 
 Mô hình hoá quá trình nitrat dƣới tác động 

của vi sinh vật 
Phan Quốc Hƣng TL KHCN VIE 

Đại học Nông 

nghiệp I 
2002 

252 MT-962 Trung tâm công nghệ sinh học 
Đại học quốc gia Hà 

Nội 
TC CNSH VIE 

Đại học quốc gia 

Hà Nội  

253 MT-854 

Nghiên cứu phát triển VACCIN thực vật qua 

đƣờng miệng phòng bệnh cúm gia cầm ở Việt 

Nam 

PGS.TS. Lê Trần 

Bình 
TMDT KHCN VIE 

Đại học tự do 

Brussels k7 

Plainclaan2, 1050 

Brussels, Belgium 

2006 

254 MT-899 
Hƣớng dẫn một số vấn đồ cụ thể về nghiệp vụ 

công tác đảng viên 

Đảng cộng sản viêt 

nam, ban chấp hành 

trung tƣơng 

TC CTXH VIE 
Đảng cộng sản Việt 

Nam 
2002 

255 MT-468 

Kết quả thực hiện nghị định thƣ giữa Việt 

Nam và Hàn Quốc (2003-2005): Nghiên cứu 

phát triển các chế phẩm thuốc BVTV phòng 

trừ đồng thời các dịch hại trên đồng lúa" 

TS. Gap - Hee, Ryu BCKH BVTV VIE 

Đề tài hợp tác 

KHCN theo nghị 

định thƣ giữa VN 

và Hàn Quốc 

2005 



256 MT-132 
Indigenuos Technical Knowledge for Land 

Management in Asia 
IBSRAM, SWNM Sách NN ENG 

Sustainable Land 

Management no.3 
1997 

257 MT-133 
Introduction: A methodological framework to 

explore long-term options for land use 
Latesteijn Sách NN ENG Latesteijn 1993 

258 MT-262 

 Thực trạng quản lý chất thải rắn và một số đề 

xuất tại Xí nghiệp tuyển than Cửa Ông, Cẩm 

Phả - Quảng Ninh". 

Đặng Thị Cẩm 

Trang 
LV MT VIE ĐH NNHN 2008 

259 

MT-263 Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử 

dụng đất Nông nghiệp có triển vọng tại Huyện 

Kim Bảng-tỉnh Hà Nam. 

Đào Thị Bạch Liên LV Đất phân bón Việt ĐH NNHN 2006 

260 MT-263 

 Đánh giá hiệu quả và đề xuất các loại hình sử 

dụng đất Nông nghiệp có triển vọng tại Huyện 

Kim Bảng-tỉnh Hà Nam. 

Đào Thị Bạch Liên LV 

Đất phân bón 

VIE ĐH NNHN 2006 

261 MT-480 

Nghiên cứu sự biến đổi tính chất đất mặn 

huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình qua quá trình 

sử dụng 

Đào Trọng Hùng LV 

Đất phân bón 

VIE ĐH NNHN 2008 

262 MT-269 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của chế phẩm vico đến 

năng suất, chất lƣợng giống Ngô Ngọt CPS 

211 trên đất bạc màu huyện Hiệp Hòa-Bắc 

Giang 

Đinh Văn Phóng LV BVTV VIE ĐH NNHN 2007 

263 MT-267 

 Đánh giá đất đai phục vụ quy hoạch sử dụng 

đất nông-lâm nghiệp huyện Đại Từ tỉnh Thái 

Nguyên 

Đoàn Công Quỳ LV 

Đất phân bón 

VIE ĐH NNHN 2001 

264 MT-265 
Điều tra ô nhiễm di chất thải của một số nhà 

máy chế biến thuỷ sản đông lạnh 
Hà Mạnh Thắng LV MT VIE ĐH NNHN 1999 

265 MT-261 

 Ngiên cứu một số vấn đề môi trƣờng trồng 

trọt quy mô cấp xã vùng ngoại thành Hà Nội 

(Trƣờng hợp xã Dƣơng Xá, Huyện Gia Lâm, 

Hà Nội) 

Lê Thị Thu Hiền LV MT VIE ĐH NNHN 2008 



266 MT-271 

 Nghiên cứu chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên 

cơ sở đánh giá đất đai theo phƣơng pháp của 

FAO tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam. 

Nguyễn Mạnh Hùng LV BVTV VIE ĐH NNHN 2005 

267 MT-268 
Nghiên cứu bón phân cân đối cho Ngô trên đất 

bạc màu 
Nguyễn Thế Tài LV BVTV VIE ĐH NNHN 2007 

268 MT-272 

 Đánh giá phân hạng sử dụng đất thích hợp 

vùng đồi núi huyện Phú Lộc tỉnh Thừa Thiên 

Huế 

Nguyễn Thị Thu 

Trang 
LV 

Đất phân bón 

VIE ĐH NNHN 2006 

269 MT-481 
Đánh giá việc thực hiện quy hoạch sử dụng đất 

huyện Nghĩa Hƣng tỉnh Nam Định 
Nguyễn Tuấn Hùng LV 

Đất phân bón 
VIE ĐH NNHN 2008 

270 MT-483 

Đánh giá quản lý chất lƣợng nguồn nƣớc ngọt 

phục vụ sản xuất Nông nghiệp ở Từ Liêm-

Thanh Trì-Hà Nội 

Phạm Lan Anh LV MT VIE ĐH NNHN 2008 

271 MT-266 
 Đầu tƣ phát triển cơ sở hạ tầng nông nghiệp 

nông thôn Việt Nam 
Trần Hoà Ninh LV 

Đất phân bón 
VIE ĐH NNHN 2001 

272 MT-482 

Đánh giá hiệu quả và định hƣớng sử dụng đất 

nông nghiệp theo hƣớng sản xuất hàng huyện 

Gia Lộc, Hải Dƣơng 

Vũ Thị Xuân LV 

Đất phân bón 

VIE ĐH NNHN 2008 

273 MT-497 Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam 
Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE 

ĐH Quốc gia Hà 

Nội 
2005 

274 MT-264 

Điều tra phân tích và đánh giá thiệt hại kinh tế 

gây ra bởi ô nhiễm môi trƣờng tại bãi rác Nam 

Sơn- Sóc Sơn- Hà Nội 

Bùi Thị Kim Anh LV 
Đề án chính 

sách 
VIE ĐHKHTN 2000 

275 MT-134 
Use of phosphate rocks for sustainable 

agriculture 
F.Zapata, R.N.Roy Sách NN ENG FAO 2004 

276 MT-135   Dr. Fusuo Zhang Sách NN ENG 
 

2006 

277 MT-136 
Mineral nutrient disorders of root crops in the 

south pacific 

E.T. Craswell, 

C.J.Asher and 

J.N.O'sullivan 

Sách NN ENG Aciar Proceedings 1995 



278 MT-155 
Introduction to some Sub-catchments For 

 Catchment Study MSEC Project, Nepal 

R.B. Maskey  

D.Joshy 
BCKH 

 
ENG 

Msec second  

consortium 

assembly 

1998 

279 MT-157 
Review of technical co-operation support to 

VN, Draft Report 

Brian Van Arkadie, 

Vu Tat Boi, Tran 

Dung Tien 

BCKH 
 

ENG 
 

2000 

280 MT-170 
Recommended Methods for Soil, Plant and 

Water analysis 

Brian Daly & Linda 

Hill 
BCKH 

 
ENG 

Landcare Research 

Palmerston North 

New Zealand 

2004 

281 MT-240 
Management of sloping lands for sustainable 

Agriculture in Viet Nam  
BCKH 

 
ENG Asianland Network 1998 

282 MT-231 

Hƣớng dẫn phát triển chƣơng trình khung và 

chƣơng trình đào tạo trình độ Đại học và Cao 

đẳng theo luật giáo dục năm 1998 
 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

Dự án ETSP-

SDC/HELVETAS 

Việt Nam 

2003 

283 MT-223 

Hội thảo xây dựng hƣớng dẫn phát triển 

chƣơng trình khung và chƣơng trình đào tạo 

Đại Học ở VN và phát triển chƣơng trình 

giảng dạy ngành Lâm nghiệp bậc Đại học 

Perter Taylor BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

Dự án hỗ trợ phổ 

cập và đào tạo phục 

vụ Lâm nghiệp và 

nông nghiệp vùng 

cao 

2003 

284 
MT-

1211 

Sổ tay hƣớng dẫn thực hiện dự án phát trỉển 

cộng đồng 

Trung ƣơng hội chữ 

thập đỏ Việt Nam - 

Ban công tác xã hội 

- Dự án phát trỉển 

cộng đồng 

Sổ tay PTCĐ Việt Dự án PTCĐ 2005 

285 MT-248 

Application of GIS for Predicting Huai Ka 

Kang Reservoi Lifespan Based on Erosion and 

Sedimentation Processes Modelling 
 

BCKH 
 

ENG 
Royal Irragation 

Department 
1997 

286 MT-256 
Capacity building modules Environmental 

Toxicology Volume 2 

M.Ruchirawat, 

R.C.Shank 
BCKH 

 
ENG UNDP and ADB 

 

287 MT-257 
Capacity building modules Environmental 

Toxicology Volume 3 

M.Ruchirawat, 

R.C.Shank 
BCKH 

 
ENG UNDP and ADB 

 



288 MT-258 
Xpress-Mp Reference Manual Supplement 

Release 10.5 
Chu Thai Hoanh HD 

 
ENG 

International Rice 

Research Institute 
1998 

289 MT-242 
 Hƣớng dẫn xây dựng báo cáo hiện trạng Môi 

trƣờng 
Lennart Emborg BCKH 

 
VIE EIR Project 2006 

290 MT-259 Xpress- User Guide and Reference Manual Chu Thai Hoanh HD 
 

ENG 
International Rice 

Research Institute 
1997 

291 MT-281 Marine resources and environment tome XI 
Tran Duc Thanh, 

Nguyen Huy Yet 
Sách MT ENG 

Science and 

technics publishing 

house 

2004 

292 MT-360 

Catena an Interdisciplinary journal of soil 

science-hydrology-geomorhology Vo 65, issue 

1 
 

BTC 
 

FRA Elsevier 2006 

293 MT-283 
Collection of master theses on rural 

development (volume 2) 
Le Duc Ngoan LV 

 
ENG Nông Nghiệp 2008 

294 MT-336 Paris Match: La tragèdie de Zidane 
 

BTC 
 

FRA Exemplaire offert 2006 

295 MT-337 Paris Match: Zidane retrouvè 
 

BTC 
 

FRA Exemplaire offert 2006 

296 MT-338 
Paris Match: Jean-hugues Anglade "J'ai cru 

mourir"  
BTC 

 
FRA Exemplaire offert 2007 

297 MT-284 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 76 
Nhiều tác giả BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1989 

298 MT-285 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 90  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1996 

299 
MT-

1083 

Asia-Pacific tropical forestry: Ecological 

disaster or sustainable growth? 
FAO Tap chí Môi trƣờng ANH FAO 

 

300 
MT-

1084 

Marketing in forestry and agroforestry by rural 

people 
FAO Tap chí KT-XH ANH FAO 

 



301 
MT-

1085 

Beyond Timber: Social, Economic and 

Cultural Dỉmensions of Non-Wood Forest 

Products in Asia and the Pacific 

FAO Tap chí Môi trƣờng ANH FAO 
 

302 MT-832 
Guide to laboratory établishmen for plant 

nutrient analysis 
Fao Soil Bulletin TL 

 

ENG-

VIE 
FAO 2008 

303 MT-433 Engrais et Production Alimentaire H.Braun Sách NN FRA FAO 1989 

304 MT-434 Engrais et Production Alimentaire H.Braun Sách NN FRA FAO 1990 

305 MT-286 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 92  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1997 

306 MT-287 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 93  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1998 

307 MT-288 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 94  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1998 

308 MT-289 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 95  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1999 

309 MT-290 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 96  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
1999 

310 MT-291 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 97  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
2000 

311 MT-292 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 98  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
2000 

312 MT-293 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 99  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
2001 



313 
MT-

1212 

Báo cáo đánh giá cuối kỳ: "Góp phần bảo tồn 

và phát triển quy gen cây ăn quả có múi có giá 

trị kinh tế cao của Hà Tĩnh" 

Quỹ môi trƣờng 

toàn cầu 

Báo 

cáo 
Cây ăn quả Việt GEF SGP 2007 

314 MT-294 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 100  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
2001 

315 
MT-

1012 

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển chè Shan 

tại huyện Bắc Hà tỉnh Lào Cai 

ThS. Hoàng Văn 

Cung 
TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE Hoàng Văn Chung 2009 

316 MT-712 Thiết kế bài giảng & sử dụng internet 

Học viẹn hành 

chính trung tâm tin 

học hành chính 

TL UDCN VIE 

Học viện hành 

chính trung tâm tin 

học hành chính 

2008 

317 MT-295 
Bulletin of the International Union of Soil 

Sicence No 101  
BTC 

 
ENG 

International Union 

of Soil Sicence 
2002 

318 MT-632 Công trình Khoa học tập 1 
PGS. TS. Phạm 

Quang Hà 
BCKH NN VIE 

Hội đồng chức danh 

Giáo sƣ Nhà nƣớc 
2008 

319 MT-633 Công trình Khoa học tập 2 
PGS. TS. Phạm 

Quang Hà 
BCKH NN VIE 

Hội đồng chức danh 

Giáo sƣ Nhà nƣớc 
2008 

320 MT-956 Trái đất xanh 

Hội khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

bảo vệ thực vạt việt 

nam 

TC NN VIE 
Hội KH-KT bảo vệ 

thực vật Việt Nam 
2007 

321 MT-166 
 Đánh giá hiện trạng phân bố chất lƣọng 

Bentonite vùng mỏ Cổ Định, Thanh Hoá 
TS. Trần Khải BCKH MT VIE 

Hội khoa học đất 

Việt Nam 
2004 

322 MT-607 Khoa học đất số 14/2001 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH MT VIE 

Hội Khoa học đất 

Việt Nam, Liên 

hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt 

Nam 

2001 



323 MT-608 Khoa học đất số 15/2001 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH MT VIE 

Hội Khoa học đất 

Việt Nam, Liên 

hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt 

Nam 

2001 

324 MT-609 Khoa học đất số 17/2001 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH MT VIE 

Hội Khoa học đất 

Việt Nam, Liên 

hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt 

Nam 

2001 

325 MT-610 Khoa học đất số 28/2001 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH MT VIE 

Hội Khoa học đất 

Việt Nam, Liên 

hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt 

Nam 

2001 

326 MT-611 Khoa học đất số 30/2001 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH MT VIE 

Hội Khoa học đất 

Việt Nam, Liên 

hiệp các hội khoa 

học và kỹ thuật Việt 

Nam 

2001 

327 MT-963 Trái đất xanh 

Hội khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

bảo vệ thực vạt việt 

nam 

TC NN VIE 

Hội khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

bảo vệ thực vạt việt 

nam 

2006 



328 MT-922 
Các văn bản quy pham pháp luật mới ban hành 

và tình hình trển khai thực hiện 
NBF BTC DĐề VIE 

Hội khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

bảo vệ thực vạt việt 

nam 

2007 

329 MT-923 Tri thức phát triển 

Hội khoa học phát 

triển nguồn nhân 

lực -Nhân tài Việt 

Nam 

TC NN VIE 

Hội khoa học phát 

triển nguồn nhân 

lực - nhân tài Việt 

Nam 

2007 

330 
MT-

1038 

Phấn đấu vì sự bình đẳng và phát triển của Phụ 

nữ 

Hội liên hiệp phụ 

nữ VN 
BTC Xã hội VIE 

Hội liên hiệp phụ 

nữ  VN 
2009 

331 MT-189 

Báo cáo tiểu ban đất, phân bón và hệ thống 

nông nghiệp: Những kết quả nghiên cứu chính 

về nghiên cứu đất ở Việt Nam trong thời kỳ 

đổi mới 

T.S.Hồ Quang Đức BCKH Đất phân bón VIE 

Hội nghị Khoa học 

Công nghệ Cây 

trồng 

2005 

332 MT-912 

Văn bản hƣớng dẫn tổ chức hội nghị lấy ý kiến 

quần chúng đóng góp cho đảng, cơ quan, đơn 

vị và cán bộ đảng viên, công chức về đạo đức, 

lối sống 

Huyện từ liêm TL CTXH VIE Huyện Từ Liêm  2007 

333 MT-300 
A guide to using the Agroecological 

Knowledge toolkit (AKT5) 
Bigrit Habermann BTC 

 
ENG 

Multiple Cropping 

Centre 
2005 

334 MT-301 
A guide to using the Agroecological 

Knowledge toolkit (AKT5) 
Tim Pagella BTC 

 
ENG 

Instituteof Soil 

Science 
2004 

335 MT-302 

Guidebook for knowledge bases about 

vegetable farming system in the rural-urban 

context in HN, VN 

Laxman Joshi, Dinh 

Viet Hung, Vu Dinh 

Tuan 

BTC 
 

ENG 

School of 

Agricultural and 

Forest Sciences 

University of 

Wales, Bangor 

2005 



336 MT-303 

Guidebook for knowledge bases about 

vegetable farming system in the rural-urban 

context in HN, VN 

Laxman Joshi, Dinh 

Viet Hung, Vu Dinh 

Tuan 

BTC 
 

ENG 

School of 

Agricultural and 

Forest Sciences 

University of 

Wales, Bangor 

2005 

337 MT-834 Mémoire de in détudes 

iinternational water 

management 

institute 

TL 
 

FRA 

iinternational water 

management 

institute 

2003 

338 MT-304 

Guidebook for knowledge bases about 

vegetable farming system in the rural-urban 

context in HN, VN 

Laxman Joshi, Dinh 

Viet Hung, Vu Dinh 

Tuan 

BTC 
 

ENG 

School of 

Agricultural and 

Forest Sciences 

University of 

Wales, Bangor 

2005 

339 MT-77 Les pays aquitains Henri Enjalbert Sách Đất phân bón FRA 
Impprimerie Biere 

Bordeaux 
1961 

340 MT-78 Estude et Gestion des Sols-Volume10 

Association 

Francaise pour 

I'étude du sols 

Sách Đất phân bón FRA Inra 2004 

341 MT-311 Catologue Laboratonire 
 

BTC 
 

ENG Laboratoires 
 

342 MT-27 
Techniques traditionnelles de Gces en milieu 

méditerrnéen 

Eric Roose, 

Georges De Noni, 

Christian Prat 

Sách Đất phân bón FRA 

Institut de recherche 

pour le 

dévelôpment  

2002 

343 MT-297 
Bulletin du reseau erosion 19 1999. Volume 1: 

à l'échelle du sersant  
Eric Roóe BTC 

 
FRA 

Institut de recherche 

pour le 

développement 

1999 

344 MT-298 

Bulletin du reseau erosion 20 2000 Volume 2: 

Bassins versants, élevage, milieux urbain et 

rural 

Eric Roóe BTC 
 

FRA 

Institut de recherche 

pour le 

développement 

2000 



345 MT-299 

Bulletin du reseau erosion 22: Gestion de la 

Biomasse, Erosion et Séquestration du 

Carbone Land use, Erosion & Carbon 

Sequestration 

Eric Roóe BTC 
 

FRA 

Institut de recherche 

pour le 

développement 

2004 

346 MT-174 Producedures d'analyse de sol 
 

BCKH 
 

FRA 

Institut de recherche 

pour le 

développment 

1990 

347 MT-404 Les cultures hors sol 2 Desine Blanc Sách Đất phân bón FRA 

Institute National de 

la Recherche 

Agronomique 

1985 

348 MT-312 
Global perspective on resource recycling for 

sustainable agriculture  
BTC 

 
ENG 

The Organizing 

Committee of 

Oaserd 

2005 

349 MT-314 
Development of sustainable Land Use 

Practices in the Uplands for Food Security 

Hoang Fagerstrom, 

MH van Noordwijk, 

M Nyberg 

BTC 
 

ENG 

Science and 

Technics Publishing 

House 

2005 

350 MT-317 
Environment and Development in Asia and the 

Pacific, 2005 

Economic and 

Social commission 

for Asia and the 

facific 

BTC 
 

ENG 
United Nations 

ESCAP 
2005 

351 MT-318 
Green growth at a Glance The Way Forward 

for Asia and the Pacific 

Economic and 

Social commission 

for Asia and the 

facific 

BTC 
 

ENG 
United Nations 

ESCAP 
2005 

352 MT-38 
Livre source de la réglementation de  

biosécuritéq 
Arent Fox Sách Đất phân bón FRA 

International 

Environmental 

Resources 

2006 

353 MT-969 Chuyên đề nghiên cứu kinh tế tƣ nhân số 21 

Cender 

entrepeneurship 

markets 

TC KT-XH VIE 
International 

finance corpỏation 
2006 

354 MT-324 
Shimadzu scientific instruments and 

equipment  
BTC 

 
ENG Shimadzu 2000 



355 MT-325 Ecotech for our Earth 
 

BTC 
 

ENG Shimadzu 2001 

356 MT-327 Northwest A&F University 
 

BTC 
 

ENG 
Northwest A&F 

University 
2006 

357 MT-328 IGPA News letter 2003 
 

BTC 
 

ENG 

International Green 

Productivity 

Association 

2003 

358 MT-329 IGPA News letter 2002 
 

BTC 
 

ENG 

International Green 

Productivity 

Association 

2002 

359 MT-330 IGPA News letter 2000 
 

BTC 
 

ENG 

International Green 

Productivity 

Association 

2000 

360 MT-331 IGPA News letter 1999 
 

BTC 
 

ENG 

International Green 

Productivity 

Association 

1999 

361 MT-332 
Urban Agriculture Magazine volume 1 

number 2  
BTC 

 
ENG 

RUAF, Luesden, 

the Netherlands 
2001 

362 MT-333 
Urban Agriculture Magazine volume 1 

number 3  
BTC 

 
ENG 

RUAF, Luesden, 

the Netherlands 
2002 

363 MT-335 

The Impact of Government policies on Land 

Use in Northern Vietnam: An Institutional 

Approach for Understanding Farmer Decisions 

Floriane Clément, 

Jaime M.Amezaga, 

Didier Orande and 

Tran Duc Toan 

BTC 
 

ENG 

International Water 

Management 

institute 

2007 

364 MT-339 Vietnam economic times 149 
 

BTC 
 

ENG 
 

2006 



365 MT-340 Soil Science volume 171 
 

BTC 
 

ENG 

Lippin cott 

Williams and 

Wlikins 

2006 

366 MT-341 ACIAR in Vietnam Workshop 
 

BTC 
 

ENG 
 

2007 

367 MT-342 
Executive summary Brief 37 Global Status of 

Commerciacized Biotech/GM Crop 
Clive James BTC 

 
ENG ISAAA 2007 

368 MT-343 
ISAAA Briefs Brief 37: Global Status of 

Commerciacized Biotech/GM Crop 
Clive James BTC 

 
ENG ISAAA 2008 

369 MT-344 
HP 6890 Series GC System built for Today, 

Planned for the Future  
BTC 

 
ENG 

  

370 MT-346 
Land degradation assessment in Drylands 

Lada  
BTC 

 
ENG Lada Secretariat 2002 

371 MT-349 
Queen Sirikit National Convention Center 14-

21 August 2002, Thailand  
BTC 

 
ENG 

 
2001 

372 MT-354 

Common country Assessment 2004: balancing 

Development to Achieve An All-Round 

Xiaokang and Harmuonious Society in China 
 

BTC 
 

ENG 

Office of the United 

Nations Resident 

Cooidinator 

2004 

373 MT-355 Land resources information systems in Asia, 
 

BTC 
 

ENG FAO 2000 

374 MT-356 
The Ninth ASOCON Consultative Broard 

Meeting HN, VN  
BTC 

 
ENG FAO 1997 

375 MT-357 

Sumary proceedings Ecoregional Approach to 

Natural Resource Management in the Red 

River Basin, VN 
 

BTC 
 

ENG MARD, IRRi 1997 

376 MT-359 
European journal of soil biology Volume 42, 

issue 1  
BTC 

 
ENG Elsevier 2006 

377 MT-366 
Environment Livelihoods, and Local 

Institutions 

Mairi Dupar, 

Nathan Badenoch 
BTC 

 
ENG 

World Resources 

Institute 
2002 

378 MT-367 Urban Environmental Governance 

Economic and 

Social commission 

for Asia and the 

facific 

BTC 
 

ENG 
United Nations 

ESCAP 
2005 



379 MT-368 Urban Environmental Governance 

Economic and 

Social commission 

for Asia and the 

facific 

BTC 
 

ENG 
United Nations 

ESCAP 
2006 

380 MT-369 
Assessment of Soil nutrient balance- 

Approaches and methodologies 14 

R.N.Roy, 

R.V.Misra 
BTC 

 
ENG FAO 2003 

381 MT-370 

Technogin: A technical coefficient generator 

for cropping systems in llocos Norte province, 

Philippines 

M.Sc.thesis by 

T.C.Ponsioen 
BTC 

 
ENG 

Wageningen 

University & 

Research Centre 

2003 

382 MT-371 
Data sets, indicators and methods to assess 

land degradation in drylands  
BTC 

 
ENG FAO 2003 

383 MT-208 

Báo cáo kết quả nghiên cứu đề tài: Quy hoạch 

sử dụng đất theo phƣơng pháp phân tích hệ 

thống 
 

BCKH 
 

VIE 

IRRI-NISF-VASI-

SAM-LUPAS-

BACKAN 

2001 

384 MT-372 
Agro-ecological land resources assessment for 

agriculrural development planning  
BTC 

 
ENG FAO 1991 

385 MT-373 

World reference base for soil resources 2006 

A framework for international classification 

correlation and communication 

World soil 

resources reports 
BTC 

 
ENG ISRIC 2006 

386 MT-374 

Fertilizer legislation status in selected 

developing countries of Asia and the Facific: 

Paper Presented at the Regional Symposium 

HCM, Vn 

 
BTC 

 
ENG 

ESCAP, FAO, 

UNIDO 
1992 

387 MT-71 Directives pour la description des sols 

Centre international 

de référence et 

d'information 

pédologique 

Sách Đất phân bón FRA ISRIC 1995 

388 MT-377 Cole-Parmer 1999-2000 
 

BTC 
 

ENG 

Cole-Parmer 

Instrument 

company 

2000 

389 MT-361 Agricultures Volume 12 Numéro 2 
 

BTC 
 

FRA John Libbey 2003 



390 MT-362 Agricultures Volume 12 Numéro 5 
 

BTC 
 

FRA John Libbey 2004 

391 MT-363 Agricultures Volume 12 Numéro 6 
 

BTC 
 

FRA John Libbey 2005 

392 MT-364 
Science et changements Planétaires Secheresse 

Volume 15 Numéro 1  
BTC 

 
FRA John Libbey 2004 

393 MT-365 
Science et changements Planétaires Secheresse 

Volume 14 Numéro 1  
BTC 

 
FRA John Libbey 2003 

394 MT-378 Cole-Parmer 2001-2002 
 

BTC 
 

ENG 

Cole-Parmer 

Instrument 

company 

2002 

395 MT-379 Cole-Parmer 2001-2003 
 

BTC 
 

ENG 

Cole-Parmer 

Instrument 

company 

2003 

396 MT-380 
Laboratory supplies Catalogue 1996/1997 

Apparatus and Instruments  
BTC 

 
ENG 

BHD Laboratory 

Supplies Poole 

BH15 1TD England 

1997 

397 MT-97 Spéléo-karstologie et environnement en Chine 

Richchard Maire, 

Jean-Pierre Barbary, 

Zhang Shouyue, 

Nathalie Vanara, 

Jean Bottazzi. 

Sách MT FRA Karstologia 2004 

398 MT-148 
Tuyển tập các báo cáo khoa học tại hội nghị 

môi trƣờng toàn quốc năm 1998 
Cục Môi trƣờng BCKH NN VIE Khoa học kỹ thuật 1999 

399 
MT-

1155 

Sự phân bố gây hại của bọ nhảy sọc cong 

(Phyllotreta striolata Fabr)hại rau họ Thập tự 

và biện pháp phòng trừ tại xã Vân Hội 

Hoàng Phú Long 

ĐC 

thực 

tập 

BVTV Việt 
Khoa Nông học - 

Trừơng ĐH NN I 
2007 

400 
MT-

1161 

Đánh giá nguồn gen và các tổ hợp lai ngô Nếp, 

đồng thời hoàn thiện quy trình nhân dòng bố 

mẹ và sản xuất ngô lai F1 ngô Nếp từ tổ hợp 

lai NL1 phục vụ sản xuất 

Nguyễn Văn Cƣơng 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Khoa Nông học - 

Trừơng ĐH NN I 
2009 

401 MT-270 
 Clay Mineralogy of Soils in Vietnam in 

Reference to Soil Forming  Process. 
Nguyễn Quang Hải LV 

 
VIE Kyushu 2008 



402 MT-381 
Laboratory supplies Catalogue 1997/1998 

Apparatus and Instruments  
BTC 

 
ENG 

BHD Laboratory 

Supplies Poole 

BH15 1TD England 

1998 

403 MT-386 
Selected Papers of the Ho Chi Minh City 

Symposium on Acid Sulphate Soil 

D.L.Dent and 

M.E.F.van 

Mensvoort 

DPB 
 

ENG ILRI publication 53 1992 

404 MT-387 

A guige to Learning Agroforestry: A 

famework for developing agroforestry 

curricula in Southeast Asia 

Per G Rubebjer, 

Peter Taylor and 

Romulo A Del 

Castillo 

NN 
 

ENG 

International Centre 

for research in 

Agroforestry 

2001 

405 MT-388 
Rapid Assesment of the Extent and Impact of 

Sea Level Rise in Viet Nam 
Jeremy Carew-Reid MT 

 
ENG 

International Centre 

for Environmental 

Management 

2008 

406 MT-501 
Hệ thống văn bản quy phạm pháp luật về tài 

nguyên và môi trƣờng năm 2007 
MONRE CTXH MT VIE LaoĐộng 2007 

407 MT-972 

Quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi trƣờng, 

Hƣớng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chọn lọc về 

BVMT tại cơ quan Nhà nƣớc và doanh nghiệp 

Bộ TN và MT TC MT VIE LaoĐộng - Xã Hội 2009 

408 
MT-

1019 

Hệ thống: Tiêu chuẩn về môi trƣờng và các 

quy định mới nhất về bảo vệ môi trƣờng 
Bộ TN và MT 

Sách 

Môi 

trƣờng 

Môi trƣờng VIE LaoĐộng - Xã Hội 2008 

409 MT-490 
Tập bài giảng quan hệ quốc tế và đƣờng lối 

đối ngoại của Đảng và Nhà nƣớc Việt Nam 

Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE LaoĐộng - Xã Hội 2006 

410 MT-973 

Tuyển tập các Tiêu chuẩn về môi trƣờng và 

quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trƣờng 

năm 2008 

Hồng Anh TC MT VIE LaoĐộng - Xã Hội 2008 

411 MT-498 

Hƣớng dẫn áp dụng tiêu chuẩn chọn lọc và 

Quy định mới nhất về BVMT tại cơ quan Nhà 

nƣớc và danh nghiệp 

Bé TN vµ MT HD MT VIE LaoĐộng - XH 2008 



412 MT-93 
Hệ thống tiêu chuẩn về môi trƣờng và các quy 

định mới nhất về bảo vệ môi trƣờng 

Bộ tài nguyên và 

môi trƣờng 
Sách MT VIE Laođộng- xã hội 2008 

413 MT-390 
International Journal of Agricultural 

Sustainability 

Prof Jules Pretty, 

University of Essex, 

UK Volume 2 Issue 

3 2004 

NN 
 

ENG 
Chanal View 

Publication 
2004 

414 MT-391 

Fertilizers and fertilization: Stewardship for 

Food Security, Food Quality, Environment 

and Nature Conservation 

14th World 

fertilizer congress 
NN 

 
ENG Thai Agency 2006 

415 
MT-

1101 

Hai Van socialisme et marché La double 

transition d" une commune Vietnamienne 
Francois Houtart Sách 

 
Pháp Les Indes savantes 2004 

416 MT-827 

Xây dựng mô hình nuôi mèo hay chuột kết 

hợp với tổ diệt chuột để bảo vệ mùa màng ở 

HTX nông nghiệp 

GS.VS Vũ Tuyên 

Hoàng 
BCKH NN VIE 

Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ 

thuật việt nam 

2007 

417 MT-634 Khoa học đất số 12/1999 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH NN VIE 

Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ 

thuật Việt Nam 

1999 

418 MT-635 Khoa học đất số 13/2000 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH NN VIE 

Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ 

thuật Việt Nam 

2000 

419 MT-636 Khoa học đất số 16/2002 
Tạp chí Hội Khoa 

học đất Việt Nam 
BCKH NN VIE 

Liên hiệp các hội 

khoa học và kỹ 

thuật Việt Nam 

2002 

420 MT-392 
Quality assurace in Agricultural produce 

No.100 

GJ.John, Le Van to, 

Nguyen Duy Duc 

and M.C.Webb 

NN NN ENG 
ACIAR 

Proceedings 
1999 



421 MT-393 

Multi-Scale land use analysis for Agricultural 

policy assessment: A Model-based study in 

Ilocos Norte province, Philippines 

Alice G.Laborte NN NN ENG 

Production ecology 

and Resource 

Conservation 

2006 

422 MT-492 

Đảng Cộng sản Việt Nam Những tìm tòi và 

đổi mới trên con đƣờng lên CNXH (1986-

2005) 

Doãn Hùng, 

Nguyễn Ngọc Hà, 

Đoàn Minh Huấn 

CTXH CTXH VIE Lý luận Chính trị 2006 

423 MT-491 Tập bài giảng Giáo dục Quốc phòng 
Học viện Chính trị 

khu vực I 
CTXH CTXH VIE Lý luận Chính trị 2007 

424 MT-485 Tập bài giảng xây dựng Đảng 
Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE Lý luận chính trị 2007 

425 MT-411 Soil, Society, and the Environment 
 

BTC BTC ENG 
American 

Geological Institute 
2005 

426 MT-138 
Agriculture familiale et gestion des ressources 

du milieu dans le bassin du fleuve rouge 

L'Isntitut National 

des Sciences 

Agronomiques du 

VN, Le 

GRET/Programme 

Fleuve Rouge avec 

le concuors de La 

Délégation de la 

Commission EU au 

VN 

Sách NN FRA 
Maison d'Edition de 

l'Agriculture 
1996 

427 MT-412 

Growth, yield and resource-use efficiency of 

rice (Oryza sativa L.) under simulated global 

warming with eleveted atmospheric CO2 

Vu Thang LV 
 

ENG 

Department of 

Agronomy, 

Graduate School, 

Chonnam National 

University 

2008 

428 MT-413 
Annual Report 2007: Sustainable Rural 

Developmet SRD 

Lisa Marie Kenny, 

Nguyen Thi Van 

Huong 

BCKH 
 

ENG 
Trung tâm phát 

triển bền vững 
2007 



429 MT-319 Scientific instruments 
 

BTC 
 

FRA Mitamura Riken 2000 

430 MT-320 Scientific instruments and equiments 
 

BTC 
 

FRA Mitamura Riken 2001 

431 MT-26 
Gestion de la Biomasse, Erosion et 

Séquestration du Carbone 

Eric Roose, 

Georges De Noni, 

Christian Prat 

Sách Đất phân bón FRA Montpellier 2004 

432 MT-70 
Gestion de la Biomasse, Erosion et 

Séquestration du Carbone 

Eric Roose, 

Georges De Noni, 

Christian Prat 

Sách Đất phân bón FRA Montpellier 2004 

433 MT-72 
Estats de surface du sol et risques de 

ruissellement et d'érosion 
E.Roose Sách Đất phân bón FRA 

Montpellier Cedex 

1, France 
1996 

434 MT-73 
L'eau et la fertilite des sols deux ressources a 

gerer ensemble 
E.Roose Sách Đất phân bón FRA 

Montpellier Cedex 

1, France 
1998 

435 MT-430 
Rice Nutrient Disorders & Nutrient 

Management 

Achim Dobermann 

and Thomas 

Fairhurst 

Sách NN ENG 
International Rice 

Research Institute 
2000 

436 MT-431 

Intergrated Watershed Management for Land 

and Water Conservation and Sustainable 

Agricultural Production in Asia 

S P Wani(chair). 

TD Long, Thai 

phein, A R 

Maglinao (Co-

chair), A 

Ramakrisha. 

Sách NN ENG 
ICRISAT, IWMI, 

ADB 
2003 

437 MT-432 
Pioneering Soil Erosion Prediction The USLE 

Story 

J.M. Laflen, 

W.C.Moldenhauer 
Sách NN ENG 

World Association 

of Soil & Water 

Conservation, 

Special Publication 

No.1 

2003 



438 MT-326 

National university corporation obihiro 

university of agriculture and veterinary 

medicine 

N BTC 
 

JAP-

VIE 

National university 

corporation obihiro 

university of 

agriculture and 

veterinary medicine 

2005 

439 
MT-

1110 

Tuyển tập công trình nghiên cứu các biện pháp 

sinh học trong bảo vệ thực vật 

PGS.TS. Phạm Thị 

Thùy 
Sách BVTV Việt NBB NN 2007 

440 MT-384 
Hội thảo tập huấn quốc gia về thu thập dữ liệu 

và lập báo cáo hiện trạng môi trƣờng  
MT 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Nea/Unep/Norad/dự 

án Seamcap 
1999 

441 
MT-

1174 

Kỷ yếu Hội thảo Khoa học và Công nghệ với 

phát triển kinh tế - xã hội 
Bộ KHCN Tài liệu NN Việt Nhà XB KHKT 2009 

442 
MT-

1175 
Khoa học đất  

Hội KH đất Việt 

Nam 
Tap chí Đất Việt Nhà XBNN 2009 

443 
MT-

1176 

Khoa học công nghệ với phát triển kinh tế xã 

hội 
Bộ KHCN Kỷ Yếu KH công nghệ Việt 

Nhà xuất bản 

KHKT 
2009 

444 MT-903 
Báo cáo thƣờng niên nông nghiệp Việt Nam 

2001 

Bộ nông nghiệp và 

phat triển nông thôn 
BCKH NN 

VIE-

ENG 

Nhà xuất bản thống 

kê 
2002 

445 MT-158 

Nghiên cứu quy họach và xây dựng mô hình 

làng sinh thái với các hệ thống xử lý rác thải, 

nƣớc thải nông thôn đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng trong chƣơng trình phát triển nông thôn 

cấp xã. 

Viện quy hoạch 

thiết kế nông nghiệp 
BCKH MT VIE NIAPP 2005 

446 MT-163 

 Nghiên cứu quy họach và xây dựng mô hình 

làng sinh thái với các hệ thống xử lý rác thải, 

nƣớc thải nông thôn đảm bảo vệ sinh môi 

trƣờng trong chƣơng trình phát triển nông thôn 

cấp xã. 

Viện quy hoạch 

thiết kế nông nghiệp 
BCKH MT VIE NIAPP 

 



447 MT-154 

 Đánh giá tác động môi 

 trƣờng do phát triển nuôi tôm công nghiệp 

trên  

cát vùng Duyên hải Bắc Trung Bộ 

Viện quy hoạch 

thiết kế 

 nông nghiệp 

BCKH MT VIE NIAPP 2006 

448 MT-94 Hội thảo về Phân bón và môi trƣờng NISF, FADINAP Sách MT VIE NISF, FADINAP 1997 

449 MT-53 
Tài nguyên đất Lạng Sơn hiện trạng và tiềm 

năng 
TS.Đào Tiến Bản Sách Đất phân bón VIE NN 2005 

450 MT-58 Bảo vệ và sử dụng bền vững đất dốc Bộ KHCN và MT Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2001 

451 MT-147 
Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 

2006-2007 

Bộ NN và PTNT, 

viện khoa học nông 

nghiệp VN 

BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2007 

452 MT-146 
Công nghệ và tiến bộ kỹ thuật phục vụ sản 

xuất nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Bộ NN và PTNT, 

vụ khoa học công 

nghệ 

BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2005 

453 MT-429 Những điều nông dân miền núi cần biết 
Cục khuyến nông 

và khuyến lâm 
Sách NN VIE Nông Nghiệp 1996 

454 MT-582 

Phƣơng pháp đánh giá nhanh nông thôn có sự 

tham gia của ngƣời dân (PRA) trong hoạt động 

khuyến nông khuyến lâm 

Cục khuyến nông 

và khuyến lâm 
NN NN VIE Nông Nghiệp 1998 

455 MT-142 
Kết quả nghiên cứu khoa học chƣơng trình 

hợp tác liên đại học 1997-2007 

ĐHNN 1, Hội đồng 

liên đại học khối 

pháp ngữ-Vƣơng 

quốc Bỉ 

BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2008 

456 MT-54 
Đánh giá tiềm năng sản xuất Đất Lâm Nghiệp 

Việt Nam 

Đỗ Đình Sâm, 

Nguyễn Ngọc Bình 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2000 

457 MT-893 Độ phì nhiêu của đất và dinh dƣỡng cây trồng GS Đỗ Ánh TL Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2002 

458 MT-612 

Điều tra, đánh giá tài nguyên đất đai theo 

phƣơng pháp FAO/UNESCO và quy hoạch sử 

dụng đất trên địa bàn một tỉnh tập 1 

GS. Vũ Cao Thái, 

PTS. Phạm Quang 

Khánh, KS. Nguyễn 

Văn Khiêm 

Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1997 



459 MT-424 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp miền 

núi: Kỷ yếu hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động 

1995-1999 tại huyện Chợ Đồn tỉnh Bắc Kạn 

GS.TS. Đào Thế 

Tuấn, TS.Francói, 

Ths.Pierre Bal, Ths. 

Pierre 

Thévenot,TS.Dƣơng 

Đức Vĩnh 

KQDT NN VIE Nông Nghiệp 2001 

460 MT-957 Giáo trình côn trùng Nông nghiệp Hồ Khắc Tín TL NN VIE Nông Nghiệp 
 

461 MT-640 Hội nghị KHKT BVTV toàn quốc lần thứ II 
Hội KHKT BVTV 

VN 
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2005 

462 MT-642  Hội thảo Quốc gia vè KH&CN BVTV 
Hội KHKT BVTV 

VN 
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2002 

463 MT-566 Atlas Vùng Bắc Hƣng Hải (VN) 

Jean-Philippe 

Fontenelle, Dao The 

Anh, Pierre 

Defourny, Dao The 

Tuan 

NN NN 
ENG-

VIE 
Nông Nghiệp 2000 

464 MT-140 

50 năm xây dựng và trƣởng thành vì sự nghiệp 

nông nghiệp và phát triển nông thôn:Tuyển tập 

Khoa học và kỹ thuật Nông nghiệp nhân dịp kỉ 

niệm 50 năm thành lập Viện khoa học kỹ thuật 

nông nghiệp VN- Q1 

K BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2002 

465 MT-141 

50 năm xây dựng và trƣởng thành vì sự nghiệp 

nông nghiệp và phát triển nông thôn:Tuyển tập 

Khoa học và kỹ thuật Nông nghiệp nhân dịp kỉ 

niệm 50 năm thành lập Viện khoa học kỹ thuật 

nông nghiệp VN - Q2 

K BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2002 

466 MT-17 Cỏ Vetiver hàng rào chống xói mòn 
Ken Crismier, Ngô 

Văn Lễ 
Sách NN VIE Nông Nghiệp 1998 

467 MT-435 

Agroforestry Systems in Northern Vietnam 

with Tepharosia candida as an Alternative to 

Short-Fallow Crop Rotations 

Minh Ha Hoang 

Fagerstrom 
Sách NN ENG 

Acta Universitatis 

Agriculturae 

Sueciae 

2000 



468 MT-139 
Sổ tay bệnh hại trên cây cà phê và một số biện 

pháp phòng trừ 
Lê Thị Ánh Hồng Sách BVTV VIE Nông Nghiệp 2007 

469 MT-57 Từ điển giải thích thổ nhƣỡng học 
Lê Văn Khoa, Lê 

Đức (dịch) 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1989 

470 MT-92 
Tái sử dụng nƣớc thải trong nông nghiệp ở 

Việt Nam 

Liqa Raschid-Sally, 

Đoàn Doãn Tuấn, 

Priyantha Jayakody, 

Phạm Thị Dung 

Sách MT VIE Nông Nghiệp 2006 

471 MT-403 
Các yếu tố môi trƣờng trong sử dụng đất bền 

vững 
Nguyễn Đình Mạnh MT Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2007 

472 MT-394 Lân với cây cà phê chè Nguyễn Khả Hoà NN BVTV VIE Nông Nghiệp 1994 

473 MT-108 Cây phủ đất ở Việt Nam 
Nguyễn Tử Siêm-

Thái Phiên 
Sách NN VIE Nông Nghiệp 2002 

474 MT-444 Đất đồi núi Việt Nam: Thoái hoá và phục hồi 
Nguyễn Tử Siêm-

Thái Phiên 
DPB Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1999 

475 MT-440 
Bón phân cân đối cho cây trồng ở Việt Nam, 

từ lý luận đến thực tiễn 

Nguyễn Văn Bộ, 

Nguyễn Trọng Thi, 

Bùi Huy Hiền, 

Nguyễn Văn Chiến 

Sách NN VIE Nông Nghiệp 2003 

476 MT-109 Kỹ thuật thâm canh lúa ở hộ nông dân Nguyễn Văn Hoan Sách NN VIE Nông Nghiệp 1995 

477 MT-625 Xâm nhập mặn ở đồng bằng sông Cửu Long PGS. TS. Lê Sâm Sách MT VIE Nông Nghiệp 2003 

478 MT-61 Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam 
Thái Phiên, Nguyễn 

Tử Siêm 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1998 

479 MT-62 Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam 
Thái Phiên, Nguyễn 

Tử Siêm 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1998 

480 MT-35 Canh tác bền vững trên đất dốc ở Việt Nam 
Thái Phiên, Trần Tử 

Xiêm 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1998 

481 MT-624 
Giáo trình Phát triển cộng đồng lý luận và ứng 

dụng trong phát triển  nông thôn 
Trƣơng Văn Tuyển Sách CTXH VIE Nông Nghiệp 2007 

482 MT-823 
Nghiên cứu và khuyến nông để phát triển sản 

xuất cây có củ ở Việt NaM 

TS. Nguyễn Công 

Vinh 
TL NN VIE Nông Nghiệp 2004 



483 MT-528 
Tuyển tập kết quả khoa học và công nghệ 

2006-2007 
VAAS BCKH KHCN VIE Nông Nghiệp 2007 

484 MT-974 
Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ năm 

2008 
VAAS BCKH KHCN VIE Nông Nghiệp 2008 

485 MT-643 
Tuyển tập công trình nghiên cứu BVTV 2000-

2002 
Viện BVTV BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2002 

486 MT-644 
Bộ môn côn trùng 40 năm xây dựng và phát 

triển 
Viện BVTV BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2007 

487 MT-55 Đất rừng Việt Nam 
Viện Khoa học Lâm 

Nghiệp VN 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1996 

488 MT-639 
Kết quả nghiên cứu KHCN Lâm nghiệp giai 

đoạn 2001-2005 

Viện khoa học Lâm 

nghiệp VN  
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2006 

489 MT-63 
Sổ tay phân tích đất, nƣớc, phân bón, cây 

trồng 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 1998 

490 MT-417 
Kết quả nghiên cứu khoa học kỷ niệm 35 năm 

thành lập viện Thổ Những Nông Hoá Quyển 4 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
BCKH KHCN VIE Nông Nghiệp 

 

491 MT-442 Sổ tay phân bón 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
DPB Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2005 

492 MT-613 
Sổ tay phân tích đất, nƣớc, phân bón, cây 

trồng 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
Sách MT VIE Nông Nghiệp 1998 

493 MT-615 
Kết quả nghiên cứu khoa học quyển 4 kỷ niệm 

35 năm thành lập Viện (1969-2004) 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 2005 

494 MT-144 
Kế quả nghiên cứu khoa học kỷ niện 30 năm 

thành lập viện Quyển 3 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá:  
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 1999 

495 MT-86 
Tài nguyên sinh vật đất và sự phát triển bền 

vững của hệ sinh thái Đất 
Vũ Quang Mạnh Sách Đất phân bón VIE Nông Nghiệp 2000 

496 MT-145 
 Kế quả nghiên cứu khoa học kỷ niện 30 năm 

thành lập viện Quyển 4  
BCKH NN VIE Nông Nghiệp 1999 



497 MT-150 

Nghiên cứu và phát triển nông nghiệp miền 

núi  

Kỷ yếu hội thảo tổng kết 5 năm hoạt động  

1995-1999 tại huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn. 

 
BCKH NN 

VIE-

FRA 
Nông Nghiệp 2001 

498 MT-573 
Sustainable Rural Development Land Policies 

and Livelihoods  
NN NN 

ENG-

VIE 
Nông Nghiệp 2008 

499 MT-630 Canh tác lâm nông nghiệp trên đất dốc 
 

Sách NN VIE Nông Nghiệp 1995 

500 MT-436 
Catalogue Ejkelkamp Agrisearch Equipment 

BV 
Eijkelkamp HSTB 

 
ENG 

 
2005 

501 MT-90 Thực tập vi sinh vật học 

N.X.ÊGÔRÔV, 

Nguyễn Lân Dũng 

(dịch) 

Sách SH VIE 

NXB "MIR" 

MAXCƠVA, NXB 

Đại học và trung 

học chuyên nghiệp 

Hà Nội 

1976 

502 
MT-

1068 

Các văn bản quy pham pháp luật trong lĩnh 

vực bảo vệ môi trƣờng (2003-2008) 

Bộ Tài nguyên 

&MT 
Sách MT VIE NXB Bản đồ 2008 

503 MT-631 

Tài liệu bồi dƣỡng nghiệp vụ Công tác tuyên 

giáo ở cơ sở (dùng cho các trung tâm bồi 

dƣỡng chính trị cấp huyện) 

Ban tƣ tƣởng - Văn 

hóa trung ƣơng 
Sách CTXH VIE 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2005 

504 MT-628 

Công tác tuyên truyền tƣ tƣởng trong thời kỳ 

mới (giáo trình đào tạo bồi dƣỡng cán bộ 

tuyên truyền) 

Cục cán bộ, Ban 

tuyên huấn trung 

ƣơng, Đảng Cộng 

sản Trung Quốc 

Sách CTXH VIE 
NXB Chính trị 

Quốc gia 
2005 

505 MT-495 
Lý luận Văn hóa và đƣờng lối văn hóa của 

Đảng 

Học viện Chính trị - 

Hành chính Quốc 

gia HCM 

CTXH CTXH VIE 
NXB Chính trị 

Quốc gia 
2007 

506 MT-487 Giáo trình Mỹ học Mác - Lênin 
Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2006 

507 MT-488 Giáo trình Đạo đức học Mác - Lênin 
Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2006 



508 MT-489 
Quá trình đổi mới tƣ duy lý luận của Đảng từ 

1986 đến nay 

Học viện Chính trị 

Quốc gia HCM 
CTXH CTXH VIE 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2006 

509 MT-484 Những vấn đề cơ bản của  Khoa học tổ chức  

Nguyễn Bá Dƣơng, 

Nguyễn Cúc, Đức 

Uy 

CTXH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

NXB Chính trị 

Quốc gia 
2004 

510 MT-99 Luật đất đai QH CHXHCNVN Sách HD VIE 
NXB chính trị quốc 

gia 
2003 

511 MT-05 Báo cáo phát triển con ngƣời 1999 

Trần Thị Thái Hà, 

Nguyễn Mạnh Hùng 

(dịch) 

Sách XH VIE 
NXB chính trị quốc 

gia 
2000 

512 MT-65 

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 20 năm đổi mới-tập 3: Đất và Phân 

bón 

Bùi Bá Bổng, 

Nguyễn Văn Bộ, Vũ 

Năng Dũng 

Sách Đất phân bón VIE 
NXB Chính trị quốc 

gia Hà Nội 
2005 

513 MT-66 

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 20 năm đổi mới-tập 3: Đất và Phân 

bón 

Bùi Bá Bổng, 

Nguyễn Văn Bộ, Vũ 

Năng Dũng 

Sách Đất phân bón VIE 
NXB Chính trị quốc 

gia Hà Nội 
2006 

514 MT-67 

Khoa học công nghệ nông nghiệp và phát triển 

nông thôn 20 năm đổi mới-tập 3: Đất và Phân 

bón 

Bùi Bá Bổng, 

Nguyễn Văn Bộ, Vũ 

Năng Dũng 

Sách Đất phân bón VIE 
NXB Chính trị quốc 

gia Hà Nội 
2007 

515 MT-614 Một số phƣơng pháp phân tích môi trƣờng Lê Đức Sách MT VIE 
NXB Đại học quốc 

gia Hà Nội 
2004 

516 MT-106 Giáo trình tối ƣu tuyến tính Trần Vũ Thiệu Sách HD VIE 
NXB Đại học quốc 

gia Hà Nội 
2004 

517 MT-25 
Phƣơng pháp phân tích đất, nƣớc phân bón,cây 

trồng 
Lê Văn Khoa và ctv Sách Đất phân bón VIE NXB Giáo dục 1996 

518 MT-56 Đất ngập nƣớc 

Lê Văn Khoa, Trần 

Thiện Cƣờng, 

Nguyễn Cử, 

Nguyễn Xuân Huân 

Sách Đất phân bón VIE NXB Giáo dục 2005 

519 
MT-

1098 
Cẩm nang quản lý môi trƣờng 

Lƣu Đức Hải, Phạm 

Thị Việt Anh, 

Nguyễn Thị Hoàng 

Liên, Vũ Quyết 

Thắng 

Sách NN Việt NXB Giáo dục 2008 



520 MT-91 Tiếng kêu cứu của trái đất 
Nguyễn Phƣớc 

Tƣơng 
Sách MT VIE NXB Giáo dục 1999 

521 MT-100 
Luật đất đai 2003 và một số văn bản hƣớng 

dẫn thi hành 

Quốc hội 

CHXHCNVN 
Sách HD VIE 

NXB Giao thông 

vận tải 
2004 

522 
MT-

1206 
Văn bản pháp quy về lâm nghiệp cộng đồng 

Bộ NN&PTNT, 

Cục LN, tổ công tác 

quốc gia lâm nghiệp 

cộng đồng 

Sách LN Việt NXB NN 2007 

523 
MT-

1076 
Các loài nấm gây bệnh hại cây trồng ở VN Đặng Vũ Thị Thanh Sách NN VIE NXB NN 2008 

524 
MT-

1209 

Vai trò của hệ sinh thái rừng ngập mặn và rạn 

san hô trong việc giảm thiên tai và cải thiện 

cuộc sống ở vùng ven biển 

MREC, HNUE Sách MT Việt NXB NN 2007 

525 
MT-

1100 
Tài nguyên khí hậu Nông nghiệp Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Viết 
Sách NN Việt NXB NN 2009 

526 
MT-

1042 
Công trình nghiên cứu khoa học vè côn trùng 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 2009 

527 
MT-

1043 

Tài nguyên thiin dịch của sâu hại, nghiên cứu 

và ứng dụng 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 2009 

528 
MT-

1044 
Hóa chất nông nghiệp với môi trƣờng 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 1997 

529 
MT-

1045 
Rầy nâu hại lúa và biện pháp phòng trừ 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 2008 

530 
MT-

1046 

Nhận dạng và bảo vệ những thiên dịch chính 

trên đông lúa 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 1994 

531 
MT-

1047 

Danh mục các loại sâu hại lúa thiên dịch của 

cúng ở Việt Nam 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 2000 

532 
MT-

1048 

Biện pháp sinh học phòng chống dịch hại nông 

nghiệp 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 1995 

533 
MT-

1049 
Nhện lớn bắt mồi trên đồng lúa Việt Nam 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách NN VIE NXB NN 2006 

534 
MT-

1109 

Tài nguyên thiên địch của sâu hại-Nghiên cứu 

và ứng dụng 

PGS.TS. Phạm Văn 

Lầm 
Sách BVTV Việt NXB NN 2002 



535 
MT-

1067 

Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ năm 

2009 
VAAS KQDT NN VIE NXB NN 2008 

536 
MT-

1075 
Giống cây trồng và quy trình kỹ thuật mới VAAS Tap chí NN VIE NXB NN 2009 

537 
MT-

1066 
Kết quả nghiên cứu khoa học ( quyển 5) 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
KQDT NN VIE NXB NN 2009 

538 
MT-

1096 

Kết quả nghiên cứu khoa học kỷ niệm 40 năm 

lập Viện 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
Sách NN Việt NXB NN 2009 

539 

MT-18 Bón phân cân đối cho cây trồng ở Việt Nam, 

từ lý luận đến thực tiễn 

Nguyễn Văn Bộ, 

Nguyễn Trọng Thi, 

Bùi Huy Hiền, 

Nguyễn Văn Chiến 

Sách 

NN 
Đất phân bón 

Việt NXB Nông nghiệp 2003 

540 
MT-107 Kỹ thuật phát triển Cà phê chè đạt hiệu quả 

kinh tế cao 

Nguyễn Võ Linh NN BVTV Việt NXB Nông nghiệp 2006 

541 
MT-06 Tình hình kinh tế xã hội Việt Nam 1991-2000 Tổng cục thống kê Sách 

XH 

KTXH Việt NXB Thống kê 2001 

542 
MT-

1214 
Cây cỏ Việt Nam - Quyển I Phạm Hoàng Hộ Sách BVTV Việt NXB Trẻ 1999 

543 
MT-

1215 
Cây cỏ Việt Nam - Quyển II Phạm Hoàng Hộ Sách BVTV Việt NXB Trẻ 1999 

544 
MT-

1216 
Cây cỏ Việt Nam - Quyển III Phạm Hoàng Hộ Sách BVTV Việt NXB Trẻ 1999 

545 
MT-

1217 
Đính chính cây cỏ Việt Nam tập 1,2,3 Phạm Hoàng Hộ Sách Cây thuốc Việt NXB Trẻ 1999 

546 
MT-

1205 
Những cây thuốc và vị thuốc Việt Nam GS.TS Đỗ Tất Lợi Sách LN Việt NXB Y Học  1999 

547 MT-74 Erosion et conservation des sols  A.combeau Sách DPB FRA O.R.S.T.O.M.-Paris 1975 

548 MT-438 
Balcrop Balance Fertilization for Better Crops 

in Vietnam 

Nguyen Van Bo, 

Ernst Mutert, Cong 

Doan Sat 

Sách NN ENG Balcrop 2003 



549 MT-315 Stratégies on matiète d'engrais 
 

BTC 
 

FRA 

Organisation des 

Nations Unies pour 

l'alimentation et 

l'agriculture 

2000 

550 MT-313 Coléoptères et autres insectes 
 

BTC 
 

FRA 
Par C.A.M 

Guggisberg 
1970 

551 MT-334 PC World Belgium 
 

BTC 
 

FRA PC World 2002 

552 MT-843 
Nghiên cứu nấm Phytophthora spp gây chết 

nhanh trên hồ tiêu 
TS.Ngô Vĩnh Viễn BCKH BVTV VIE 

Phòng nghiên cứu 

bệnh cây, viẹn bảo 

vệ thực vật 

2005 

553 MT-818 

Điều tra, nghiên cứu mộ số sâu, bệnh hại chính 

trên cây quýt Bắc Sơn và xây dựng biện pháp 

phòng trừ 

Mai Thị Liên, Lê 

Mai Nhất, Nguyễn 

Bích Ngọc, Nguyễn 

Nam Dƣơng, 

Nguyễn Quảng 

Ninh, Ngƣyễn Tiến 

Bình và CTV 

TL BVTV VIE 

Phòng nghiên cứu 

bệnh cây, viện bảo 

vệ thực vật 

2005 

554 MT-802 

Xây dựng mô hình phòng trừ tổng hợp sâu 

bệnh hại nhãn vải tại HTX Hồng Nam-Thị xã 

Hƣng Yên-Tỉnh Hƣng Yên và Hƣng Đạo, An 

Lạc-Chí Linh-Hải Dƣơng ( năm 2005) 

Nguyễn Thị Lý, 

Tràn Thị Thuần, 

Bùi Văn Tuấn, Vũ 

Phƣơng Bình 

BCKH BVTV VIE 

Phòng nghiên cứu 

bệnh cây, viện bảo 

vệ thực vật 

2005 

555 MT-191 

Kết quả khảo nghiệm phân bón CONCO cho 

lúa trên đất phù sa sông Hồng qua hai năm 

1999-2000 

 Ngƣời tổng hợp: 

Hà Mạnh Thắng 
BCKH Đất phân bón VIE 

Phòng nghiên cứu 

Môi trƣờng Đất, 

viện TNNH 

2000 

556 

MT-178  Kết quả khảo nghiệm phân bón CONCO cho 

cây ngô trên đất phù sa sông Hồng vụ đông 

2000-2001 

Hà Mạnh Thắng, 

Bùi Phƣơng Loan, 

Vũ Đình Tuấn, Vũ 

Dƣơng Quỳnh 

BCKH 

Đất phân bón 

Việt Phòng nghiên cứu 

Môi trƣờng Đất, 

viện TNNH 

2001 



557 MT-222 
Một số hiện trạng môi trƣờng đất và nƣớc 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh"  
BCKH Đất phân bón VIE 

Phòng nghiên cứu 

Môi trƣờng Đất, 

viện TNNH 

2000 

558 MT-441 Environmental Aspects of Fertilizer Use 

Martinus Nijhoff/ 

Dr W.Junk 

publishers 

Sách MT ENG CEA, IFA, IPI 1983 

559 MT-443 

Doi Moi in the Mountains Land use changes 

and farmers'livelihood strategies in Bac Kan 

Province, Vietnam 

Jean-Christophe 

Castella and Dang 

Dinh Quang 

Sách NN ENG 
The Agricultural 

Publishing House 
2002 

560 MT-445 
Soil erosion and nitrogen leaching in northern 

Vietnam: Experimentation and modelling  
Mai Văn Trinh LV 

 
ENG 

Production ecology 

and Resource 

Conservation 

2007 

561 MT-110 
Thâm canh chăn nuôi lợn, quản lý chất thải và 

bảo vệ môi trƣờng 

Vincent 

Porphyre,CIRAD, 

Nguyễn Quế Côi 

Sách NN VIE PRISE Publications 2006 

562 MT-111 
Thâm canh chăn nuôi lợn, quản lý chất thải và 

bảo vệ môi trƣờng 

Vincent 

Porphyre,CIRAD, 

Nguyễn Quế Côi 

Sách NN VIE PRISE Publications 2006 

563 MT-112 
Thâm canh chăn nuôi lợn, quản lý chất thải và 

bảo vệ môi trƣờng 

Vincent 

Porphyre,CIRAD, 

Nguyễn Quế Côi 

Sách NN VIE PRISE Publications 2006 

564 MT-113 
Pig Production Development, Animal-Waste 

Management and Environment Protection 

Vincent 

Porphyre,CIRAD, 

Nguyễn Quế Côi 

Sách NN VIE PRISE Publications 2006 

565 MT-114 
Pig Production Development, Animal-Waste 

Management and Environment Protection 

Vincent 

Porphyre,CIRAD, 

Nguyễn Quế Côi 

Sách NN VIE PRISE Publications 2006 

566 MT-450 
Principles and Practice of Novel Food Safety 

Assessment 
AGBNFSAM BCKH 

 
ENG Agbios 2001 



567 MT-454 Biotechnology of Bacillus thuringiensis 

Ngo Dinh Binh, 

Ray J.Akhurst, 

Donald H.Dean 

BCKH 
 

ENG 

Science and 

Technics Publishing 

House 

2003 

568 MT-499 

Soil characteristics, cropping patterns, and use 

of organic resources in the coastal sandy area 

of Thua Thien Hue province, Central Vietnam 

Hoang Thi Thai 

Hoa 
DPB 

 
ENG 

Universite 

catholique de 

Louvain 

2008 

569 MT-500 

The impact of conventinal, integrated and 

organic vegetable production on soil fertility 

and vegetable quality in Vietnam - A 

comparative investigation 

Vu Duong Quynh LV 
 

ENG 
Hohenheim - 

Stuttgart 
2008 

570 MT-529 

BALANCED FERTILIZER USE - Ist 

Practical Importance and Guidelines for 

Agricuture in the Asia-Pacific Region 

H.L.S. Tandon, I.J. 

Kimmo 
DPB 

 
ENG 

UNITED 

NATIONS 
1993 

571 MT-530 
Element balances in vegetable-based farming 

systems in peri-urban areas of Hanoi, Vietnam 

Kristina Kavamme, 

Charlotte Valhed 
DPB 

 
ENG 

Swedish University 

of Agriculture 

Sciences 

2004 

572 MT-531 

Participatory Methods for Scenario 

Development for Improved N and P Use 

Efficiency and Paramenterisation of the 

GLEAMS Model 

Josefin Berg, 

Josefine Liew 
Sách NN ENG 

 
2005 

573 MT-532 
Zeitschrift for Pflanzenernahrung and 

Bodenkunde: Vol 165 

A Cooperating 

Journal of the 

International Union 

of Soil Sciences 

Sách NN ENG 
Journal of Plant and 

Soil Science 
2002 

574 MT-533 Book of Abstracts 

VIETNAM-

SWEDEN 

RESEARCH 

COOPERATION 

PROGRAMME 

1977-2007 

Sách NN ENG 
 

2008 



575 MT-534 

Operationalizing the DLV program: An 

integrated agro-economic and agro-ecological 

approach to methodology for analysis of 

sustainable land use and rogional agriculture 

policy 

Huib Hangsdijk, 

Gideon Kruseman 
Sách NN ENG 

Dept. of 

Development 

Economics - WAU 

1993 

576 MT-535 
FIRT TRAINING WORSHOP ON SITE 

SELECTION AND CHARACTERIZATION 

Papers and Reporst 

of a Training 

Workshop help at 

the International 

Institute 

Sách NN ENG 
IBSRAM Technical 

Notes No.1 
1998 

577 MT-536 

IMPROVING PLANT NUTRIENT 

MANAGEMENT FOR BETTER FARMER 

LIVELIHOODS, FOOD SECURITY AND 

ENVIRONMENT SUSTAINABILITY 

Proceedings of a 

Regional Workshop 

Beijing, China 

Sách NN ENG 
RAP 

PUBLICATION 
2006 

578 MT-537 

WORKSHOP ON PHOSPHATE SOURCES 

FOR ACID SOILS IN THE HUMID 

TROPICS OF ASIA 
 

Sách NN ENG 

Rubber Research 

Institure of 

Malaysia Malaysia 

Society of Soil 

Science 

1990 

579 MT-239 
Hƣớng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu bản địa nghề 

trồng rau ngoại thành Hà Nội -VN 

Laxman Joshi, Đinh 

Việt Hƣng, Vũ Đình 

Tuấn, Bùi Phƣơng 

Loan 

BCKH BVTV VIE Rurbifarm 2005 

580 MT-538 
Bio-Hanoi 2007: From Bioscience to 

Biotechnology and Bioindustry 

PROGRAM AND 

ABSTRACTS 
BCKH NN ENG 

 
2007 

581 MT-539 
AUSTRALIA JOURNAL OF CHEMISTRY - 

An International Journal for Chemical Science 

T. Mark Florence 

Festschrift 
BCKH NN ENG 

CSIRO 

PUBLISHING 

ISSN 0004-9425  

2004 



582 MT-540 
Mineral Fertilizer Use and the Environment - 

International Fertilizer Industry Association  
Sách MT ENG 

Published in 

association with the 

United Nations 

Environment 

Programme  

1998 

583 MT-541 

PROCEEDINGS Ò THE REGIONAL 

FADINAP SEMINAR ON FERTILIZATION 

AND THE ENVIRONMENT 

Economic and 

Social commission 

for Asia and the 

facific 

Sách MT ENG 
UNITED 

NATIONS 
1992 

584 MT-542 Agricultures et development 
Cahiers 

Agricultures 
Sách NN ENG 

 
1997 

585 MT-543 

Broad-scale Assessment of Agricultural Soil 

Quality in Canada Using Existing Land 

Resource Databases and GIS 

K.B. 

MACDONALD, F. 

WANG, W.R. 

FRASER, G.W. 

LELYK 

Sách NN ENG 

Research Branch 

Agricultirue and 

Agri-Food Canada 

1998 

586 MT-544 
Trace Elements in Soils and Plants-Third 

Edition 

Alina Kabata-

Pendias, Ph. D, 

D.Sc. 

DPB NN ENG 

Boca Raton London 

New York 

Washington, D.C 

2000 

587 MT-932 Steel Prices climb Again 

Việt Nam 

ECONOMIC 

NEWS 

BTC 
 

VIE 
Seafood Exports 

Stymied  

588 MT-545 Complete Catalogue 2002 
 

BTC NN ENG CABI Publishing 2002 

589 MT-546 
Physical and Chemical methods of soil and 

water analysis 
Fao Soil Bulletin MT NN ENG 

Food and 

Agriculture 

Organization of the 

United Nations  

1984 



590 MT-547 

Second Annual Scientific Report - Systems 

Research for Integrated Resource Management 

and Land Use Analysis in E and SE Asia 

R.P. Roetter, J. 

Wolf 
NN NN ENG 

Alterra, 

Wageningen UR, 

The Netherlands 

IRMLA Project 

Report 4 

2003 

591 MT-548 Practical identification of clay minerals 
J. Thorez Institure 

of Mineralogy 
NN NN ENG 

 
1976 

592 MT-549 

An Interdishciplinary Study of Austainable 

Farming System on Degraded Soils in Dong 

Tien Comune, Pho Yen District, Thai Nguyen 

Province 

 
NN NN ENG 

Hanoi Agricultural 

University in 

Cooperation with 

HAU-JICA ERCB 

Project Office 

2000 

593 MT-732 
Trồng thử nghiệm một số giống cây ăn quả ôn 

đới của Đài Loan tại Đồn Đèn-Ba Bể 

TS. Đỗ Xuan 

Khiêm 
TL 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Sở công nghiệp 

khoa học và công 

nghệ Bắc Kạn, 

trung tam ứng dụng 

tiến bộ khoa học và 

công nghệ 

2006 

594 MT-733 
Phân tích đánh giá chất lƣợng phân bón có 

nguy cơ ô nhiễm cao 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hóa 
TL ĐPB VIE 

Sở công nghiệp 

khoa học và công 

nghệ Bắc Kạn, 

trung tam ứng dụng 

tiến bộ khoa học và 

công nghệ 

2007 

595 
MT-

1126 

Hòn thiện quy trình sản xuất hạt lai và thâm 

canh giống ngô lai LVN 45 và LVN 98 để đạt 

năng suất cao trong vụ đông của Hà Nội 

Lê Văn Hải TMDT 
Giống cây 

trồng 
Việt  Sở KH & CN 2009 



596 
MT-

1128 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ sản 

xuất giống và nuôi thƣơng phẩm ốc nhồi (Pila 

polita Deshayes, 1830) 

Nguyễn Thị Đạt 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt Sở KH & CN 2009 

597 
MT-

1131 

Ứng dụng sản xuất giống lúa chất lựong cao, 

năng xuất khá, ngắn ngày Việt Hƣơng 1 cho 

TP. Hà Nội 

Nguyễn Thanh 

Tùng 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Sở KH & CN Hà 

Nội 
2009 

598 
MT-

1201 

Điểu tra thành phần, diễn biến mật độ sâu hại 

chính trên cây Bƣởi Diễn tại địa bàn Hà Tây 

và biện pháp phòng trừ tổng hợp 

Đỗ Danh Kiếm Hồ sơ NN Việt Sở KH và CN 2008 

599 MT-637 
Các kết quả nghiên cứu koa học và phát triẻn 

công nghẹ tỉnh Nghệ An 
Trần Xuân Bí BCKH NN VIE 

Sở KH&CN Nghệ 

An 
2005 

600 MT-695 

NC nâng cao năng lực SX hạt giống F1 và 

thâm canh lúa lai và các tổ hợp trong nƣớc có 

năng suất chất lƣợng và giá trị kinh tế cao trên 

địa bàn tỉnh Hà Tây 

PGS.TS Nguyễn Trí 

Hoàn 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE Sở KHCN 2005 

601 MT-698 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

SX hoa chất lƣợng cao theo quy mô công 

nghiêp tại Mộc Châu Sơn La 

Viện nghiên cứu rau 

quả 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE Sở KHCN 2008 

602 
MT-

1158 

Nghiên cứu đề xuất giải pháp sản xuất chè an 

toàn về dƣ lƣợng thuốc BVTV tại vùng Sóc 

Sơn Hà Nội 

Mai Minh Hƣơng 
Báo 

cáo 
NN Việt 

Sở Khoa học và CN 

hà Nội 
2009 

603 
MT-

1154 

Đánh giá tình hình sử dụng và dƣ lƣợng thuốc 

BVTV tồn dƣ trong nông sản chính. Đề xuất 

giải pháp quản lý, sử dụng thuốc BVTV an 

toàn hiệu quả ở Hà Tây 

Lê Xuân Trƣờng 
Báo 

cáo 
NN Việt 

Sở Khoa học và 

Công nghệ 
2007 

604 MT-696 

Nghiên cứu nâng cao năng lực sản xuát hạt 

giống F1 và thâm canh lúa lai tổ hợp trong 

nƣớc có năng suát, chất lƣợng và giá trị kinh tế 

cao (HYT83, HYT100) trên địa bàn tinh Hà 

Tây 

PGS-TS Nguyễn Trí 

Hoàn 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Sở khoa học và 

công nghệ 
2008 



605 
MT-

1124 

Sử lý môi trƣờng phân thải của các trang trại 

chăn nuôi tập trung tại Hà Tây để sản xuất 

phân bón vi sinh 

Sở khoa học và 

công nghệ  
TMDT NN Việt 

Sở khoa học và 

công nghệ 
2009 

606 
MT-

1055 

Ứng dụng hoạt chất sinh học SH-01, Delfin 

trong bảo vệ thực vật đối với sản xuất rau an 

toàn, rau sạch, cây ăn quả 

Trung tâm sản xuất 

các sản phẩm hóa 

sinh - liên hiệp khoa 

học - sản xuất công 

nghệ hóa học 

BCKH NN VIE 
Sở khoa học và 

công nghệ 
2004 

607 MT-745 

Nghiên cứu nâng cao năng lực sản xuất hạt 

giống F1 và thâm canh lúa tại các tở hợp 

trongnƣớc có năng suất,chất lƣợng và giá trị 

kinh tế cao (HYT83,HYT100) trên địa bàn 

tỉnh Hà Tây 

Viện cây lƣơng thực 

và thực phảm 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Sở khoa học và 

công nghệ 
2007 

608 MT-744 

nghiên cứu nâng cao năng lực sản xuất hạt 

giống F1 và thâm canh lúa lai các tổ hợp trong 

nƣớc có năng suất, chất lƣợng và giá trị kinh tế 

cao ( HYT83, HYT100) trên địa bàn tỉnh Hà 

Tây 

Viện khoa học công 

nghệ 
TL 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Sở khoa học và 

công nghệ 
2008 

609 
MT-

1113 

Ứng dụng KH & CN, mối quan hệ nhà khoa 

học-nhà quản lý-ngƣời dân 

Sở khoa học và 

công nghệ Vĩnh 

Phúc 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Sở khoa học và 

công nghệ Vĩnh 

Phúc 

2009 

610 
MT-

1127 

Nghiên cứu, đề xuất hệ thống giải pháp sản 

xuất- tiêu thụ nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế 

trong sản xuất hoa, cây cảnh của Hà Nội, từng 

bƣớc nâng cao chất lƣợng hoa cắt cành để tiến 

đến tham gia thị trƣờng hoa xuất khẩu 

Mai Minh Hƣơng 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Sở NN & PTNT Hà 

Nội 
2008 

611 
MT-

1140 

Nghiên cứu ứng dụng các biện pháp phi hóa 

học để quản lý sâu hại rau trong sản xuất rau 

an toàn ở Hà Nội 

Nguyễn Duy Hồng 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Sở NN & PTNT Hà 

Nội 
2009 



612 
MT-

1164 

Thử nghiệm sản xuất cá rô phi Điêu Hồng 

bằng phƣơng pháp dùng hormone chuyển đổi 

giới tính và nuôi thƣơng phẩm cá Điêu Hồng 

đạt năng suất 14tấn/ha tại Thành phố Hà Nội 

Nguyễn Tiến Thịnh Hồ sơ NN Việt 
Sở NN & PTNT Hà 

Nội 
2009 

613 
MT-

1165 

Thử nghiệm sản xuất giống, ƣơng nuôi giống 

và nuôi thƣơng phẩm cá Bỗng (Spinibarbus 

denticulatus, Oshima 1926) tại Thành phố Hà 

Nội 

Nguyễn Tiến Thịnh Hồ sơ NN Việt 
Sở NN & PTNT Hà 

Nội 
2009 

614 MT-683 

Xây dựng mô hình ứng dụng các chế phẩm 

sinh học để tổ chức sản xuất và tiêu thụ các 

sản phẩm rau an toàn tại Vĩnh Phúc  

Chi cục BVTV TMDT Sinh học VIE 
Sở NN & PTNT 

tỉnh VĨnh Phúc 
2007 

615 MT-759 

Nghiên cứu ứng dụng  pheromene trong phòng 

trừ một số đối tƣợng sâu trên rau, hoa tại Hà 

Nội ( chhuyên đề 6) 

Chi cục bảo vệ thực 

vật Hà Nội 
BCKH BVTV VIE 

Sở nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 

Hà Nội, chi cục bảo 

vệ thực vật thành 

phố 

2006 

616 MT-816 
Xây dựng mô hình sản xuất giống và khoai tây 

Thành Hóa ở tỉnh Thái Bình 

trung tâm khảo 

nghiệm và khuyến 

nông thái bình 

TL 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Sở nông nghiệp và 

PTNT Thái Bình, 

Trung tâm khảo 

nghiệm và khuyến 

nông Thái Bình 

2006 

617 MT-550 Soils Sustain Life 
 

NN NN ENG 
Soil Science 

Society of America 
2002 

618 MT-551 Biological and Agriculture Sciences 
Science Publishers, 

lnc 
NN NN ENG CATALOG 2002 

619 MT-552 Final Announcement 
World congress of 

soil sience 
BTC NN ENG 

 
2002 



620 MT-553 
Associated Journal of SedNet, Voil 2 No 1 

2002  

Eric de Deckere, 

Thomas Knacker, 

Werner Kordel, 

Willie Peijnenburg 

BTC NN ENG 
Journal of Plant and 

Soil Science 
2002 

621 MT-554 
Associated Journal of SedNet, Voil 2 No 2 

2002 

Eric de Deckere, 

Thomas Knacker, 

Werner Kordel, 

Willie Peijnenburg 

BTC NN ENG 
Journal of Plant and 

Soil Science 
2002 

622 MT-555 
ABSTRACTS Them Soil Management Under 

Stress Environment  
BTC NN ENG 

Soil Science 

Society of Pakistan  
2002 

623 MT-556 8i 
World congress of 

soil sience 
BTC NN ENG 

 
2002 

624 MT-557 Enviromental Chemistry, Volume 1 (2) 2004 
 

BTC NN ENG 

CSIRO 

PUBLISHING 

ISSN 1448-2517  

2004 

625 MT-558 FIFTH ANNOUNCEMENT 
 

BTC NN ENG WCSS 2002 

626 MT-559 Sientific and Techonogy Exhibition 
 

BTC NN ENG WCSS 2002 

627 MT-560 

Scaling Methodologies in Ecoregional 

Approaches for Natural Resources 

Management 

Suan Pheng Kam, 

Chu Thai Hoanh 
NN NN ENG IRRI 1999 

628 MT-561 
Les Soils Degrades du Bassin Du Fleuve  

Rouge 

M. Eimberck, M. 

Hardy, M. Jamagne 
NN NN ENG 

Service D' Etude 

Des Soils Et De La 

Carte Pedologique 

De France 

1987 

629 MT-562 
Farm household modelling in a regional 

setting The case of Cercle de Koutiala, Mali 

J. Bade, H. 

Hengsdijk, G. 

Kruseman, R. 

Ruben, P. 

Roebeling 

NN NN ENG 
 

1997 



630 MT-563 
Choices and Adaptations of Techonogy 

Options 

Famers Changing 

the Face of 

Techonogy 

BTC NN ENG 

International 

Institute of Rural 

Raconstrucction 
 

631 MT-564 
Mutual Benefit Leasders meet during tough 

economic climate  
BTC NN ENG Economic Times 2008 

632 MT-565 

Viet Nam-Sweden 30 Years of Bilateral 

Research Cooperation: Achievements and 

Lessons Learnt 
 

BCKH NN ENG 
 

2008 

633 MT-568 La De'forestation dan le Monde Tropical 

L.G.P.A. 

DYMSET-CNRS 

CRET 

NN NN ENG 

PRESS 

UNIVERSITAIRES 

DE BỎDEAUX 

1998 

634 MT-569 
Scaling soil nutrient balances Enabling 

mesolevel applications for African realities  
NN NN ENG 

Food and 

Agriculture 

Organization of the 

United Nations  

2004 

635 MT-570 Catalogue 2008 - 2009 
 

NN NN ENG 

Institut de recherch 

pour 

LeDevelopment 

2009 

636 MT-103 Thống kê doanh nghiệp Hồ Sỹ Chi Sách HD VIE Tài chính 2000 

637 MT-104 Toán Kinh tế Phạm Đình Phùng Sách HD VIE Tài chính 1998 

638 MT-952 Nông nghiệp và phát triển nông thôn 

Tạp chí khoa học - 

công nghệ của bộ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

TC NN VIE 

tạp chí khoa học - 

công nghệ của bộ 

nông nghiệp và phát 

triển nông thôn 

2007 

639 MT-821 Chúc mừng năm mới 2009 kỷ sửu Tạp chí thanh niên TC NN VIE Tạp chí thanh niên 2009 

640 MT-862 Văn hiến Việt Nam 
Tạp chí văn hiến 

việt nam 
TC KT-XH VIE Tạp chí văn hién 2008 



641 MT-975 
Hƣớng dẫn một số vấn đề cụ thể về nghiệp vụ 

công tác đảng viên 

Ban chấp hành 

Trung ƣơng - Đản 

CSVN 

CTXH CTXH VIE Tạp chí Xây dựng  2002 

642 MT-571 
 A toolkit for acid, upland soil fertility 

management in Southeast Asia 

Thomas Dierolf, 

Thomas Fairhurst 

and Ernst Mutert 

NN NN ENG Soil Fertility Kit 
 

643 MT-437 
Carorrsion bactérienne; Bactéries de la 

corrosion 
J.Chantereau SH 

 
FRA 

Technique et 

documentation 
1980 

644 MT-572 
Soil Conservation extension: Concepts, 

Strategies, Implementation and Adoption 

S. Sombatpaint, 

M.A. Zobisch, 

D.W. Sanders, M.G. 

Cook, T. Enters, J. 

Hagmann, F.G. 

Renaud and S. 

Theerawong 

NN NN ENG 

Soil and Water 

Conservation 

Society of Thai 

Land 

1996 

645 MT-574 La me'moire dé sols 
 

NN NN ENG 

PRESSES 

UNIVERSITAIRES 

DE BORDEAUX 

2008 

646 MT-575 Pringciples of Plant Nutrition 
K. Mengel and E.A. 

Kirkby 
NN NN ENG 

International Potash 

Institute Bern, 

Switzerland 

1987 

647 MT-59 
Những thông tin cơ bản về các loại đất chính 

Việt Nam 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá, Vụ khoa 

học công nghệ và 

chất lƣợng sản 

phẩm 

Sách DPB VIE Thế Giới 2001 

648 MT-60 
Những thông tin cơ bản về các loại đất chính 

Việt Nam 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá, Vụ khoa 

học công nghệ và 

chất lƣợng sản 

phẩm 

Sách DPB VIE Thế Giới 2002 



649 MT-576 

Monitoring and Evaluation of Soil 

Conservation and Waterched Development 

Projects 

Jan de Graaff, John 

Cameron, Samran 

Sombatpanit, 

Christian Pieri, Jim 

Woodhill 

NN NN ENG Sience Publishers 2007 

650 MT-577 
Better Land Husbandry from Soil 

Conservation to Holistic Land Management  
NN NN ENG 

Land reconstruction 

and Management, 

vol 4 

2006 

651 MT-578 Le Sol vivant 

Jean - Michel 

Gobat, Michel 

Aragno, Willy 

Matthey 

NN NN ENG 

PRESS 

POLYTECHNIQES 

ET 

UNIVERSITAIRES 

ROMANDES 

1998 

652 MT-579 
Fertilization for Sustainble Plant Production 

and Soil Fertility Proceesings volume II 

O. VAN 

CLEEMPUT, S. 

HANEKLAUS, G. 

HOFMAN, E. 

SCHNUG and A. 

VERMOESEN 

NN NN ENG CIEC, FAL 1997 

653 MT-486 Kinh tế phát triển 
Học viện Chính trị 

KV I 
CTXH 

 
VIE Thống kê 2007 

654 MT-976 
Thông tin Khoa học và công nghệ - Nghệ An, 

số 1 
Tạp chí BTC KHCN VIE 

Thông tin Khoa học 

và công nghệ 
2009 

655 MT-04 
Việt Nam thực hiện các mục tiêu Phát triển 

thiên niên kỉ  
Sách XH VIE ThốngKê 2005 

656 MT-946 Thực phẩm nào tăng cƣờng thể lực? 
Thực phẩm và đời 

sống 
TC NN VIE 

Thực phẩm và đời 

sống 
2007 

657 
MT-

1035 

Hƣớng dẫn Nông dân IPM nghiên cứu sức 

khỏe 
Tổ chức nông lƣơng TL 

Sức khỏe con 

ngƣời 
VIE Tổ chức nông lƣơng 1998 



658 
MT-

1052 
hƣớng đẫn nông dân IPM nghiên cứu sức khỏe Helen Murphy Tài liệu NN VIE 

Tổ chứcNôgg 

Lƣờng 
1998 

659 MT-603 
Báo cáo tóm tắt kết quả quan trắc và phân tích 

môi trƣờng đất miền Nam năm 2008 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền 

Nam 

BCKH MT VIE 

Tổng cục bảo vệ 

môi trƣờng, Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng 

2009 

660 MT-605 
Áp dụng quy chuẩn kỹ thuật Quốc gia về môi 

trƣờng  
BCKH MT VIE 

Tổng cục Môi 

trƣờng, Bộ Tài 

nguyên và Môi 

trƣờng 

2008 

661 MT-194 

Điều tra đánh giá tình hình áp dụng các tiêu 

chuẩn môi trƣờng, đề xuất kế hoạch xây dựng 

các tiêu chuẩn môi trƣờng giai đoạn 2004-

2010 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
BCKH MT VIE 

Tổng cục tiêu chuẩn 

đo lƣờng chất lƣợng 
2004 

662 MT-229 Đo lƣờng 
 

BCKH NN VIE 
Tổng cục tiêu chuẩn 

đo lƣờng chất lƣợng 
2001 

663 MT-742 Dự tính dự báo một số sâu bệnh chính hại lúa 

Nguyễn Thị Thủy, 

Văn Bích Thủy, 

Nguyễn Xuân 

Phong 

KQDT BVTV VIE Trại thực nghiệm 2006 

664 MT-254 
 Kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng đất 

(một số vùng ở miền Bắc VN) 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Bắc 

BCKH Đất phân bón VIE 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền 

Bắc- Viện thổ 

nhƣỡng nông hóa 

2005 

665 MT-819 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ GIS và viễn 

thám vào việc giám sát , cảnh báo và dự báo 

về một só loại sâu bệnh chính hại lúa, phục vụ 

công tác phòng trừ sâu bệnh, bảo vệ mùa 

màng 

trung tâm công 

nghệ phần mềm 

thủy lợi 

TMDT BVTV VIE 

Trung tâm công 

nghệ phần mềm 

thuỷ lợi 

2008 



666 MT-990 

Nghiên cứu và chuyển giao qui trình kỹ thuật 

sản xuất và sử dụng các nguồn phân bón tại 

chỗ ở vùng cao 

PGS.TS Nguyễn 

Anh Dũng 
HS Công nghệ SH VIE 

Trung tâm công 

nghệ sinh học - Đại 

học Tây Nguyên 

2009 

667 MT-996 
Nghiên cứu phát triển nuôi trồng nấm ăn trên 

nguyên liệu thân, lõi ngô tại tỉnh Lào Cai 
Ngô Xuân Nghiễn TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Trung tâm công 

nghệ sinh học - 

Viện Di truyền 

Nông nghiệp 

2009 

668 MT-717 

Hoàn thiên quy trình công nghệ sản xuất và 

úng dụng chế phẩm phân bón lá dạng phức 

hữu cơ (DTA-AMINOACID CHELATED) để 

nâng cao năng suất sản phảm một số cây trồng 

nông nghiệp xuất khẩu 

Nguyễn Thị Nhị BCKH BVTV VIE 

Trung tâm giống 

cây trồng tỉnh phú 

thọ 

2007 

669 MT-663 

NC sự xuất hiện và đánh giá nguy cơ dịch hại 

cây trồng mới lần đầu tiên nhập khẩu vào miền 

bắc VN 

Trung tâm kiểm 

dịch thực vật sau 

nhập khẩu I 

KQDT BVTV VIE 
Trung tâm kiểm dịh 

TV sau nhập khẩu I 
2006 

670 MT-877 

Nghiên cứu di truyền một số tình trạng về 

năng suất, chất lƣợng phục vụ công tác chọn 

tạo giống lúa tẻ thơm chất lƣợng 

ThS Nguyễn Xuân 

Dũng. PGS TS Lê 

Vĩnh Thảo và PGS 

TS Nguyễn Minh 

Công 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Trung tâm NC và 

PT lúa. Viện Cây 

Lƣơng thực và 

CTP, Bộ môn Di 

Truyền, Đại Học Sƣ 

Phạm 1 Hà Nội 

 

671 MT-994 
Nghiên cứu phát triển giống ong nội ở Lào 

Cai, Lai Châu và Điện Biên 

TS. Phùng Hữu 

Chính 
TMDT 

Chọn Giống 

(Vật nuôi) 
VIE 

Trung tâm nghiên 

cứu ong 
2009 

672 MT-997 
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất tại huyện 

Biên Đông tỉnh Điện Biên 

ThS. Nguyễn Anh 

Dũng 
TMDT 

Khai thác Tài 

nguyên 
VIE 

Trung tâm nghiên 

cứu sinh thái và môi 

trƣờng rừng 

2009 



673 MT-152 
Tác động của sản xuất nông nghiệp tới chất 

lƣợng nƣớc ngầm 

B.Y.Aminuddin, 

M.L.Sharma và 

I.R.Willett 

BCKH MT VIE 

Trung tâm Ngiên 

cứu nông nghiệp 

quốc tế Ôxtrâylia 

2002 

674 MT-153 
Tác động của sản xuất nông nghiệp tới chất 

lƣợng nƣớc ngầm 

B.Y.Aminuddin, 

M.L.Sharma và 

I.R.Willett 

BCKH MT VIE 

Trung tâm Ngiên 

cứu nông nghiệp 

quốc tế Ôxtrâylia 

2002 

675 MT-580 
Fertilization for Sustainble Plant Production 

and Soil Fertility Proceesings volume III 

O. VAN 

CLEEMPUT, S. 

HANEKLAUS, G. 

HOFMAN, E. 

SCHNUG and A. 

VERMOESEN 

NN NN ENG CIEC, FAL 1997 

676 MT-211 

Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất (một số vùng ở miền Bắc Việt 

Nam)  
 

BCKH Đất phân bón VIE 

Trung tâm quan trắc 

và phân tích môi 

trƣờng đất miền 

Bắc.Viện thổ 

nhƣỡng nông hoá 

1999 

677 MT-837 
Báo cáo hiện trạng môi trƣờng xã Phong Khê- 

Huyện Yên Phong tỉnh Hà Bắc 

Trung tâm tài 

nguyên môi trƣồng , 

trƣờng đại học quốc 

gia Hà Nội 

BCKH MT VIE 

Trung tâm tài 

nguyên và môi 

trƣờng, trƣơng đại 

học quốc gia Hà 

Nội 

1996 

678 MT-904 Bản tin dự án NBF 

Trung tâm thông tin 

về an toàn sinh học 

của việt nam 

TL KTXH VIE 

Trung tâm thông tin 

và công nghệ sinh 

học 

2006 



679 MT-964 
Bản tin dự án NBF số thứ 3, năm thứ 2, tháng 

12 - 2007 

Trung tâm thông tin 

về an toàn sinh học 

của việt nam 

TL KTXH VIE 

Trung tâm thông tin 

và công nghệ sinh 

học 

2007 

680 MT-201 

 Quy chế tạm thời về tổ chức và hoạt động của 

ban kỹ thuạt tiêu chuẩn, quy chế lập xét duyệt 

dự án xây dựng tiêu chuẩn VN 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
TL 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
2001 

681 MT-205 Cơ sở tiêu chuẩn hoá 
Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
BCKH 

 
VIE 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
2001 

682 MT-207 
Tài liệu hƣớng dẫn chung về thể hiện nôi dung 

và trình bày tiêu chuẩn 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
BCKH 

 
VIE 

Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
2001 

683 MT-227 

Ý kiến đóng góp về: Tiêu chuẩn chất lƣợng 

đất (tổng số, Lƣu huỳnh, Giun đất, Dầu 

khoáng) 
 

BCKH Đất phân bón VIE 
Trung tâm tiêu 

chuẩn chất lƣơng 
2003 

684 MT-98 Hƣớng dẫn sử dụng Word 97 
Nguyễn Thị Phƣơng 

Trà 
Sách HD VIE 

Trung tâm tin học, 

Đại học Thuỷ lợi 
1998 

685 MT-688 

Xây dựng mô hình và chuyển giao khoa học 

và công nghệ phục vụ phát triển kinh tế xã hội 

nông thôn và miền núi từ nay đến2010 

Cao Thị Mã TMDT KHCN VIE 

Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ 

KH&CN Lạng Sơn 

2008 

686 MT-690 

Ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ xây 

dựng mô hình sản xuất và tiêu thụ RAT tại 

Lạng Sơn 

Cao Thị Mã TMDT NN VIE 

Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ 

KH&CN Lạng Sơn 

2008 

687 MT-866 Báo cáo chi tiết kinh phí dự án 

Trung tâm ứng dụng 

tiến bộ khoa học 

tỉnh hải phòng 

BCKH 
 

VIE 

Trung tâm ứng 

dụng tiến bộ khoa 

học tỉnh hải phòng 

2007 



688 MT-781 

Nghiên cứu các giải pháp phục hồi rừng bằng 

khoanh nuôi ở một số tỉnh trung du, miền núi 

phía Bắc 

GS.TS.Vũ Tiến 

Hinh 
BCKH NN VIE 

Trƣờng đại học lâm 

nghiệp 
2006 

689 
MT-

1166 

Nghiên cứu ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên 

tiến trong chăn nuôi lợn quy mô nông hộ theo 

hƣớng an toàn vệ sinh thực phẩm tại huyện 

Sóc Sơn, Hà Nội 

Nguyễn Thị Bẩy Hồ sơ NN Việt 
Trƣờng Đại học 

NNI 
2009 

690 
MT-

1162 

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dƣa chuột hữu 

cơ tại Hà Nội 
Nguyễn Thị Lan Hồ sơ NN Việt 

Trƣờng Đại học 

NNI 
2009 

691 MT-970 

Ứng dụng mô hình Gleams nghiên cứu cân 

bằng lân cho hệ thống thâm canh rau trên đấy 

phù sa sông hồng 

ThS Vũ Đình Tuấn TMDT NN VIE 
Trƣờng đại học 

nông nghiệp 
2006 

692 
MT-

1030 

Nâng cao khả năng tiếp cận thị trƣờng của 

đồng bào dân tộc tỉnh Lào Cai,  Lai châu, Điện 

Biên, Đắc Lắc và Đắc Nông 

TS. Phạm Văn 

Hùng 
DT 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Trƣờng đại học 

nông nghiệp 
2009 

693 
MT-

1029 

`Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây dƣợc 

liệu có giá trị cao tại Đắc Lắc và Đắc Nông 
TS. Phan Văn Tân TMDT 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Trƣờng Đại học 

Tây nguyên 
2009 

694 
MT-

1020 

Nghiên cứu tuyển chọn và kỹ thuật trồng một 

số loài rau rừng có giá trị cao tại Điện Biên, 

Lai châu và Lào Cai 

TS. Phùng Văn 

Khoa 
TMDT 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Trƣờng ĐH Lâm 

Nghiệp 
2009 

695 
MT-

1137 

Đánh giá thực trạng, giải pháp phát triển nông 

lâm nghiệp và xây dựng mô hình nông lâm 

nghiệp bền vững tại các xã  vùng đồi núi của 

huyênh Thạch Thất, Hà Nội 

Bùi Thế Đồi 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Trƣờng ĐH Lâm 

nghiệp Xuân Mai   
2009 

696 
MT-

1021 
Phát triển giống lợn bản địa tại Tây Nguyên Trƣơng Tấn Khanh TMDT 

Chọn giống 

vật nuôi 
VIE 

Trƣờng ĐH Tây 

Nguyên 
2009 

697 MT-226 

 Phục hồi môi trƣờng sản xuất nông lâm 

nghiệp vùng bị ảnh hƣởng chất độc hoá học do 

Mỹ sử dụng trong chiến tranh ở Việt Nam tại 

huyện M'Đrăk tỉnh Đắc Lắc giai đoạn 2007-

2010". 

Đặng Vũ Bình BCKH NN VIE Trƣờng ĐHNNHN 2007 



698 MT-638 Khoa học kỹ thuật Nông nghiệp 
GS.TS. Đặng Vũ 

Bình 
Tạp chí  NN VIE Trƣờng ĐHNNHN 2006 

699 
MT-

1194 

Nghiên cứu công nghệ và xây dựng mô hình 

trồng rau an toàn quy mô hộ gia đình tại Hà 

Nội 

Hồ Hữu An Hồ sơ NN Việt Trƣờng ĐHNNHN 2009 

700 
MT-

1199 

Nghiên cứu phát triển các mô hình sản xuất cà 

chua chất lƣợng cao thực hiện theo quy trình 

thực hành sản xuất nông nghiệp tốt VietGAP 

phục vụ tiêu dùng cho Hà Nội 

Nguyễn Hồng Minh Hồ sơ NN Việt Trƣờng ĐHNNHN 2009 

701 MT-999 
Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất tại huyện 

Biên Đông tỉnh Điện Biên 
Nguyễn Văn Quân HS Đất phân bón VIE Trƣờng ĐHNNHN 2009 

702 MT-567 Tạp chí Khoa học và phát triển Nhiều tác giả BTC NN VIE Trƣờng ĐHNNHN 2008 

703 
MT-

1106 

Xây dựng mô hình kinh tế trang trại hộ gia 

đình vùng cát ven biển huyện Quảng Ninh - 

Quảng Bình 

GS.TS. Nguyễn 

Hữu Tề 
BCKH NN Việt 

TT KHCN Rau-

Hoa- Quả 
2009 

704 
MT-

1132 

Nghiên cứu, tuyển chọn và xây dựng mô hình 

sản xuất hoa cát tƣờng trên địa bàn Hà Nội 
Ngô Đình Giang TMDT NN Việt TT khuyến nông 2009 

705 
MT-

1144 

Quy trình kỹ thuật nhân giống bƣởi Đoan 

Hùng và tiêu chuẩn cây giống xuất vƣờn 
Hà Tiết Cung 

Báo 

cáo 
NN Việt 

TT NC & PT Rau 

hoa quả 
2006 

706 
MT-

1146 

Quy trình kỹ thuật gieo hạt gốc ghép và chăm 

sóc cây mạ 
Hà Văn Hùng 

Báo 

cáo 
NN Việt 

TT NC & PT Rau 

hoa quả 
2006 

707 
MT-

1143 

Quy trình kỹ thuật phòng trừ sâu bệnh hại 

bƣởi Đoan Hùng 
Haà Quang Thƣởng 

Báo 

cáo 
NN Việt 

TT NC & PT Rau 

hoa quả 
2006 

708 
MT-

1142 

Quy trình kỹ thuật  chăm sóc cây lấy mắt ghép 

và cây gốc ghép 
Lê Tiến Hùng 

Báo 

cáo 
NN Việt 

TT NC & PT Rau 

hoa quả 
2006 

709 
MT-

1145 

Quy trình kỹ thuật trồng và chăm sóc 2 giống 

bƣởi Bằng Luân và Sửu Chí Đám 
Nguyễn Văn Giang 

Báo 

cáo 
NN Việt 

TT NC & PT Rau 

hoa quả 
2006 

710 
MT-

1136 
Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi vịt cỏ Nguyễn Đức Trọng 

Hồ sơ 

đề tài 
NN Việt 

TT nghiên cứu Vịt 

Đại Xuyên 
2009 



711 
MT-

1130 

Nghiên cứu một số thảo dƣợc để thay thế 

kháng sinh trong phòng và trị bệnh cho vịt và 

ngan 

Nguyễn Thị Thúy 

Nghĩa 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
TT nghiên cứu Vịt 

Đại Xuyên 
2009 

712 
MT-

1181 

Nghiên cứu xây dựng quy trình công nghệ 

phòng trừ mối cho các công trình xây dựng và 

di tích trên địa bàn Hà Nội đảm bảo an toàn 

môi trƣờng 

Nguyễn Tân Vƣơng Hồ sơ NN Việt 
TT phòng trừ mối 

và vi sinh vật có hại 
2009 

713 
MT-

1153 

Nghiên cữu các biện pháp kỹ thuật nâng cấp 

rừng rừng phòng hộ Sóc Sơn Hà Nội 
Nguyễn Bá chất 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 

TT tƣ vấn và phát 

triển môi trƣờng 

Lâm nghiệp 

2009 

714 
MT-

1197 

Điểu tra đánh giá, đề xuất biện pháp khoa học 

kỹ thuật nâng cấp các vƣờn rừng hộ gia đình ở 

Sóc Sơn, Hà Nội nhằm phát huy hiệu quả kinh 

tế và môi trƣờng 

Nguyễn Bá chất Hồ sơ Lâm nghiệp Việt 

TT tƣ vấn và phát 

triển môi trƣờng 

Lâm nghiệp 

2009 

715 
MT-

1169 

Ứng dụng quy trình thực hành sản xuất nông 

nghiệp tốt (VIETGAP) xây dựng mô hình sản 

xuất rau an toàn phục vụ nhu cầu tiêu dùng tại 

tỉnh Nghệ An 

Ngô Hoàng Linh Hồ sơ NN Việt 

TT ứng dụng tiến 

bộ KH và CN Nghệ 

An 

2008 

716 
MT-

1186 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật trồng cây Sơn 

(Toxicodendron succedanea Mold.) đƣợc dẫn 

nhập từ Phú Thọ về trồng ở một số huyện 

trung du miền núi thuộc thành phố Hà Nội 

Lê Văn Thành Hồ sơ NN Việt 
TTNC Lâm đặc sản 

- Viện KHLN 
2009 

717 
MT-

1184 

Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật thâm 

canh và bảo quản sau thu hoạch nhằm nâng 

cao năng suất chất lƣợng và hiệu quả kinh tế 

vƣờn Bƣởi Diễn vùng Chƣơng Mỹ - Hà Nội 

Cao Văn Chí Hồ sơ NN Việt 
TTNC và phát triển 

cây có múi 
2009 

718 
MT-

1183 

Nghiên cứu xây dựng và triển khai hệ thống 

thu mua, giết mổ và chế biến thủy cầm để có 

đƣợc thực phẩm an toàn đảm bảo sức khỏe 

cộng đồng 

Nguyễn Đức Trọng Hồ sơ NN Việt 
TTNC Vịt Đại 

Xuyên 
2009 



719 
MT-

1185 

Xây dựng mô hình phát triển chăn nuôi con lai 

Ngan - Vịt bằng công nghệ thụ tinh nhân tạo 
Nguyễn Đức Trọng Hồ sơ NN Việt 

TTNC Vịt Đại 

Xuyên 
2009 

720 
MT-

1192 

Áp dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật để xây 

dựng các mô hình chăn nuôi vịt - ngan an toàn 

sinh học 

Nguyễn Văn Duy Hồ sơ NN Việt 
TTNC Vịt Đại 

Xuyên 
2009 

721 MT-758 

Nghiên cứu xây dựng và hoàn thiện quy trình 

điều khiển hoa Vũ nữ và hoa Hồ Điệp ra hoa 

đồng loại 

Công ty đầu ƣ và 

phát triển nông 

nghiệp Hà Nội 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

UBND thành phố 

Hà Nội 
2006 

722 MT-626 
Chƣơng trình quản lý môi trƣờng đất (hƣớng 

dẫn sử dụng) 
Sở KH và CN Sách MT VIE 

UBND tỉnh Bắc 

Ninh 
2006 

723 MT-470 

Nghiên cứu các giải pháp CN đồng bộ trong 

sản xuất và sơ chế một số loại rau hoa tại khu 

NN CN cao Hà Nôi" 

Công ty đầu tƣ và 

PTNN HN 
BCKH KHCN VIE UBNN TP Hà Nội 2007 

724 
MT-

1086 

There is no Rug big enough to sweep the 

desert under 
UNCCD 

Truyện 

tranh   
UNCCD 

 

725 
MT-

1213 

Hội thảo quốc gia hƣớng dẫn thực thi xây 

dựng mô hình quản lý rừng cộng đồng 
UNDP 

Báo 

cáo 
LN Việt UNDP 2006 

726 MT-581 Methodology in Soil-K Research 
 

NN NN ENG 

International Potash 

Institute, 

Bern/Switzerland 

1987 

727 MT-617 Gigabyte 945GZ GA-81945GZME-RH 
 

Sách NN ENG 

Supports LGA775 

Intel Pentium 4 

Processor 
 

728 
MT-

1062 

Giảm thiểu chất thải nguy hại: một chỉ dẫn 

giảm lƣợc cho công ƣớc basel 

Ban thƣ ký công 

ƣớc BASEL 
Sách MT VIE UNEF 2002 

729 
MT-

1058 

Công ƣớc ROTTERDAM về thủ tục thỏa 

thuận thông báo trƣớc dối với một số hóa chất 

và thuốc bảo vệ thục vật nguy hại trong 

thƣơng mại quốc tế 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 

Công 

Ƣớc 
NN 

VIE-

ENG 
UNEP-FAO 2009 



730 MT-618 

Use of Sediment Quality Guidelines and 

Related Tools for the Assessment of 

Contaminated Executive Summary Booklet of 

a SETAC Pellston Workshop 

Richard J. Wenning, 

Christopher G. 

Ingersoll 

Sách NN ENG 
A publicaton of 

SETAC  

731 MT-619 
UFZ Centre for Environmental Research 

Leipzig - Halle  
Sách NN ENG 

  

732 MT-620 
UFZ Centre for Environmental Research 

Leipzig - Halle  
Sách NN ENG 

  

733 MT-621 Cadmiun in soil and Plant 
M.J. Mclaughlin, 

B.R. Singh 
Sách NN ENG 

 
1999 

734 MT-623 

Test Methods for Hazard Determination of 

Metals and Sparingly Soluble Metal 

Compounds in soil: Summary of a SETAC 

Pellston Workshop 

A. Fairbrother, P.W. 

Glazebrook, N. Van 

Straalen, J.V. 

Tarazona 

Sách NN ENG 
A publicaton of 

SETAC  

735 MT-629 
SOLUTITIONS Soil, Land Use, Degradation, 

Rehabibilitation Ráearch Unit 176  
BTC NN ENG www.solutions.ird.fr 

 

736 MT-646 Đề xuất chính sách tài nguyên di truyền I Trƣờng ĐHNN Sách NN ENG APH 2006 

737 MT-647 Weed Management systems Brian M. Sindel Sách NN ENG Australian 
 

738 MT-648 Noxious Weeds of Australia 
W.T Parsons and 

E.G Cuthbertson 
Sách NN ENG Australian 1997 

739 MT-389 

Dynamique du Phosphore dans les Sols Acides 

suos Riziculture Irriguee: Application 

Particulière au Delta du Mékong 

Vo Dinh Quang DPB 
 

FRA 

Université 

Catholique de 

Louvain 

1995 

740 MT-260 

Mémoire de fin d'étude: Comparaison de deux 

methodologies pour l'extraction de la capacité 

d'échange cationique du sol au mont Fansifan, 

district SaPa, Province Lao Cai. 

Nguyễn Kim Ngọc LV 
 

FRA 

Université des 

sciences Faculté de 

chimie 

2005 

741 MT-822 

Resreach for sustainable land use and rural 

development in mountainous regions of 

southeast asia 

The uplands 

program 
TC 

 
ENG The uplands 2009 

http://www.solutions.ird.fr/


742 MT-824 Secheresse 
 

TC 
 

ENG 

Scieênc et 

changements 

planétaires 

2004 

743 MT-825 Environment and development Kim Hak-Su TC 
 

ENG 

Ecoônmic and 

social commission 

for asia and the 

pacific 

2005 

744 MT-849 

Xây dựng mô hình ứng dụng công nghệ cao 

trong sản xuất giống hoa và hoa thƣơng phẩm 

chất lƣợng cao 

Bộ khoa học và 

công nghệ 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Ủy ban nhân dân 

huyện Mê Linh 
2006 

745 MT-711 

Nghiên cứu các giải pháp công nghệ đồng bộ 

trong sản xuấ và sơ chế một số loại rau hoa rại 

khu công nghiệp công nghệ cao Hà Nội 

Công ty đầu tƣ và 

PTNN Hà Nội 
KQDT UDCN VIE 

Ủy ban nhân dân 

thành phố Hà Nội 

công ty đầu tƣ và 

phát triển nông 

nghiệp Hà Nội 

2007 

746 MT-03 Chiến lƣợc dân số Việt Nam 2001-2010 

Uỷ ban quốc gia về 

dân số, kế hoạch 

hoá gia đình 

Sách XH VIE 

Uỷ ban quốc gia về 

dân số, kế hoạch 

hoá gia đình 

2000 



747 MT-947 
Hội chợ triển lãm thƣơng mại Việt Nam - 

WTO 

Ủy ban trung ƣơng 

mặt trận tở quốc 

việt nam, bộ công 

thƣơng; bộ kế hoạch 

và đầu tƣ; bộ thông 

tin và truyền thông; 

bộ văn hóa thể thao 

và du lịch; bộ ngoại 

giao; bộ xây dựng; 

bộ tài nguyên và 

môi trƣòng; 

côngnghiệp viêtt 

nam bản thi đua-

khen thƣởng trung 

ƣơng ( ủng hộ và 

bảo trợ) 

TL NN VIE 

Uy ban trung ƣơng 

mặt trận tở quốc 

việt nam, bộ công 

thƣơng; bộ kế 

hoạch và đầu tƣ; bộ 

thông tin và truyền 

thông; bộ văn hóa 

thể thao và du lịch; 

bộ ngoại giao; bộ 

xây dựng; bộ tài 

nguyên và môi 

trƣòng; côngnghiệp 

viêtt nam bản thi 

đua-khen thƣởng 

trung ƣơng ( ủng hộ 

và bảo trợ) 

2008 

748 
MT-

1093 

Khoa học và công nghệ Việt Nam -Số 1 

(10)/2009 
VAAS Tap chí NN Việt VAAS 2009 

749 
MT-

1094 

Khoa học và công nghệ Việt Nam -Số 

2(11)/2009 
VAAS Tap chí NN Việt VAAS 2009 

750 
MT-

1095 

Khoa học và công nghệ Việt Nam- Số 3 

(12)/2009 
VAAS Tap chí NN Việt VAAS 2009 

751 
MT-

1099 

Khoa học và công nghệ Nông nghiệp Việt 

Nam 
VAAS Tap chí NN Việt VAAS 2009 

752 
MT-

1112 

Kỷ yếu Hội nghị Khoa học thanh niên Viện 

Khoa học Nông nghiệp Việt Nam lần thứ 2 - 

2009 

VAAS 
Báo 

cáo 
NN Việt VAAS 2009 



753 MT-238 
 Hội nghị khoa học và công nghệ hạt nhân  lần 

thứ 4  
BCKH KHCN VIE VAEC 2006 

754 MT-645 
Công tác tƣ tƣởng, lý luận chíng trị và báo chí 

trƣớc yêu cầu mới 
Bùi Việt Bắc Sách CTXH VIE văn hóa-thông tin 2007 

755 MT-493  Mƣa nhãn nam Nguyễn Huy Thiệp CTXH 
 

VIE Văn học 2001 

756 MT-828 

Chuyển dổi công ty TNHHNN một thành viên 

tƣ vấn & đầu tƣ phát triển bảo vệ thực vật hoạt 

động theo cơ chế quy định tại nghị định 

115/2005/NĐ-CP 

Công ty TNHHNN 

một thành viên, tƣ 

vấn & đầu tƣ phápt 

triẻn BVTV 

BCKH NN VIE 
Viên bảo vệ thực 

vạt 
2007 

757 MT-913 
Nghiên cứu bệnh héo vừng hàng loạt và biện 

pháp phòngtrừ 

ThS Nguyễn Thị 

Vân; KS Lê Tuấn 

Tú; KS Phạm Bích 

Thu; KS Nguyễn 

Mạnh Hùng 

BCKH BVTV VIE viẹn bảo vệ thực vật 2005 

758 MT-971 

Nghiên cứu kỹ thuật nuôi sinh học ruồi hại quả 

lài Bactrocera) Pyrifoliae Drew & Hacock 

Việt Nam 

Viện bảo vệ thực 

vật  
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vẹ thực 

vạt 
2005 

759 MT-755 

Chuyển giao tiến bộ kỹ thuật thâm canh tăng 

năng suất một số cây trồng nông nghiệp, tại 

cánh đồng Nà Cang và Mƣờng Thanh huyện 

Than Uyên-Tỉnh Lai Châu (năm 2004-2006) 

Công ty tƣ vấn và 

đầu tƣ bao vệ thực 

vạt 

BCKH NN VIE 
Viện bảo vẹ thực 

vật 
2006 

760 MT-763 

Nghiên cứu độ chống chịu sâu bệnh chính hại 

cây đậu dài (cowpea) ở vùng miền Trung và 

xây dựng quy trình phòng trừ tổng hợp 
 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vạt 
2006 

761 MT-811 Các chƣơng trình khuyến nông  
Bộ môn bệnh cây 

viện bảo vệ thực vật 
BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

762 MT-806 

Kết quả triển khai dự án trồng thí điểm cây ăn 

quả tại Mộc Châu- Sơn La thuộc dự án đa 

dạng hóa nông nghiệp 

Bộ môn bệnh cây- 

viện bảo vệ thực vật 
BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2004 



763 MT-810 

Xây dựng mô hình sử dụng bả ENTO-PRO 

DD phòng trừ ruồi hại Mộc Châu và Hải 

Dƣơng 

Bộ môn côn trùng - 

viện bảo vệ thực vật 
BCKH KHCN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

764 MT-457 

Báo cáo tổng kết "Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật 

xây dựng mô hình chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

tại xã Mƣờng Phăng - Huyện Điện Biên" 

Công ty tƣ vấn và 

đầu tƣ phát triển 

BVTV 

BCKH KHCN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

765 MT-814 
Xác định tên cà phổ ký chủ của vi khuẩn gây 

bệnh héo xanh bí xanh 

Đặng Vũ Thị 

Thanh, Vũ Duy 

Hiện, Đặng Đựuc 

Quyết, Phạm Văn 

Bền 

TL BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2004 

766 MT-464 
Đánh giá nguồn gen chống chịu sâu bệnh phục 

vụ cho công tác chọn tạo giống lúa" 
Đinh Văn Thành BCKH BVTV VIE 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2005 

767 MT-747 

Kết quả khảo nghiệm thuốc TUNGMECTIN 

19.EC trừ sâu xanh bƣớm trắng hại rau cải 

(Pieris rapae) 

KS. Nguyễn Minh 

Đức và CTV 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

768 MT-746 

Kết quả khảo nghiệm thuốc TUNGMECTIN 

1.9EC trừ dòi đục lá (Liriomyza trifolii 

Burgess) hại cà chua 

KS. Nguyễn Thái 

Phong và CTV 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

769 MT-748 

Kết quả khảo nghiệm thuốc TUNGMECTIN 

19.EC trừ sâu xanh (Heliothis armigera) hại cà 

chua 

KS. Nguyễn Thái 

Phong và CTV 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

770 MT-803 
Kết quả khỏa nghiệm thuốc Tungmectin 

1.9EC trừ bọ trĩ hại dƣa hấu (Thrips sp.) 

KS.Nguyễn Thái 

Phong và CTV 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

771 MT-460 

Báo cáo kết quả nghiên cứu 2007:"nghiên cứu 

phát triển chế phẩm sinh học phòng trừ tuyến 

trùng và nấm bệnh vùng rễ cây Cà Phê và hồ 

tiêu"  

Lê Văn Trịnh BCKH NN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

772 MT-465 

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ một số 

đối tƣợng bệnh hại chủ yếu trên dứa ở miền 

Bắc VN" 

Ngô Vĩnh Viễn BCKH NN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2005 



773 MT-448 

Nghiên cứu xây dựng hƣớng dẫn thực hành 

nông nghiệp tốt và mô hình ứng dụng Viet 

Cap để sản xuất và giám sát chất lƣợng nông 

sản an toàn ở Việt Nam" 

Nguyễn Hồng Sơn TMDT NN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

774 MT-478 

Hồ sơ nghiệm thu đề tài thuộc chƣơng trình 

trọng điểm cấp bộ "Nghiên cứu ảnh hƣởng của 

một số yếu tố sinh thái đến độ an toàn và hiệu 

lực của thuốc trừ cỏ lên lúa nƣớc" 

Nguyễn Hồng Sơn BCKH NN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

775 MT-660 
NC vật liệu kháng bệnh và ứng dụng chất kích 

kháng cho cây lạc và cây đậu tƣơng 
Nguyễn Thị Bình KQDT NN VIE 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2008 

776 MT-785 
Khảo nghiệm và chọn giống đậu tƣơng kháng 

bệnh gỉ sắt ở Việt Nam 
Nguyễn Thị Bình BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

777 MT-649 

NC thành phần rệp sáp hại cà phê,đặc điểm 

sinh học,sinh thái của loài gây hại chủ yếu và 

biện pháp phòng trừ tổng hợp chúng tại Đăk 

Lăc 

Nguyễn Thị Thủy BCKH NN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

778 MT-476 

Báo cáo tổng kết KHKT "Sản xuất thử nghiệm 

trên diện rộng chế phẩm thảo mộc trừ ốc bƣơu 

vàng hại lúa" 

Nguyễn Trƣờng 

Thành 
BCKH NN VIE 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

779 MT-750 
Quản lý bệnh PHYTOPHTHORA trên cây 

trồng ở việt nam 

PGS, TS Nguyễn 

Văn Tuất 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

780 MT-719 

Nghiên cứu sản xuất sử dụng thuốc sâu sinh 

học đa chức năng cho một số loại cây trồng 

bằng kỹ thuật công nghệ sinh học 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Tuất 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2004 

781 MT-848 

Nghiên cứu sản xuất và ứng dụng chế phẩm 

nám lục cƣơng A (Metahizum anisopliae) theo 

công nghệ của Cu Ba có cải tiến để phòng trừ 

bọ xít hung hại mía và mối đất năm 2005-2006 

PGS.TS Phạm Thị 

Thủy 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 



782 MT-774 

Nghiên cứu sự thay đổi đa dạng sinh học của 

tập hợp chân khớp trên cây chè ở điều kiện 

sinh thái khác nhau nhằm để xuất giải pháp 

bảo tồn, lợi dụng thiên dịch để trừ sâu hại 

trong san xuất chè an toàn tại miền Bắc 

PGS.TS Phạm Văn 

Lâm 
BCKH ĐDSH VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

783 MT-769 

Nghiên cứu tính đa dạng quần thể của vi 

khuẩn gây bệnh bèo xanh ralsstonia 

solanacearum Smith hại vùng, lạc và truyển 

chọn nguồn gen kháng phục vụ công tác chọn 

tạo giống mới 

PGS.TS>Nguyễn 

Văn Tuất 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

784 MT-773 

Nghiên cứu tính đa dạng loại chân khớp trong 

sinh quần vƣờn cây ăn quả có múi ở một số 

nơi có điều kiện sinh thái khác nhau thuộc 

Miền Bắc 

Phạm /Văn Liêm, 

Phạm Văn Lâm, 

Trƣơng thị Lan, 

Nguyễ Kim Hoa, 

Nguyễn Thế Thịnh 

BCKH ĐDSH VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

785 
MT-809 Hội thảo về sản xuát, tiêu thụ nông sản thực 

phẩm an toàn của các tỉnh phía bắc  

Phạm Văn Bền TMDT 
NN 

Việt Viện bảo vệ thực 

vật 

2007 

786 
MT-

1051 

Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số thiên 

dịch chính trên sâu hại cây ăn quả có múi vùng 

ngoại thành Hà Nội 

Phạm Văn Lâm BCKH NN VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

787 MT-458 

Báo cáo khoa học nghiên cứu cơ bản năm 

2006 - 2007 trong khoa học sự sống "Nghiên 

cứu sự thay đổi đa dạng sinh học của tập chân 

khớp trên cây chè ở điều kiện sinh thái khác 

nhau nhằm đề xuất giải pháp bảo tồn, lợi dụng 

thiên địch để trừ sâu hại trong sản  

Phạm Văn Lầm BCKH ĐDSH VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2008 

788 MT-787 

Nghiên cứu đặc tính sinh học của một số thiên 

địch chín trên sâu hại cây ăn quả có múi vùng 

ngoại thành Hà Nội 

Phạm Văn Lầm, 

Trƣơng Thị Lan, 

Nguyễn Thế Thịnh, 

Nguyễn Kim Hoa, 

Nguyễn Thành 

Vinh, Nguyễn Văn 

Liêm 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 



789 MT-788 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố sinh 

thái đến độ an toàn và hiệu lực cua thuốc trừ 

cỏ trên lúa nƣớc 

Phòng NC thuốc, 

Cỏ dại & Môi 

trƣồng 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

790 MT-782 

Nghiên cứu ảnh hƣởng của một số yếu tố sinh 

thái đến độ an toàn và hiệu lực của thuốc trừ 

cỏ trên lúa nƣớc  

Phòng NC thuốc, cỏ 

dại & Môi trƣờng 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

791 MT-777 
Nghiên cứu và sử dụng tuyến trùng trong 

phòng trừ một số sâu hại cây trồng cạn 

Phòng nghiên cứu 

côn trùng 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

792 MT-762 
Nghiên cứu sâu hại cói họ vòi voi 

(CURCULIONIDAE) và biện pháp phòng trừ 

Phòng nghiên cứu 

côn trừng 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

793 MT-751 

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ 

phòng trừ tổng hợp một số sâu bệnh chính hại 

mía tại các vùng mía trọng điểm 

Phòng nghiên cứu 

côn trùng, phòng 

chuẩn đoán giám 

định 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

794 MT-914 
Bệnh hai lạc vụ thu đông và biện pháp phòng 

trừ 

Phòng nghiên ứu 

CD-GĐ dịch hại 

viện bảo vệ thực vật 

BCKH BVTV VIE viện bảo vệ thực vật 2005 

795 MT-768 

Điều tra thành phần rệp muội (Aphididae-

Homoptera) trên một số cây trồng ở miền Bắc 

Việt Nam 

Quách Thị Ngọ, 

Doãn Thị Xuyến, 

Đào Tăng Tựu, 

Nguyễn Thị Hoa, 

Nguyễn Thành Vĩnh 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

796 MT-783 Thu thập và bảo quản mẫu sâu bệnh hại 

Quách Thị 

Ngọ,Đặng vũ Thị 

Thanh Lê Thị Thủy, 

Lê Thị Tuyết 

Nhung 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

797 MT-708 

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ 

phòng trừ tổng hợp các loại sâu hại cói quan 

trọng cho vùng sản xuát, xuát khẩu cói trọng 

điểm ở các tỉnh phía bắc 

THS. Đặn Thị Bình TMDT BVTV VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2008 

798 
MT-

1015 

Nghiên cứu phát triển một số cây lƣơng thực 

ngắn ngày tại huyện Tuần Giáo, Điện Biên 
ThS. Lại Tiến Dũng TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện Bảo vệ thực 

vật 
2009 



799 MT-741 
Xây dựng vùng sản xuát vải thiều an toàn hàng 

hóa quy mô huyện tại Lục Ngạn 

ThS. Nguyễn Vă 

Hóa 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

800 
MT-

1006 

Khai thác vùng đất hoang ngập nƣớc để trồng 

lúa tại xã quảng khê huyện Đăk Glong Tỉnh 

Đăk Nông 

ThS. Tạ Hoàng Anh TMDT 
Khai thác Tài 

nguyên 
VIE 

Viện Bảo vệ thực 

vật 
2009 

801 MT-740 

Xây dựng vùng sản xuất vải thiều an toàn tại 

Bắc Giang và xây dựng quy trình GAP trong 

sản xuất vải an toàn 

ThS.Nguyễn Văn 

Hoa 
TMDT KHCN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

802 MT-459 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài độc lập cấp 

nhà nƣớc:"Nghiên cứu nguyên nhân chết hàng 

loạt và đề xuất biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

nhằm góp phần ổn định năng suất, chất lƣợng 

Quế ở VN" 

Trần Quang Tấn BCKH KHCN VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2003 

803 MT-461 

Báo cáo khoa học "Điều tra thành phần và 

nghiên cứu các đặc điểm cơ bản của VSV gây 

bệnh trên côn trùng hại cây trồng cạn vùng 

đồng bằng sông Hồng" 

Trần Quang Tấn, 

Phạm Thị Thuỳ 
BCKH BVTV VIE 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

804 MT-805 

Nghiên cứu sinh học sinh thái rệp hại vùng rễ 

cây hồ tiêu và ứng dụng biện pháp sinh học 

phòng trừ rệp cỏ hiệu quả 

trung tâm nghiên 

cứu biện pháp sinh 

học viện bảo vệ 

thực vật 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

805 MT-800 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học sinh thái và xây 

dựng quy trình phòng trừ tổng hợp sâu róm 

thông tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Hà 

Tĩnh 

Trung tâm nghiên 

cứu các biện pháp 

sinh học 

BCKH BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

806 MT-884 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học, sinh thái sâu 

róm thông và xây dựng quy trình phòng trừ 

tổng hợp tại các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và 

Hà Tĩnh 

Trung tâm nghiên 

cứu các biện pháp 

sinh học 

TMDT BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 



807 MT-859 

Ứng dụng tién bộ kỹ thuật, xây dựng mô hình 

thâm canh một số cây trồng nông nghiệp trên 

đất dốc nhằm tăng năng suất và sản lƣợng 

lƣơng thực tại huyện Pâc Nặm, tỉnh Bắc Kạn 

năm 2005 

Trung tâm tƣ vấn và 

chuyển giao 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

808 MT-907 
Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn 
TS Lê Văn Trịnh BCKH BVTV VIE 

Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

809 MT-909 

Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an 

toàn. Báo cáo tài chính và thu hồi phí 

TS Lê Văn Trịnh BCKH BVTV VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

810 MT-910 

Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an 

toàn, báo cáo định kỳ 

TS Lê Văn Trịnh BCKH BVTV VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

811 MT-908 

Nghiên cứu xác định vật liệu kháng bệnh và 

ứng dụng chất kích kháng cho cây lạc và cây 

đậu tƣơng 

TS Nguyễ Thị Bìch BCKH BVTV VIE 
Viện Bảo vệ Thực 

vật 
2007 

812 MT-779 

Nghiên cứu xây dụng và ứng dụng chƣơng 

trình quản lý, dự tính, dự báo, chẩn đoán và 

phòng trừ sâu, bệnh chủ yếu hại cây lƣơng 

thực 

TS. Ngô Vĩnh Viễn TL BVTV VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật  

813 
MT-

1056 

Nghiên cứu đặc tính sinh học của virut gây 

bệnh và môi giới truyền bệnh vàng lùn, lũn 

xoắn lá và các biện pháp quản lý tổng hợp cây 

trồng (ICM) trong sản xuất lúa 

TS. Nguyễn Nhƣ 

Cƣờng 
TMDT NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2008 

814 MT-807 
Sản xuất thử nghiệm trên diện rộng chế phảm 

thảo mộc trừ ốc bƣơu vàng hại lúa 

TS. Nguyễn Trƣờng 

Thành 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

815 MT-784 
Nghiên cứu một số sâu bệnh chính hại ngô 

trƣớc, sau thu hoạch và biện pháp phòng trừ 

TS. Nguyễn Văn 

Liêm 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

816 MT-853 

Nghiên cứu một số đặc điểm sinh học, sinh 

thái và đề xuất biện pháp phòng trừ ve sầu hại 

cà phê ở Tây Nguyên 

TS. Phạm Thị 

Vƣơng 
TMDT BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2008 



817 MT-917 
Thu thập và bảo quản mẫu sâu bệnh hại, báo 

cáo tiến độ đề tài cơ sở 

TS. Quách Thị Ngọ, 

TS Vũ Thị Thanh, 

KS Lê Thị Thủy, 

KS Đoàn Thị 

Xuyến 

BCKH BVTV VIE viện bảo vệ thực vật 2005 

818 MT-778 

Xây dựng mô hình phát triển cây bƣởi và một 

số cây ăn quả khắc phục vụ cho phát triển kinh 

tế vùng tái định cƣ nói riêng và tỉnh Điện Biên 

nói chung 

TS.Ngô Vĩnh Diệm TL NN VIE 
Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

819 MT-780 
Nghiên cứu nhóm nấm hạch Sclerotinia gây 

bệnh hại cây trồng ở Việt Nam 
TS.Ngô Vĩnh Viễn TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

820 MT-766 

Trồng thử nghiệm một số cây trồng có giá trị 

kinh tế cao, phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây 

trồng của tỉnh Bắc kạn 

TTTV & CGKHCN 

- Viện bảo vệ thực 

vật 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

821 MT-846 

Tuyển chọn giống lúa cạn năng suát cao chất 

lƣợng tốt kháng sâu bệnh và xây dựng mô 

hình thâm canh lúa cạn thích hợp sinh thái 

vùng Tây Nguyên năm 2004-2005 

VAAS TMDT 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

822 MT-886 

Nghiên cứu mức độ chống chịu sâu bệnh 

chính hại cây đậu giai (cowpea) ở vùng miền 

trung và xây dựng quy trình phòng trừ tổng 

hợp 

VAAS TMDT BVTV VIE 
Viện Bảo vệ thực 

vật 
2006 

823 MT-845 
Tuyển chọn giống lúa chịu sâu bệnh ở vùng 

sản xuất lúa khó khăn 

Viện bảo vẹ thực 

vật 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

824 MT-765 
Nghiên cứu sâu bệnh chính hại ngô giai đoạn 

sau thu hoạch ở các tỉnh miền núi phía Bắc 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

825 MT-767 Mô hình rau chất lƣợng 
Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

826 MT-771 
Quản lý ruồi hại quả nhằm nâng cao sản xuất 

quả và rau tại Việt Nam 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2005 

827 MT-786 
Quản lý bệnh Phytophthoora trên cây ở Việt 

Nam ( 2005-2006) CARD 052/)$ VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH ĐDSH VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 



828 MT-804 

Nghiên cứu mức độ chịu sâu bệnh chính hại 

cây đậu dải (cowpea) ở vùng miền Trung và 

xây dụng quy trình phòng trừ tổng hợp 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

829 MT-808 

Chiến lƣợc pháp triển khoa học và công nghệ 

của viện bảo vệ thực vật đến 2015 và định 

hƣống đến 2020 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

830 MT-815 
Sản xuất giống nhãn chất lƣợng cao tại tỉnh 

Điện Biên 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

831 MT-836 

Quản lý chuột hại trong hệ sinh thái nông 

nghiệp tròng lúa nƣớc tại khu Đông Nam Á, 

quản lý chuột hại trong hệ sinh thái nông 

nghiệp trên quy mô làng xã 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2001 

832 MT-838 
Kết quả nghiên cứu ruồi hại quả và biện pháp 

phòng trừ bằng bả protein 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2008 

833 MT-842 

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

để phát triển cây ăn quả ôn đới (Mạn, 

Hồng,Đào) chất lƣợng cao ở các tỉnh miền núi 

phía Bắc 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TMDT 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

834 MT-847 
Nghiên cứu sử dụng pheromone côn trùng để 

quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

835 MT-855 

Nghiên cứu xây dựng và ứng dụng chƣơng 

trình quản lý, dự tính, dự báo, chẩn đoán và 

phòng trừ sâu, bệnh chủ yếu hại cây lƣơng 

thực, thuộc chƣơng trình: Cấp bộ 2006-2008 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TMDT BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

836 MT-882 

Nghiên cứu các giải pháp khoa học công nghệ 

phòng trừ tổng hợp một số sâu bệnh chính tại 

các vùng mía trọng điểm 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TMDT BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2006 

837 MT-897 
Công trình nghiên cứu và chuyển giao khoa 

học công nghệ 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL KHCN 

VIE-

ENG 

Viện Bảo vệ thực 

vật 
2008 



838 MT-916 

Nghiên cứu các biện pháp kỹ thuật tổng hợp 

để phát triên cây ăn quả ôn đới (Mận, Hồng, 

Đào) chất lƣợng cao ở các tỉnh miền núi phía 

bắc 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH NN VIE viện bảo vệ thực vật 2006 

839 MT-718 
nghiên cứu sử dụng pheromone côn trùng để 

quản lý dịch hại bền vững ở Việt Nam 
Viện BVTV BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật 
2007 

840 MT-730 

Nghiên cứu sâu bệnh hại lúa cạn và lúa đặc 

sản xuát khẩu ở các tỉnh phía Bắc, năm 2004-

2006 

ThS.Hoàng Phú 

Thịnh, Nguyễn 

Quốc Hùng, 

Nguyễn Thị Lan 

Anh và CTV 

BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật ckkng ty tƣ vấn 

và phát triển bảo vệ 

thực vật 

2006 

841 MT-938 

Nghiên cứu sử dụng chất dẫn dụ giới tính để 

dự báo phòng trừ sâu hại cây trồng nông 

nghiệp 

TS. Lê Văn Trịnh; 

PGS TS Nguyễn 

Văn Tuất; KS Vũ 

Thị Sử; KS Nguyễn 

Thị Nguyên 

BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật- phòng côn 

trùng 

2002 

842 MT-714 
Nghiên cứu sản xuát, sử dụng thuốc sinh học 

NPV, V-BT trừ sâu hại cây trồng năm 2002 

Hoàng Thị Việt, 

Tràn Đình Phả, 

Lƣơng Thanh Cù, 

Nguyễn Thị Bắc 

BCKH NN VIE 

Viện bảo vệ thục 

vạt trung tâm phòng 

trừ và đa dạng sinh 

học 

2003 

843 MT-915 
Nghiên cứu biện pháp chống tái nhiễm bệnh 

Gaeenining trên cây ăn quả có múi 
TS. Ngô Vĩnh Viễn BCKH BVTV VIE 

viện bảo vệ thực 

vật, bộ môn bệnh 

cây 

2005 

844 MT-856 
Bệnh chết héo vừng hàng loạt và biện pháp 

phòng trừ  
TMDT BVTV VIE 

Viên bảo vệ thực 

vật, phòng nghiên 

cứu tính kháng dịch 

hại 

2005 

845 MT-960 Bảo vệ thực vật 
Viện bảo vệ thực 

vật 
TL BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vật-cục bỏa vệ thực 

vật 

2007 



846 MT-716 

Nghiên cứu, xây dựng và ứng dụng chƣơng 

trình quản lý, dự tính, dự báo, chẩn đoán và 

phòng trừ sâu bệnh chủ yếu hại cây lƣơng thực 

TS. Ngô Vĩnh viễn TMDT BVTV VIE 

Viện bảo vệ thực 

vạt-viện khoa học 

nông nghiệp việt 

nam 

2008 

847 MT-666 
NC một số sâu bệnh chính hại ngô trƣớc và 

sau khi thu hoạch 

TS. Nguyễn Văn 

Liêm 
KQDT BVTV VIE Viên BVTV 2007 

848 MT-678 

NC xây dựng hƣớng dẫn thực hành nông 

nghiệp tốt(VietGAP) và mô hình ứng dụng 

VietGAP để sản xuất và giám sát chất lƣợng 

nông sản 

TS. Nguyễn Hồng 

Sơn 
KQDT NN VIE Viẹn BVTV 2007 

849 MT-687 

NC phát triển các biện pháp an toàn với môi 

trƣờng để phòng trừ bệnh hại trong đất trên 

một số cây trồng có hiệu quả kinh tế cao 

Đoàn Thị Thanh KQDT BVTV VIE Viện BVTV 2008 

850 MT-721 

NC ảnh hƣởng của các hóa chất độc hại dùng 

trong công nghiệp tới sức khỏe con ngƣời và 

các giải pháp khắc phục 

Hà Minh Trung BCKH KTXH VIE Viện BVTV 2001 

851 MT-982 

Nghiên cứu các biện pháp phòng trừ tổng hợp 

cây trinh nữ thân gỗ (Mimosa pigra) ở Việt 

Nam 

Nguyễn Hồng Sơn TMDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 

852 MT-669 

NC phát triển chế phẩm sinh họcdạng bón gốc 

phòng trừ dịch hại tổng hợp cây trồng sống 

trong đất 

Nguyễn Phú Tân KQDT BVTV VIE Viện BVTV 2007 

853 MT-665 
NC xác định vật liệu kháng bệnh và ứng dụng 

chất kích kháng cho cây lạc và đậu tƣơng 
Nguyễn Thị Bình KQDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 

854 MT-679 

Xây dựng mô hình khảo nghiệm đánh giá rủi 

ro, quản lý và giám sát rủi ro đối với cây bông 

biến dổi gen 

PGS. TS nguyễn 

Văn Lầm 
KQDT NN VIE Viện BVTV 200 

855 MT-685 
NC đặc điểm sinh học, sinh thái của xén tóc 

hại mía và biện pháp phòng trừ 
Phạm thị Vƣợng TMDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 



856 MT-980 

Điều tra thành phần rệp muội (Aphididae-

Homoptera) trên một số cây trồng ở miền Bắc 

Việt Nam 

Quách Thị Ngọ, 

Nguyễn Thị Hoa, 

Doãn Thị Xuyến 

BCKH BVTV VIE Viện BVTV 2004 

857 MT-684 

NC hiệu quả kinh tếvà khả năng xâm nhập thị 

trƣờng của thuốc trừ sâu sinh học trong sản 

xuất 

Trần Đình Phả TMDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 

858 
MT-

1022 

Nghiên cứu giải pháp nâng cao năng suất và 

chật lƣợng sầu riêng ở huyện Đắc Mil và Đắc 

Rlấp, tỉnh Đắc Nông 

TS. Hà Minh Thanh TMDT 
Chọn giống 

cây trồng 
VIE Viện BVTV 2009 

859 
MT-

1104 

Quản lý bệnh hoang long hại cây ăn quả có 

múi ở Indonesia, Việt Nam và Australia 
TS. Ngô Vĩnh Viễn TMDT BVTV Việt Viện BVTV 2008 

860 MT-681 

NC xây dựng hƣớng dẫn thực hành nông 

nghiệp tốt(VietGAP) và mô hình ứng dụng 

VietGAP để sản xuất và giám sát chất lƣợng 

nôngnsản an toàn ở VN 

Ts. Nguyễn Hồng 

Sơn 
KQDT NN VIE Viện BVTV 2008 

861 MT-680 
NC các biện pháp phòng trừ tổng hợp cây 

trinh nữ thân gỗ(Mimóa pigra) ở VN 

Ts. Nguyển Hồng 

Sơn 
KQDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 

862 MT-682 

NC hiệu quả kinh tế, khả năng tiệp cận thị 

trƣờng và ứng dụng các sản phẩm công nghệ 

sinh học phục vụ sản xuất nông sản an toàn 

Ts. Trần Đình Phả TMDT NN VIE Viện BVTV 2008 

863 MT-661 

NC xây dựng và ứng dụng chƣơng trìnhquản 

lý, dự tính, dự báo, chuẩn đoán và phòng trừ 

sâu bệnh chủ yéu hại cây lƣơng thực 

Viện BVTV KQDT BVTV VIE Viện BVTV 2006 

864 MT-720 
Sản xuất rau an toàn theo tiêu chuẩn thực hành 

nông nghiệp tốt (GAP) 
Viện BVTV TMDT 

Giống cây 

trồng 
VIE Viện BVTV 2005 

865 MT-694 

NC phát triển SX lúa cạn gốp phần đảm bảo 

an ninh lƣơng thực cho vùng nông thôn miền 

núi phía Bắc 

Viện NC ngô BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE Viện BVTV 2008 

866 MT-860 
Nghiên cứu ngƣỡng phòng trừ đối với bệnh 

truyền qua hạt giống ngô 
TS. Ngô Vĩnh Viễn TMDT BVTV VIE Viện BVV 2005 



867 MT-841 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật canh 

tác lúa tám xoan Hải Hậu ( quy trình kỹ thuật 

canh tác đối với sản phẩm đặc sản đăng ký bảo 

hộ tên gọi xuất xứ) 

ThS. Bùi Thị Thái TMDT 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện cây lƣơng 

thực cây thực phẩm 
2006 

868 MT-867 
So sánh khảo nghiêm một số giống lúa lai 

chọn tạo trong nƣớc 
KS. Tràn Duy Đông TMDT 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện cây lƣơng thục 

và cây thực phẩm  

869 MT-874 
Nghiên cứu sủ dụng xác hữu cơ che phủ cho 

sản xuất lạc  

Trung tâm chuyển 

giao CN&KN 
BCKH NN VIE 

Viện cây lƣơng thục 

và cây thực phẩm 
2007 

870 
MT-

1163 

Nghiên cứu ứng dụng tổng hợp tiến bộ khoa 

học kỹ thuật phát triển chăn nuôi lợn rừng 

thuần Thái Lan và lợn rừng Lai tại một số 

vùng bán sơn địa Hà Nội  

Trịnh Ngọc Phú Hồ sơ NN Việt Viện Chăn nuôi 2009 

871 
MT-

1182 

Nghiên cứu ứng dụng một số biện pháp kỹ 

thuật nhằm nâng cao khả năng sinh sản và 

phòng chống viêm vú bò sữa tại khu vực Hà 

Nội 

Trịnh Quang Phong Hồ sơ NN Việt Viện Chăn nuôi 2009 

872 
MT-

1010 

Nghiên cứu phát triển bền vững, hiệu quả 

giống lợn bản địa tại Lai Châu và Lào Cai 
TS. Trịnh Phú Ngọc TMDT 

Chọn Giống 

(Vật nuôi) 
VIE Viện chăn nuôi 2009 

873 MT-219 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khác 

phục ô nhiễm môi trƣờng trong chăn nuôi" 

T.S. Phùng Đức 

Tiến 
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Viện chăn nuôi, 

trung tâm nghiên 

cứu gia câm Thụy 

Phƣơng 

2007 

874 MT-220 
Đánh giá thực trạng và đề xuất giải pháp khác 

phục ô nhiễm môi trƣờng trong chăn nuôi" 

T.S. Phùng Đức 

Tiến 
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Viện chăn nuôi, 

trung tâm nghiên 

cứu gia câm Thụy 

Phƣơng 

2007 



875 
MT-

1005 

Nghiên cứu tuyển chọn và xây dựng mô hình 

trồng một số cỏ làm thức ăn cho trâu, bò thịt 

tại huyện Than Uyên, Phong Thổ và Sình Hồ, 

Lai Châu 

Th.S Nguyên Văn 

Quang 
TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện chăn nuôi, 

trung tâm nghiên 

cứu gia câm Thụy 

Phƣơng 

2009 

876 
MT-

1118 

Nghiên cứu cơ sở khoa học và điều kiện thực 

tiễn để hình thành khu công nghiệp ứng dụng 

công nghệ cao tại Qủng Ngãi 

TS. Mai Hà 
Báo 

cáo 
NN Việt 

Viện chiến lƣợc và 

chính sách khoa học 

và công nghệ  

2009 

877 
MT-

1160 

Hoàn thiện công nghệ sản xuất hạt giống và 

thâm canh hai giống lúa chất lƣợng cao P6, 

P290  phục vụ nội tiêu và xuất khẩu 

Phạm Đình Phục 
Báo 

cáo 
NN Việt Viện CLT CTP 2009 

878 
MT-

1129 

Nghiên cứu phát triển giống lúa mới (P6đb) 

cực ngắn ngày năng suất cao, chất lƣợng tốt 

phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa 

bàn Hà Nội 

Hà Văn Nhân 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

Giống cây 

trồng 
Việt Viện CLT-CTP 2009 

879 
MT-

1135 

Hoàn thiện kỹ thuật về nhân giống và sản xuất 

khoai tây thƣơng phẩm, giống khoai tây 

Marabel và Atlantic có năng xuất cao, chất 

lƣợng tốt phục vụ cho ăn tƣơi và chế biến trên 

địa bàn TP. Hà Nội 

Trƣơng Công Tuyện TMDT NN Việt Viện CLT-CTP 2009 

880 
MT-

1133 

nghiên cứu xác định chỉ số thu hoạch tối ƣu 

của một số loại quả đặc sản Hà Nội để nâng 

cao chất lƣợng và khả năng bảo quản chúng 

Đặng Thị Thanh 

Quyên 
TMDT NN Việt 

Viện cơ điện NN & 

Công nghệ sau thu 

hoạch 

2009 

881 
MT-

1024 

Xây dựng mô hình trồng rau, hoa an toàn tại 

Điện Biên 

KS. Nguyễn Viết 

Long 
TMDT 

Xây dựng mô 

hình cây trồng 
VIE 

Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

2009 



882 
MT-

1026 

Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và ứng dụng máy 

sấy và thiết bị bảo quản nông sản dạng hạt quy 

mô hộ gia đình tại tỉnh Lai Châu 

Ths. Trần Thị 

Phƣơng Nga 
TMDT 

Máy móc thiết 

bị 
VIE 

Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

2009 

883 
MT-

1009 

Nghiên cứu giải pháp canh tác, công nghệ sau 

thu hoạch và thị trƣờng phát triển cây bơ tại 

Đăk Lăk và Đăk Nông 

TS. Cao Văn Hùng TMDT Công nghệ SH VIE 

Viện Cơ điện nông 

nghiệp và Công 

nghệ sau thu hoạch 

2009 

884 
MT-

1204 

Nghiên cứu công nghệ nhân sinh khối chế 

phẩm nấm đối kháng Trichoderma viride để 

phòng trừ bệnh hại vùng rễ cây trồng 

Nguyễn Thị Nụ 
Luận 

văn 
NN Việt Viện ĐH Mở HN 2009 

885 MT-686 
Ứng dụng CNSH phù hợp để xử lý chất thải 

làng nghề sản xuất bún ở Hà Tây 
Chu Bá Phúc TMDT Sinh học VIE Viện Di truyền NN 2007 

886 MT-873 

Nghiên cứu đa dạng di truyền ở mức hình thái 

của tập đoàn lân hồ điệp phục vụ công tác tạo 

giống Lan Hồ Điệp lai ở Việt Nam 

Trần Thị Thúy, 

Khuất Hữu Trung, 

Dặng Trọng Lƣơng, 

Lã Tuấn Nghĩa, 

Tràn Duy Quý 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện di truyền nông 

nghiệp, viện khoa 

học nông nghiệp 

Việt Nam 

 

887 
MT-

1179 

Nghiên cứu cơ sở khoa học các loại hình sự cố 

và đánh giá độ an toàn của đê sông Hồng 

thuộc địa phận Hà Nội, đề xuất các giải pháp 

phòng chống hợp lý 

Trần Văn Tƣ Hồ sơ Địa chất MT Việt 
Viện địa chất và 

môi trƣờng 
2009 

888 
MT-

1125 

Nghiên cứu, điều tra hiện trạng, nguyên nhân 

hiện tƣợng xói lở đƣờng bờ sông Hồng và 

sông Đuống trên địa bàn TP. Hà Nội và đề 

xuất giải pháp khắc phục 

TS. Đào Văn Thịnh 

Hồ sơ 

đăng 

ký 

NN Việt 
Viện địa chất và 

môi trƣờng 
2009 

889 MT-691 

NC ứng dụng tin sinh học để  quản lý an toàn 

sinh học sinh vật biến đổi gen và sản phẩm của 

chúng 

TS. Đặng Trọng 

Lƣơng 
BCKH Sinh học VIE Viện DTNN 2007 

890 MT-447 

Bứơc đầu nghiên cứu sản xuất sinh khối rễ 

sâm Invitro và nhân giống vô tính cây sâm 

Ngọc linh bằng công nghệ tế bào thực vật 

Dƣơng Tấn Nhựt, 

Phạm Ngọc Minh 
TMDT 

 
VIE Viện KH & CN VN 2006 



891 MT-474 

Nghiên cứu phát triển trồng rừng sản xuất có 

hiệu quả kinh tế và bền vững vùng miền núi 

phía Bắc" 

Võ Đại Hải BCKH 
 

VIE 
Viện KH Lâm 

Nghiệp VN 
2006 

892 MT-674 

NC cơ sở khoa học và điều kiện thực tiễn để 

xây dựng khu công nghiệp ứng dụng công 

nghệ cao tại tỉnh Phú Thọ 

Nguyễn Văn Thiệp KQDT KTXH VIE 

Viện KH nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2007 

893 
MT-

1193 

Nghiên cứu áp dụng các công trình đo nƣớc và 

điều tiết nƣớc ở hệ thống thủy lợi nội đồng 

vùng ngoại thành Hà Nội 

Trần Chí Trung Hồ sơ NN Việt 
Viện KH thủy lợi 

VN 
2009 

894 
MT-

1001 

Nghiên cứu và phát triển các giống ngô bản 

địa và kỹ thuật thâm canh tại các huyện vùng 

cao tỉnh Lào Cai 

K.S Nguyễn Thị 

Nhài 
TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp miền 

núi phía Bắc 

2009 

895 
MT-

1167 

Nghiên cứu tình hình phát triển các khu nông 

nghiệp ứng dụng công nghệ cao trong nƣớc, 

đánh giá thành công, hạn chế và khả năng ứng 

dụng ở Phú Thọ 

Nguyễn Thị Kim 

Linh 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp miền 

núi phía Bắc 

2009 

896 
MT-

1000 

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển một số 

giống lúa cạn có năng xuất, chất lƣợng cao tại 

huyện Sình Hồ và Phong Thổ góp phần đảm 

bảo an ninh lƣơng thực co tỉnh Lai Châu 

Th.S Nguyễn Văn 

Niên 
TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp miền 

núi phía Bắc 

2009 

897 
MT-

1004 

Nghiên cứu, tuyển chọn và xây dựng mô hình 

trồng một số giống cỏ làm thức ăn cho trâu, bò 

thịt tại huyện Than Uyên, Phong Hồ và Sìn Hồ 

tỉnh Lai Châu 

ThS. Hà Tiết Cung TMDT 
Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp miền 

núi phía Bắc 

2009 

898 
MT-

1002 

Nghiên cứu phát triển một số giống lê, mận, 

đào tại một số xã vùng cao huyện Sa Pa và 

Bắc Hà tỉng Lào Cai 

ThS. Nguyễn Đình 

Tuệ 
TMDT 

Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp miền 

núi phía Bắc 

2009 



899 
MT-

1150 

Chuyển giao công nghệ thuộc dự án Xây dựng 

mô hình sản xuất lúa an toàn chất lƣợng cao 

tại Bình Định 

Viện KHKTNN 

duyên hải Nam 

Trung Bộ 

KT 

công 

nghệ 

NN Việt 

Viện KHKTNN 

duyên hải Nam 

Trung Bộ 

2007 

900 MT-664 

NC cơ sở khoa học phục vụ xây dựng dự án 

khả thi kh công nghiệp công nghệ cao tại Ninh 

Thuận 

PGS, TS Tạ Minh 

Sơn 
KQDT KTXH VIE Viên KHNN 2006 

901 MT-662 
NC các biện pháp phòng trừ một số đối tƣợng 

bệnh hại chủ yéu trên lúa ở miền bắc VN 
Viện BVTV KQDT BVTV VIE Viên KHNN 2005 

902 MT-655 

NC đặc điểm sinh học, sinh thái và biện pháp 

phòng trừ cỏ mạch đen độc Lolium 

temulentum L.(Đối tƣợng kiểm dịch thực 

vật)lẫn trên hạt lúa mỳ nhập khẩu qua cảng hải 

phòng 

 Vũ Bạch Ngọc LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2005 

903 MT-676 

Điều tra nghiên cứu bệnh hại và biện pháp 

phòng trừ một số bệnh hại chính trên cây điều 

ở Quảng Ngãi 

Đoàn Công Đông LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2006 

904 MT-668 

NC cơ sở khoa học để sản xuất hoa chất lƣợng 

cao phuc vụ nội tiêu và xuất khẩu tại Đà Lạt, 

tỉnh Lâm Đồng 

GS. TSKH. Trần 

Duy Quý 
KQDT NN VIE Viện KHNN VN 2006 

905 MT-654 

Điều tra thành phần sâu hại và NC hiệu quả 

của biện pháp hóa học phòng trừ một số đối 

tƣợng sâu hại chính trên một số loài hoa tại 

HN và các vùng lân cận 

Nguyễn Đồng Tuấn LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 

906 MT-693 

NC biến động mật độ, tình hình gây hại của 

sâu hại đậu rau và một số biện pháp phòng trừ 

ở huyện Hoài Đức-Hà Tây 

Nguyễn Duy Hồng LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2005 

907 MT-677 

NC thành phần sâu hại cà chua, đặc điểm sinh 

học, sinh thái của sâu xanh và biện pháp quản 

lý tổng hợp chúng ở ngoại thành HN và phụ 

cận 

Nguyễn Kim Chiến LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 



908 MT-656 
Nghiên cứu bệnh hại lạc ở Hà Tây và thử 

nghiệm một số biện pháp phòng trừ 
Nguyễn Thị Hoa LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2005 

909 MT-659 

NC một số bệnh hại lạc chính vụ thu đông và 

các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng sông 

Hồng 

Nguyễn Thị Mai 

Chi 
LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 

910 MT-651 

NC thành phần sâu bệnh và một số biện pháp 

phòng trừ sâu bệnh chính hại cây Điều vùng 

duyên hải Nam Trung Bộ 

Nguyễn Văn NGân BCKH BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 

911 MT-653 

Đánh giá thực trạng sử dụng các thuốc trừ sâu 

có nguồn gốc sinh học và nghiên cứu định 

hƣớng sử dụng chúng thong SX RAT ở các 

tỉnh đồng bằng sông Hồng 

Phạm Văn Hiếu BCKH BVTV VIE Viện KHNN VN 2006 

912 
MT-

1017 

Kỷ yếu: Hội thảo phát triển Nông nghiệp công 

nghệ cao tại Việt Nam 
VAAS Tạp chí Tạp chí VIE Viện KHNN VN 2007 

913 MT_667 
NC bệnh sung rễ bắp cải và biện pháp phòng 

trừ bệnh trong điều kiện vùng Đà Lạt 
Viện BVTV KQDT BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 

914 MT-671 
NC và xây dựng biện pháp phòng trừ sâu hại 

cói cho vùng cói ven biển Thanh Hóa 
Viện BVTV KQDT BVTV VIE Viện KHNN VN 2007 

915 MT-673 

NC, xây dựng và ứng dụng chƣơng trình quản 

lý, dự tính, dự báo, chuẩn đoán và phòng trừ 

sâu, bệnh chủ yếu hại cây lƣơng thực 

Viện BVTV KQDT NN VIE Viện KHNN VN 2006 

916 MT-650 

Điều tra phân bố, ký chủ của bệnh đốm lá cao 

su Wei tại một số vùng trọng điểm ở Miền Bắc 

VN và thử nghiệm biện pháp phòng trừ bằng 

thuốc hóa học 

Vũ Thị Hải BCKH BVTV VIE Viện KHNN VN 2005 

917 MT-657 

Điều tra phân bố địa lý, phạm vi ký chủ và 

nghiên cứu một số đặc điẻm sinh học của nấm 

Corynespora cassiicola Wei. Gây bệnh đốm lá 

cao su tại một số vùng ở miền Bắc VN 

Vũ Thị Hải LV BVTV VIE Viện KHNN VN 2006 



918 MT-473 

Hội nghị tổng kết công tác hợp tác quốc tế giai 

đoạn 2001-2005 và xây dựng kế hoạch cho 

giai đoạn 2006-2010 
 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE Viện KHNN VN 2006 

919 
MT-

1016 

Khai thác vùng đất hoang ngập nƣớc để trồng 

lúa tại xã quảng khê huyện Đăk Glong Tỉnh 

Đăk Nông 

Đặng Bá Đàn TMDT 
Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện Khoa học kỹ 

thuật NLN Tây 

Nguyên 

2009 

920 
MT-

1013 

Nghiên cứu bảo tồn và phát triển cây, chè 

Shan núi cao tại xã Mồ Si San, huyện Phong 

Thổ, tỉnh Lai Châu 

ThS. Đặng Văn Thƣ TMDT 
Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2009 

921 
MT-

1011 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình trồng chè 

Kim Tuyên và chế bến che Ôlong tại Lào Cai 

và Lai Châu 

ThS. Lê Đình Giang TMDT 
Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2009 

922 
MT-

1031 

Nghiên cứu xây dựng vùng sản xuất ớt xuất 

khẩu tại Lào Cai 

Ths. Nguyễn Lê 

Thăng 
TMDT 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2009 

923 MT-987 

Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, 

xói mòn đất tại các khu vực khai khoáng thuộc 

tỉnh Lào Cai 

TS. Hoàng Thị 

Minh 
HS MT VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2009 

924 MT-986 

Nghiên cứu các giải pháp giảm thiểu ô nhiễm, 

xói mòn đất tại các khu vực khai khoáng thuộc 

tỉnh Lào Cai 

TS. Nguyễn Thị 

Ngọc Bình 
TMDT MT VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía Bắc 

2009 

925 MT-989 

Nghiên cứu phát triển các giống gừng, chuối 

tại 3 xã Cƣ Pui, Cƣ Drăm, Yang Mao Huyện 

Krông Bông tỉnh Đăk Lăk 

CN. Trần Thị 

Hoàng Anh 
ĐT CG Cây  VIE 

Viên khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp Tây Nguyen 

2009 



926 MT-993 

Nghiên cứu và chuyển giao qui trình kỹ thuật 

sản xuất và sử dụng các nguồn phân bón tại 

chỗ ở vùng cao 

Đặng Bá Đàn TMDT Công nghệ SH VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật Nông Lâm 

nghiệp Tây Nguyên 

2009 

927 
MT-

1025 

Nghiên cứu các giải pháp kỹ thuật giảm thiểu 

xói mòn, trƣợt lở đất trên địa bàn tinh Đắc 

Nông 

Trịnh Xuân Hồng TMDT Môi trƣờng VIE 

Viện Khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp Tây Nguyên 

2009 

928 MT-889 

Nghiên cứu chọn tạo các giống lạc, đậu tƣơng 

và kỹ thuật canh tác cho vùng duyen hải nam 

trung bộ và tây nguyên 

Bọ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TMDT 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viẹn khoa học kỹ 

thuật nông nghiẹp 

duyên hải nam 

trung bộ 

2007 

929 
MT-

1123 

Nghiên cứu áp dụng các biện pháp sinh học 

giải quyết ô nhiễm kim loại nặng trong đất và 

nƣớc cho các vùng chuyên canh rau ở miền 

Đông Nam Bộ  và đồng bằng sông Cửu Long 

Viện khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp 

Miền Nam 

Hồ sơ 

đề tài 
NN Việt 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

miền nam 

2009 

930 MT-736 

Nghiên cứƣ sâu hại một số lài hoa cắt ở ngoại 

thành Hà Nội, vùng phụ cận và biện pháp 

phòng trừ 

Nguyễn Đồng Tuấn Tl BVTV VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

Viẹt Nam 

2005 

931 MT-172 

Nghiên cứu ứng dụng hệ phân loại đất của 

FAO-Unesco để xác định Ferralsols Miền Bắc 

Việt Nam trong nhóm đất đỏ vàng (feralit) 

Hồ quang Đức BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp 

Việt Nam 

2000 

932 MT-826 

Nghiên cứu thành phần sâu hại nhãn, đặc điểm 

sinh học, sinh thái học của sâu hại chính và 

biẹn pháp phòng chống chúng, vụ xuan hè 

2006 tại thị xã Hƣng Yên 

Lê Minh Nam TMDT BVTV VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

việt nam 

2005 



933 MT-883 

Nghiên cứu xác định các gen chống chịu bệnh 

bạc lúa bằng phân tích phân tử trên nguồn gen 

lá của Việt Nam phục vụ chọn tạo giống 

chống chịu 

PGS.TS Nguyễn 

Văn Viết 
TMDT CNSH VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

Việt Nam 

2005 

934 MT-479 

Hồ sơ đề tài/dự án cấp bộ tham gia tuyển chọn 

tổ chức cá nhân và cá nhân chủ trì giai đoạn 

2009-2012: Nghiên cứu ảnh hƣởng của khu 

vực nuôi trồng thuỷ sản tập trung đến môi 

trƣờng sản xuất nông nghiệp ở ĐB sông Cứu 

Long 

Phan thị Công BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

Viện Khoa học Kỹ 

thuật Nông nghiệp 

Việt Nam 

2008 

935 MT-839 

Nghiên cứu một số đặc diểm sinh học, sinh 

thái sâu róm thông( Dendrolimus punctatus 

waker) và biện pháp phòng trừ ở khu vực 

Nghệ An 

Phùng Thị Hoa BCKH BVTV VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

Việt Nam 

2005 

936 MT-749 

Nghiên cứu đặc điểm sinh học và gây bệnh 

của nấm Lasiodiplodia Theobromae và phổ ký 

chủ của nấm trên cây trồng nông, lâm nghiệp 

Đặng vũ Thị Thanh, 

Trần Đình Sinh, Lê 

Thị Thanh Thuyr, 

Nguyễn Thị Mai 

Chi, Vũ Duy Hiện 

BCKH BVTV VIE 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông nghiệp 

việt nam, viện bảo 

vệ thực vật 

2005 

937 
MT-

1032 

Nghiên cứu chọn giống và biện pháp kỹ thuật  

trồng tre lấy măng tại Lai Châu Điện Biên 
Ths. Lê Văn Thành TMDT 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Viện khoa học Lâm 

nghiệp Viêt Nam 
2009 

938 
MT-

1027 

Nghiên cứu phát triển một số giống keo lai và 

bạch đàn lai mới cho trồng rừng kinh tế ở Đắc 

Lắc và Đắc Nông 

TS. Nguyễn Viết 

Cƣờng 
TMDT 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Viện khoa học Lâm 

nghiệp Viêt Nam 
2009 

939 MT-988 

Nghiên cứu tuyển chọn và phát triển cây dƣợc 

liệu có giá trị tại Điện Biên, Lai Châu và Lào 

Cai 

TS.Nguyễn Huy 

Sơn 
TMDT CG Cây VIE 

Viện khoa học Lâm 

nghiệp Viêt Nam 
2009 

940 MT-892 
Nghiên cứu các giải pháp phòng trừ rầy nâu, 

bệnh vàng lùn và lùn xoắn lá hại lúa 
TS Ngô Vĩnh Viễn TMDT BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp 
2006 



941 MT-891 
Nghiên cứu các giải  pháp phòng trừ rầy nâu, 

bệnh vàng lúa và lùn xoắn lá hại lúa 

Viện bảo vệ thực 

vật- viện khoa học 

nông nghiệp viêt 

nam 

TMDT BVTV VIE 
Viện khoa học nông 

nghiệp 
2006 

942 MT-775 
Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn 
TS. Lê Văn Trịnh TL BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp \Việt Nam 

viện bảo vệ thực vật 

2007 

943 MT-770 Xây dựng quỹ Gen sinh vật bảo vệ thực vật 
TS.Đặng Vũ Thị 

Thanh 
BCKH BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp \Việt Nam 

viện bảo vệ thực vật 

2006 

944 MT-776 
Sản xuất và sử dụng các Pheromeone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn 
TS.Lê Văn Trịnh TL BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp \Việt Nam 

viện bảo vệ thực vật 

2007 

945 MT-772 
Quy trình xác định tính kháng bện gỉ sắt đậu 

tƣơng (PHA COPSORA PACHỶHIZI SYDƠ) 

Viện bảo vệ thực 

vật 
NN BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp \Việt Nam 

viện bảo vệ thực vật 

2007 

946 
MT-

1008 

Nghiên cứu giải pháp canh tác, công nghệ sau 

thu hoạch và thị trƣờng phát triển cây bơ tại 

Đăk Lăk và Đăk Nông 

Th.S Đặng Đinh 

Đức Phong 
TMDT Công nghệ SH VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Tây Nguyên 
2009 

947 MT-858 
Sản xuất và sử dụng các pheromone dặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn 
TS. Lê Văn Thịnh TMDT BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp- viện bảo vệ 

thực vật  

2007 

948 MT-739 
Đánh giá tồn dƣ các chất độc hại trong vùng 

đất sản xuất rau trọng điểm 

PGS.TS. Phạm 

Quang Hà 
TMDT MT VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Viẹt Nam 
2008 

949 MT-872 
Nghiên cứu duy trì, chọn lọc và phát triển một 

số giống rau bản địa ở đồng bằng sông Hồng 
Bộ môn cây rau BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 
2007 



950 MT-967 Viện khoa học nông nghiệp Việt Nam 
Nguyễn hoàng 

nghĩa 
TL NN VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 
2006 

951 MT-894 

Nghiên cứu một số bệnh hại lạc chính vụ thu 

đông và các biện pháp phòng trừ ở đồng bằng 

sông hồng 

Nguyễn Thị Mai 

Chi 
LV NN VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt Nam 
2007 

952 MT-737 
Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn hàng hóa 

quy mô huyện tại Vĩnh Phúc, Bắc Ninh 

TS.Nguyễn Trƣờng 

Thành 
TL BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 
2007 

953 
MT-

1072 

 Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam 
VAAS Tap chí NN VIE 

Viện khoa học 

Nông nghiệp Việt 

Nam 

2009 

954 MT-790 
Sử dụng Pheromone côn trùng để quản lý dịch 

hại bền vững ở Việt Nam 

Viện bảo vệ thực 

vật 
TL 

 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 
2005 

955 MT-829 

Soạn thảo qui định chung về thực hành nông 

nghiệp tốt(GAP) trong sản xuát rau ăn lá an 

toàn 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH NN VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 
2007 

956 MT-906 

Nghiên cứu các giải pháp để làm chậm quá 

trình tái nhiệm bệnh Greening trên cây có múi. 

Đề tài: NC ứng dụng công nghệ Đài Loan 

trong phát triển cây ăn quả, rau, hoa ở VN 

Viện bảo vệ thực 

vật 
BCKH NN VIE 

viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 
2007 

957 MT-870 

Nghiên cứu đánh giá khả năng che phủ, bảo vệ 

cải tạo đất và xây dựng quy trình trồng cây lạc 

dại-LD99 tại vùng miền núi phía Bắc 

Viện KHKT nông 

lâm nghiệp mièn 

núi phía bắc 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam 
2007 

958 MT-931 
Tạp chí Khoa học và công nghệ nông nghiệp 

Việt Nam  
BTC NN VIE 

Viện Khoa học 

nông nghiệp Việt 

Nam 

2006 



959 MT-734 
Quy trình quy định chung về GAP trong sản 

xuất chè an toàn 

Viện khoa học kỹ 

thuật nông lâm 

nghiệp miền núi 

phía bắc 

TL BVTV VIE 

viện khoa học nông 

nghiệp việt nam 

viện bảo vệ thực vật 

2007 

960 MT-731 
Sản xuất và sử dụng các Pheromone đặc hiệu 

phòng trừ sâu hại phục vụ sản xuất rau an toàn 
TS..Lê Văn Trịnh BCKH BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam- 

viện bảo vệ thực vật 

2007 

961 MT-852 

Ứng dụng các sản phẩm công nghệ sinh học 

bảo vệ thực vật để xây dựng vùng sản xuất rau 

an toàn 

TS. Nguyễn Hồng 

Sơn 
TMDT UDCN VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam, 

viện bảo vệ thƣc vật 

2007 

962 MT-885 

Nghiên cứu xác định vật liệu kháng bệnh và 

ứng dụng chất kích kháng cho cây lạc và đậu 

tƣơng 

Bọ môn miễn dịch 

thực vật viện bảo vệ 

thực vật viện khoa 

học nông nghiệp 

TMDT BVTV VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam, 

viện bảo vệ thực vật 

2006 

963 MT-760 

ACIAR PHT/2002/086 "nâng cao chất lƣợng 

quả sau thu hoạch của một số lại rau quả ôn 

đới ở Việt Nam và Australia 

Viện bảo vệ thực 

vật, chi cục bảo vệ 

thực vật Lào Cai 

BCKH NN VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp Việt Nam, 

Viện bảo vệ thực 

vật 

2006 

964 MT-876 
Phân lập Gen DEHYDRIN I ở một số dòng 

ngô thuần của Việt Nam 

CN. Đoàn Thị Bích 

Thảo, TS. Bùi 

Mạnh Cƣờng - Viện 

nghiên cứu Ngô. 

PGS.TS Phan Tuấn 

Nghĩa- Trƣờng ĐH 

Khoa học tự nhiên 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp viẹt nam, 

viện nghiên cứu 

ngô 

2007 

965 MT-868 
Nghiên cứu sử dụng các giống ngô lai thƣơng 

mại trong chọn tạo dòng thuần 

Đào Ngọc Anh, 

TS.Phan Xuân Hào 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam, 

viện nghiên cứu 

ngô 

2007 



966 MT-895 

 Hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất hạt 

giống kỹ thuật thâm canh giống cà chua 

PT118,VT3 và giống ớt lai HB9, HB14 phục 

vụ nội tiêu và xuất khẩu 

PGS TS Trần Khắc 

Thi 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện khoa học nông 

nghiệp việt nam, 

viện nghiên cứu rau 

quả 

2007 

967 MT-426 

Thuyết minh tổng thể dự án nghiên cứu khoa 

học và phát triển công nghệ 2005-2007: Đánh 

giá thực trạng các mô hình làng kinh tế sinh 

thái đã có ở vùng đồng bằng Sông Hồng và 

miền núi phía Bắc, lựa chọn phƣơng án tối ƣƣ 

và xây dựng thí điểm mô hình trên vùn 

TS.Vũ Thị Thanh 

Hƣơng 
KQDT KTXH VIE 

Viện khoa học thuỷ 

lợi miền Nam 
2005 

968 MT-427 

Báo cáo tóm tắt kết quả thực hiện dự án: Đánh 

giá thực trạng các mô hình làng kinh tế sinh 

thái đã có ở vùng Đồng bằng Sông Hồng và 

miền núi phía Bắc, lựa chọn phƣơng án tối ƣu 

và xây dựng thí điểm trên vùng nghiên cứu. 

TS.Vũ Thị Thanh 

Hƣơng 
KQDT KTXH VIE 

Viện khoa học thuỷ 

lợi miền Nam 
2008 

969 MT-230 

 Nghiên cứu sự lan truyền của Đioxin tại khu 

vực Đà Nẵng và đề xuất các giải pháp khác 

phục 
 

BCKH KTXH VIE 
Viện khoa học thuỷ 

lợi miền Nam 
2005 

970 
MT-

1156 

Nghiên cứu kỹ thuật sản xuất dầu thô từ hạt 

chè và sử dụng phụ phẩm bã chè làm phân bón 

sinh học hữu cơ đa chức năng ở  quy mô cộng 

đồng tại tỉnh Sơn La 

Trần Đình Phả TMDT NN Việt 
Viện Môi trƣờng 

Nông nghiệp 
2009 

971 
MT-

1148 

Xây dựng đề án Tăng cƣờng năng lực quan 

trắc và hƣớng dẫn tạm thời thực hiện nhiệm vụ 

quan trắc môi trƣờng nông nghiệp, nônh thôn 

TS. Nguyễn Hồng 

Sơn 
TMDT NN Việt 

Viện Môi trƣờng 

Nông nghiệp 
2009 

972 
MT-

1108 

Ứng dụng các  sản phẩm công nghệ sinh học 

BVTV để xây dựng vùng rau an toàn 
Nguyễn Hồng Sơn 

Hồ Sơ 

nghiệm 

thu 

NN Việt Viện MTNN 2009 



973 
MT-

1141 

Nghiên cứu một số giống cao lƣơng ngọt 

(Sweet Sorghum) có năng suất cao, chất lƣợng 

tốt cho sản xuất Ethanol nhiên liệu 

Nguyễn Thị Phƣợng 
Báo 

cáo 
NN Việt Viện MTNN 2009 

974 
MT-

1172 
Quy trình sản xuất rau mầm Nguyễn Khắc Anh Hồ sơ  NN Việt Viện NC rau quả 2009 

975 
MT-

1173 

Xây dựng sổ tay hƣớng dẫn thực hành nông 

nghiệp tốt (VIETGAP) cho cây cà chua và dƣa 

chuột 

Trần Khắc Thi 
Báo 

cáo 
NN Việt Viện NC rau quả 2009 

976 MT-812 
Phát triển giống một số cây ăn quả chất lƣợng 

cao ở phía Nam giai đoạn 2006-2010 

Viện nghiên cứu 

cay ăn quả miền 

nam 

BCKH NN VIE 

Viện nghiên cứu 

cây ăn quả miên 

nam 

2007 

977 
MT-

1121 

Nghiên cứu áp dụng biện pháp sinh học giải 

quyết ô nhiễm kim loại nặng trong đất và nƣớc 

cho các vùng chuyên canh rau ở miền Đông 

Nam Bộ và đồng bằng sông Cửu Long 

Nguyễn Thị Ngọc 

Trúc 
TMDT NN Việt 

Viện nghiên cứu 

cây ăn quả miền 

Nam 

2009 

978 MT-743 
Dự án phát triển giống một số cây ăn quả chất 

lƣợng cao phía nam giai đoạn 2006-2010 

Viện nghiên cứu cât 

ăn quả Việt Nam 
BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện nghiên cứu 

cây ăn quả miền 

nam 

2007 

979 MT-865 
Phát triển cây bông và nghề trồng bông ở Việt 

Nam 

Viện nghiên cứu 

cây bông và cây có 

sợi 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện nghiên cứu 

cây bông và cây có 

sợi 
 

980 MT-672 

Xây dựng mô hình vùng sản xuất thâm canh 

chè gắn với cơ sở ché biến đạt hiệu quả kinh tế 

cao tại huyện Đại Từ tỉnh Thái Nguyên 

Đỗ Lân KQDT NN VIE 
Viện nghiên cứu 

chè VN 
2006 

981 MT-844 

Nghiên cứu phát triển sản xuất cây lƣơng thực, 

rau, màu, góp phàn đảm bảo an ninh lƣơng 

thực 

TS. Mai Xuân Triệu BCKH NN VIE 
Viện nghiên cứu 

ngô 
2007 

982 
MT-

1028 

Nghiên cứu xây dựng mô hình nuôi cá nƣớc 

ngọt tại Điện Biên, Lai Châu và Lào Cai 

KS. Mai Văn 

Nguyễn 
TMDT 

Xây dựng mô 

hình chăn nuôi 
VIE 

Viện nghiên cứu 

nuôi trồng thủy sản 
2009 



983 
MT-

1023 

Đánh giá hiện trạng chất lƣợng môi trƣờng 

nƣớc, tình hình dịch bệnh tại Lào Cai, Lai 

Châu và Điện Biên 

Nguyễn Đức Bình TMDT Môi trƣờng VIE 
Viện nghiên cứu 

nuôi trồng thủy sản 
2009 

984 MT-455 

Thuyết minh đề tài nghiên cứu KH và phát 

triển CN "Nghiên cứu các giải pháp KHCN và 

thị trƣờng phát triển sản xuất sản phẩm rau 

tƣơi phục vụ thị trƣờng Trung Quốc" 

Công ty TNHH Nhà 

nƣớc 1 thành viên 

tƣ vấn và đầu tƣ 

phát triển rau hoa 

quả 

BCKH KHCN VIE 
Viện nghiên cứu 

rau quả 
2007 

985 
MT-

1057 

Ứng dụng tiến bộ kỹ thuật xây dựng mô hình 

sản xuất hoa chất lƣợng cao theo quy mô công 

nghiệp tại Đan Phƣợng - Hà Tây 

Hợp tác xã Đan 

Hoài 
Dự án NN VIE 

Viện nghiên cứu 

Rau quả 
2008 

986 MT-879 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình kỹ thuật thâm 

canh tiên tiến sản xuất một số chủng loại hoa 

hồng, đồng tiền, lily, phục vụ nội tiêu và xuất 

khẩu 

KS Nguyễn Văn 

Tỉnh, KS. Nguyễn 

Văn Tỉnh, KS. 

Nguyễn Thị Duyên 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2007 

987 
MT-

1116 
Quy trình sản  xuất rau mầm Nguyễn Khắc Anh 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2009 

988 
MT-

1115 

Quy trình sản xuất rau an toàn trong vòm che 

thấp theo VietGap 

PGS.TS. Trần Khắc 

Thi 

Báo 

cáo 
NN Việt 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2009 

989 
MT-

1003 

Nghiên cứu phát triển cây lê, mận, đào tại một 

số xã vùng cao thuộc huyện Sa Pa và Bắc Hà, 

tỉnh Lào Cai 

TS. Đỗ Đìng Ca TMDT 
Chọn Giống 

(Cây trồng) 
VIE 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2009 

990 MT-738 
Xây dựng vùng sản xuất rau an toàn hàng hóa 

quy mô huyện hoặc liên xã tại Hƣng Yên 

Viện nghiên cứu rau 

an toàn 
TL NN VIE 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2007 

991 MT-813 

Định mức kinh tế kỹ thuật. Dự án phát triển 

giống một số cây ăn quả chất lƣợng cao phía 

Bắc giai đoạn 2006-2010 

Viên nghiên cứu rau 

quả 
BCKH NN VIE 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2007 

992 MT-830 

Xây dựng tiêu chuẩn nhãn hiệu hàng hóa cho 

mộ số loại cay ăn quả đặc sản Bắc Kạn (Cam, 

Uýt Quang Thuận; Mơ vàng bạch thông; Hồng 

ngâm Ba Bể; Lê Ngân Sơn) 

Viện nghiên cứu rau 

quả 
BCKH NN VIE 

Viện nghiên cứu 

rau quả 
2006 



993 
MT-

1117 

Xây dựng các mô hình xã hội hóa công tác 

quản lý chất thải rắn trong nông thôn vùng 

đồng bằng sông Hồng 

Vũ Thị Thanh 

Hƣơng 
TMDT NN Việt 

Viện nƣớc tƣớii tiêu 

và môi trƣờng 
2009 

994 MT-451 

Hồ sơ đề tài "Điều tra chỉnh lý bản đồ đất ở 

đồng bằng sông Cửu Long và đồng bằng sông 

Hồng tỷ lệ 1/250.000" 

Đỗ Đình Đài BCKH NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2008 

995 MT-453 

Nghiên cứu dự báo tác động của biến đổi khí 

hậu đến sản xuất lúa ở đồng bằng sông Cửu 

Long" 

Nguyễn Võ Linh BCKH BDKH VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2008 

996 MT-425 

 Nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng do 

phát triển nuôi tôm công nghiệp trên cát ven 

biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ 

TS. Nguyễn Văn 

Toàn 
KQDT NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2004 

997 MT-184 

Nghiên cứu đánh giá tác động môi trƣờng do 

phát triển nuôi tôm công nghiệp trên cát ven 

biển vùng duyên hải Bắc Trung Bộ 

Viện quy hoạch 

thiết kế nông nghiệp 
BCKH NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2005 

998 

MT-102 Số liệu thống kê nông-lâm nghiệp-thuỷ sản 

Việt Nam các tỉnh và thành phố (1995-2000) 

Viện quy hoạch và 

thiết kế nông ngiệp 

HD 

NN 

Việt Viện quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2001 

999 MT-217 

"Quy hoạch thiết kế khu chăn nuôi tập trung 

ngoài khu dân cƣ và hỗ trợ xây dựng thí điểm 

một số công trình xử lý nƣớc thải chăn nuôi 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại một 

xã vùng nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ" 

 
BCKH NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2007 

1000 MT-218 

 "Quy hoạch thiết kế khu chăn nuôi tập trung 

ngoài khu dân cƣ và hỗ trợ xây dựng thí điểm 

một số công trình xử lý nƣớc thải chăn nuôi 

nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trƣờng tại một 

xã vùng nông thôn Đồng Bằng Bắc Bộ" 

 
BCKH NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2007 

1001 MT-251 

 Đề cƣơng và dự toán Nghiên cứu quy hoạch 

khai thác, sử dụng và bảo vệ đất cát ven biển 

và bãi bồi ven biển vùng Nam Trung Bộ 
 

BCKH NN VIE 

Viện Quy hoạch 

thiết kế nông 

nghiệp 

2004 



1002 
MT-

1196 

Quy hoạch và thiết kế xây dựng mô hình gây 

trồng, phát triển mây, trê chuyên canh bền 

vững trên vùng đồi gò phía tây thành phố Hà 

Nội cung cấp nguyên liệu ổn định cho các làng 

nghề và xí nghiệp sản xuất, xuất khẩu mây tre 

đan thuộc thành phố 

Vũ Thị Thuần Hồ sơ NN Việt 
Viện sinh thái rừng 

và môi trƣờng 
2009 

1003 MT-180 
 Khảo nghiệm phân Urê chậm tan đối với lúa 

nƣớc trên đất phù sa sông Hồng vụ mùa 1998 

Cao Kỳ Sơn, Lê Thị 

Thuỷ, Bùi Phƣơng 

Loan 

BCKH NN VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
1998 

1004 MT-181 

 Vùi phân Urê chậm tan của hãng Agrium 

(Canada) vào ruộng lúa nƣớc trên đất phù sa 

sông Hồng vụ mùa 1998 

Cao Kỳ Sơn, Lê Thị 

Thuỷ, Bùi Phƣơng 

Loan 

BCKH NN VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
1999 

1005 MT-182 
 Vùi phân Urê chậm tan đối với lúa nƣớc trên 

đất phèn ở Hải Phòng vụ mùa 1998 

Cao Ky Sơn, Phạm 

Văn Ba, Phạm Thị 

Tĩnh, Vũ Thị Trợ 

BCKH NN VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2000 

1006 MT-186  Khảo nghiệm chế phẩm E.2001 trên cây lúa 
INCEDA, viện thổ 

nhƣỡng NH 
BCKH NN VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
1998 

1007 MT-221 

Nghiên cứu phƣơng pháp xác định và cách thể 

hiện các đơn vị phân loại đất trên bản đồ tỷ lệ 

1/50000-1/100000" 

Nguyễn Khang BCKH Đất phân bón VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2005 

1008 MT-212 

Điều tra hiện trạng sử dụng phân bón và ảnh 

hƣởng của nó đến môi trƣờng ở một số vùng 

đất chính ở VN 

Nguyễn Trọng Thi BCKH Đất phân bón VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
1995 

1009 MT-213 

Điều tra hiện trạng sử dụng phân bón và ảnh 

hƣởng của nó đến môi trƣờng ở một số vùng 

đất chính ở VN 

Nguyễn Trọng Thi BCKH Đất phân bón VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
1995 

1010 MT-179 

Báo cáo thực nghiệm phân bón tổng hợp Con 

Cò cho Cà phê kinh doanh tại Đoan Hùng- 

Phú Thọ 

Nguyễn Văn 

Trƣờng, Bùi 

Phƣơng Loan 

BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
1999 



1011 MT-197 

Nghiêu cứu xây dựng chất lƣợng nền môi 

trƣờng đất Việt Nam. Hoàn chỉnh tiêu chuẩn 

chất lƣợng nền môi trƣờng đất cát biển (2005). 

Phạm Quang Hà BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 

1012 MT-209 

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng đất 

và nƣớc tại một làng nghề truyền thống thuộc 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" 

Phạm Quang Hà BCKH MT VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2000 

1013 MT-210 

Nghiên cứu hiện trạng ô nhiễm môi trƣờng đất 

và nƣớc tại một làng nghề truyền thống thuộc 

huyện Yên Phong, tỉnh Bắc Ninh" 

Phạm Quang Hà BCKH MT VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2000 

1014 MT-224 

Đề tài trọng điểm cấp bộ 2002: Nghiên cứu 

cân bằng dinh dƣỡng cho một số hệ thống cây 

trồng chính 

Phạm Quang Hà BCKH NN VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2003 

1015 MT-228 
Nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền môi 

trƣờng đất mặn VN 
Phạm Quang Hà BCKH MT VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2006 

1016 

MT-241  Tình hình kinh tế xã hội nông hộ và một số 

tính chất vật lý và hoá học đất vùng đất dốc 

thông qua nghiên cứu, xử lý phiếu điều tra 

kinh tế xã hội và kinh tế kỹ thuật và số liệu 

phân tích đất mô hình sử dụng đất dốc Bắc-

Trung-Nam 

Phạm Quang Hà BCKH 

Đất phân bón 

Việt Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 

1998 

1017 MT-246 
 Đất nông nghiệp-xây dựng giới hạn hàm 

lƣợng Cd, Pb, Cu, Na, As tối đa cho phép 
Phạm Quang Hà BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 

1018 MT-252 
Báo cáo nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền 

môi trƣờng đất mặn Việt Nam 
Phạm Quang Hà BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 

1019 MT-162 

 Nghiên cứu một số biện pháp kỹ thuật canh 

tác hạn chế mất nƣớc trên vƣờn cà phê vối 

trong mùa khô ở Tây Nguyên. 

Ths. Lê Hồng Lịch BCKH NN VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 



1020 MT-255 
Nhiệm vụ bảo vệ môi trƣờng quan trắc và 

phân tích môi trƣờng đất miền Bắc Năm 2006 

Trạm quan trắc và 

phân tích môi 

trƣờng đất miền Bắc 

BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 

1021 MT-165 

 "Nghiên cứu ảnh hƣởng của sự thay đổi sử 

dụng đất đến xói mòn đất lƣu vực phục vụ cho 

sản xuất Lâm nghiệp bền vững trên đất dốc" 

địa đỉêm: Thôn Đồng Cao- Tiến Xuân-Lƣơng 

Sơn-Hoà Bình 

Trần Đức Toàn, 

Phạn Đình Rĩnh, Đỗ 

Duy Phái, Nguyễn 

Văn Thiết, Nguyễn 

Duy Phƣơng. 

BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 

1022 MT-173 

 Ảnh hƣởng của phƣơng thức sủ dụng đất đến 

xói mòn và khả năng trữ nƣớc trong đất địa 

điểm: Thôn Đồng Cao- Tiến Xuân-Lƣơng 

Sơn-Hoà Bình. 

Trần Đức Toàn, 

Phạn Đình Rĩnh, Đỗ 

Duy Phái, Nguyễn 

Văn Thiết, Nguyễn 

Duy Phƣơng. 

BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 

1023 MT-235 
Báo cáo hoạt động quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất Việt Nam 

Trần Thị Tâm, 

Phạm Quan Hà, Bùi 

Phƣơng Loan, Vũ 

Dƣơng Quỳnh 

BCKH Đất phân bón VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2003 

1024 MT-176 

 Trồng cây cà phê chè Catimor hữu cơ trên đất 

dốc vùng lòng hồ Thác Bà-huyện Yên Bình 

tỉnh Yên Bái 

Trần Thúc Sơn BCKH NN VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 

1025 MT-160 

Nghiên cứu đặc điểm vi hình thái và thành 

phần khoáng vật sét trong quá trình phát triển 

của một số loại đất chính Việt Nam 

Trƣơng Xuân 

Cƣờng (chủ trì) 
BCKH NN VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 

1026 MT-161 

 Đánh giá hiệu quả kinh tế và hiệu quả nông 

học của các nguồn phosphate đối với cây cà 

phê và cây ăn quả tại phía Bắc 

TS. Lê Công Vinh 

chủ trì 
BCKH NN VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 

1027 MT-202 

Nghiên cứu vai trò của vùi hữu cơ đối với 

năng suất cây trồng và cân bằng dinh dƣỡng 

trong cơ cấu 4 vụ trên đất bạc màu Bắc Giang 

TS.Phạm Quang Hà BCKH NN VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2005 

1028 MT-168 Báo cáo khoa học năm 2004 
Viện thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
BCKH 

 
VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2005 



1029 MT-185 
 Kết quả quan trắc và phân tích môi trƣờng đất 

(một số vùng ở miền Bắc VN) 2002 

Viện thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2002 

1030 MT-215 

Thuyết minh dự án sản xuất thử 

nghiệm:"Hoàn thiện quy trình công nghệ sản 

xuất giá thể dinh dƣỡng ƣơm giống cây lâm 

nghiệp (Bạch đàn, keo, thông) và cây ăn quả 

(Xoài, nhãn, bƣởi) theo hƣớng công nghiệp" 

 
BCKH NN VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2008 

1031 MT-225 

Thuyết minh đề tài cấp bộ năm 2008: "Nghiên 

cứu phân bón chức năng chuyên dùng cho cây 

trồng và phƣơng pháp sử dụng thích hợp" 
 

BCKH NN VIE 
Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá 
2008 

1032 MT-245 
Nghiên cứu thực trạng đất phèn và đất mặn ở 

ĐBSCL và ĐBSH sau 30 năm khai thác  
BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2008 

1033 MT-249 
Về quan trắc phân tích môi trƣờng Đất 2001-

2005 và đề xuất (bản 2)  
BCKH Đất phân bón VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
2006 

1034 
MT-

1195 

Điều tra xây dựng bản đồ đất phục vụ phát 

triển nông nghiệp bền vững thành phố Hà Nội 
Bùi Quang Xuân Hồ sơ Đất phân bón Việt 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2009 

1035 MT-589 

Báo cáo kết quả đề tài Nghiên cứu quy hoạch 

sử dụng đất theo phƣơng pháp phân tích hệ 

thống (LUPAS) Áp dụng cho tỉnh Bắc Cạn 

2000 - 2001 

IRRI - NISF - VASI 

- SAM - LUPAS - 

BAC KAN 

BCKH Quy hoạch VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
2002 

1036 MT-590 

 Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất theo 

phƣơng pháp phân tích hệ thống áp dụng cho 

tỉnh Bắc Kạn 

IRRI - NISF - VASI 

- SAM - LUPAS - 

BAC KAN 

BCKH Quy hoạch VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
2001 

1037 MT-583 
Báo cáo kết quả nghiệm thu đƣợc sau hai năm 

nghiên cứu của nhóm lúa Thanh Ba 

Lê Xuân Sinh, Lê 

Xuân Ánh 
BCKH 

Chọn giống 

cây trồng 
VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa  



1038 MT-595 
Nghiên cứu môi trƣờng đất miền Bắc Một số 

kết quả bƣớc đầu và nhận định 

Phòng nghiên cứu 

Môi trƣờng đất 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hóa 

BCKH MT VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
1998 

1039 MT-726 

Nghiên cứƣ đặc điểm vi hình thái và thành 

phần khoán sát trong quá trình phát triển của 

một số loại đất chính Việt Nam 

ThS. Trƣơng Xuân 

Cƣờng 
BCKH MT VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2007 

1040 MT-991 

Nghiên cứu và chuyển giao quy trình kỹ thuật 

sản xuất và sử dụng phân bón tại chỗ ở vùng 

cao 

TS. Bùi Quang 

Xuân 
TMDT Công nghệ SH VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2009 

1041 MT-995 

Nghiên cứu phát triển cây lƣơng thực ăn họ 

đậu và hòa thảo tại Điên Biên, Lai Châu và 

Lào cai 

TS. Lê Nhƣ Kiều HS 
Chọn Giống 

(cây trồng) 
VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
2009 

1042 
MT-

1007 

Nghiên cứu xây dựng mô hình chuyển dổi cơ 

cấu sử dụng dất nâng cao kinh tế nông hộ, bảo 

vệ ài nguyên dất vung cao ở tỉnh Lào Cai 

TS. Nguyễn Công 

Vinh 
TMDT 

Khai thác Tài 

nguyên 
VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2009 

1043 MT-725 
Nghiên cứu xây dựng chất lƣợng nền môi 

trƣờng đất mặn Việt Nam 

TS. Phạm Quang 

Hà 
BCKH Đất phân bón VIE 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2007 

1044 
MT-

1105 

Nghiên cứu biện pháp kỹ thuật canh tác thích 

hợp để trồng cao su trên đất rừng Khộp ở Tây 

Nguyên 

TS. Trình cCông Tƣ TMDT NN Việt 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
2010 

1045 MT-594 
Báo cáo kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Nam Việt Nam đợt 2 

TTNC chuyển giao 

kỹ thuật đất phân 
BCKH Đất phân bón VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
1997 

1046 
MT-

1180 

Nghiên cứu áp dụng tổng hợp các biện pháp 

kỹ thuật nhằm tăng đậu quả, tăng năng suất và 

ổn định chất lƣợng bƣởi Diễn 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
Hồ sơ NN Việt 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hóa 
2009 

1047 MT-592 

Các hoạt động quan trắc đã thực hiện đƣợc 

trong giai đoạn 1996-1999 của trạm quan trắc 

và phân tích môi trƣờng đất phía Nam 
 

BCKH MT VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
1999 



1048 MT-593 

Các hoạt động quan trắc đã thực hiện đƣợc 

trong giai đoạn 1996-1999 của trạm quan trắc 

và phân tích môi trƣờng đất phía Nam 
 

BCKH MT VIE 
Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa 
1999 

1049 MT-188 
Kết quả quan trắc phân tích môi trƣờng đất 

miền Nam VN, BC tổng kết 1996 

Viện thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
BCKH MT VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá, trung 

tâm nghiên cứu 

chuyển giao kỹ 

thuật đất phân. 

1997 

1050 MT-602 

Nghiên cứu đặc điểm vi hình thái và thành 

phần khoáng vật trong sét trong quá trình phát 

triển của một số loại đất chính Việt Nam 

ThS. Trƣơng Xuân 

Cƣờng 
BCKH MT VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa, VAAS 
2008 

1051 MT-606 

Đề án chuyển đổi Viện Thổ nhƣỡng Nông hóa 

thành đơn vị tự trang trải kinh phí theo nghị 

định 115/2005/NĐ-CP 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa  
BCKH 

Đề án chính 

sách 
VIE 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hóa, VAAS 
2007 

1052 MT-233 

 Xây dựng giới hạn hàm lƣọng Cu, Pb, Zn, 

Cd,As và Na tối đa cho phép trong một số 

nhóm đất phục vụ sản xuất nông nghiệp ở Việt 

Nam 

 
BCKH NN VIE 

Viện Thổ Nhƣỡng 

nông hoá. 
2005 

1053 MT-250 
Hội nghị khoa học về đất có vấn đề ở Việt 

Nam  
BCKH Đất phân bón VIE Viện TNNH 1990 

1054 MT-670 

NC khả năng ứng dụng Phytohormon trong 

việc điều khiển giới tính hoa của cây điều, cây 

xoài và cây chôm chôm 

Chi nhánh Viện ứng 

dụng Công nghệ tại 

TP Hồ Chí Minh 

KQDT NN VIE 
Viện ứng dụng 

công nghệ 
2007 

1055 MT-675 

Hợp tác nghiên cứu công nghệ sản xuất và thử 

nghiệm phân bón lá an toàn Bio-Hunnia có 

thành phần triết xuất từ thực vật 

Trung tâm công 

nghệ thực nghiẹm 
KQDT NN VIE 

Viện ứng dụng 

công nghệ 
2006 



1056 MT-446 

Thuyết minh nhiệm vụ hợp tác Quốc tế về KH 

& CN theo nghị định thƣ "Hợp tác nghiên cứu 

công nghệ sản xuất thử nghiệm phân bón lá an 

toàn Bio - Hunnia có thành phần chiết xuất từ 

thực vật" 

Trung tâm sinh học 

thực nghiệm 
BCKH NN VIE 

Viện ứng dụng 

công nghệ 
2006 

1057 MT-880 

Nghiên cứu xác định giống bông và các biện 

pháp kỹ thuật trồng xen thích hợp cho vùng 

đất cát ven biển bắc trung bộ 

PGS TS Phạm Văn 

Chƣơng; TS Lê 

Quang Quyết; KS. 

Lê Văn Trƣờng; 

Phạm Văn Tiêu 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

ViệnNC&PT Cây 

bông, viện khoa học 

kỹ thuật nông 

nghiệp bắc trung bộ 

 

1058 
MT-

1122 

Chiến lƣợc nghiên cứu khoa học công nghệ 

nông nghiệp và nông thôn giai đoạn 2006-

2020 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi trƣờng 

Dự 

thảo 

Đề án chính 

sách 
Việt Vụ KHCN & MT 2009 

1059 MT-622 30 năm hợp tác phát triển giữa Bỉ và Việt Nam 

Bộ Ngoại giao, 

Ngoại thƣơng và 

Hợp tác phát triển 

Sách Ngoại giao 
ENG-

VIE 
Vƣơng quốc Bỉ 

 

1060 MT-833 Report of a pcd review workshop 
peter taylor, 

technical advier 
TL 

 
ENG 

Chƣơng trình hỗ trợ 

lâm nghiệp xã hội 
2000 

1061 MT-863 Penoxsulam Dow agrosciences TL 
 

ENG Dowagrosciences 
 

1062 MT-864 
Proceeding of The 20th Asian - Pacific  

Weed Science Cociety Conference 

Agriculture 

publíhing house 
TL NN ENG 

Agriculture 

publíhing house 
2005 

1063 MT-896 
Impact of pesticides on farmer health and the 

rice environment 

Prabhu L.Pingali ; 

Pierre A.Roger 
TL 

 
ENG 

IRRI-international 

rice research ínmute  

1064 MT-898 A fresh approach to ping's produce 
Partnerrs in research 

for development 
TL 

 
ENG 

australian 

government 
2004 

1065 MT-899 Sharing the load in China 
Partnerrs in research 

for development 
TL 

 
ENG 

Australian 

government 
2005 



1066 MT-901 Partners in research fỏ deve lopment 
   

ENG 
 

2000 

1067 MT-902 Partners in research for deve lopment 
   

ENG 
 

2003 

1068 MT-906 Fix problem soils for healthier 
Partnerrs in research 

for development 
TC 

 
ENG 

Australian 

government 
2000 

1069 
MT-

1177 

Hội nghị khoa học thanh niên Bộ Nông nghiệp 

và Phát triển Nông thôn, lần thứ III - năm 

2009 

Bộ NN&PTNT Kỷ Yếu 
 

Việt 
 

2009 

1070 MT-421 

Định mức kinh tế-kỹ thuật cho hoạt động quan 

trắc môi trƣờng không khí xung quanh và 

nƣớc mặt lục địa 

Bộ tài nguyên và 

môi trƣờng 
KQDT 

 
VIE 

 
2007 

1071 MT-907 
ACIAR and ít partners bringing positive 

changes 

Partnerrs in research 

for development 
TC NN ENG 

Australian 

government 
2003 

1072 MT-527 
Kết quả nghiên cứu và chọn tạo giống cây 

trồng giai đoạn 1986 - 2005 

Bùi Chí Bửu va 

CTV 
BCKH NN VIE 

 
2005 

1073 MT-926 NEWSLETTER 

ACIAR 

Newwsletter 

Number 41 

BTC 
 

ENG ACIAD 2002 

1074 MT-192 

Nghiên cứu thành phần, đặc tính các giá thể 

làm bầu ƣơm cây giống Lâm nghiệp, công 

nghiệp ăn quả 

Cao Kỳ Sơn BCKH NN VIE 
 

2006 

1075 MT-89 
Kế hoạch hành động đa dạng sinh học của 

Việt Nam 

Chính phủ 

CHXHCNVN và dự 

án của Quỹ Môi 

trƣờng toàn cầu 

Sách SH VIE 
 

1995 

1076 MT-177 
Thực trạng trao đổi và chia sẻ thông tin dữ liệu 

quan trắc môi trƣờng 

Cục bảo vệ môi 

trƣờng 
BCKH Đất phân bón VIE 

 
2006 

1077 MT-977 
Nông dân tham gia phát triển cây đậu đỗ ở 

vùng Châu Á sử dụng nƣớc trời" 
David Andow BCKH NN VIE 

 
2005 

1078 MT-927 Ministry of agriculture and rural development 
 

BTC 
 

ENG 
ISG 

NEWSLETTER 
2002 



1079 
MT-

1207 
Lâm sản ngoài gỗ Việt Nam 

Dự án hỗ trợ chuyên 

ngành Lâm sản 

ngoài gỗ tại Việt 

Nam - pha II 

Sách LN Việt 
 

2008 

1080 MT-928 
Introduction to Taiwan agricultural chemicals 

and Toixic substances research institute    
ENG 

  

1081 
MT-

1078 
Tropical ASIA Invasive GISP 

Báo 

cáo 
MT ANH 

  

1082 
MT-

1097 

Ecologie et lombriculture du ver de terre 

indigène Lampito mauritii en sol sablonneux 

dans la région centrale du Vietnam 

Haubruge Eric, 

Dufey Jospeh 
Sách NN Pháp 

 
2008 

1083 MT-399 

Báo cáo chƣơng trình Lupas nhóm A: Phƣơng 

pháp đánh giá tài nguyên đất, nƣớc, khí hậu, 

lao động 

Hồ quang Đức, Bùi 

Tân Yên, Vũ Mạnh 

Quyết, Lƣơng Đức 

Toản 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2002 

1084 MT-400 

Báo cáo chƣơng trình Lupas nhóm A: Phƣơng 

pháp đánh giá tài nguyên đất, nƣớc, khí hậu, 

lao động 

Hồ quang Đức, Bùi 

Tân Yên, Vũ Mạnh 

Quyết, Lƣơng Đức 

Toản 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2002 

1085 MT-525 Báo cáo Tiểu ban Bảo vệ thực vật 

Hội nghị KHCN 

Cây Trồng - Bộ NN 

và PTNT 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2005 

1086 MT-526 Báo cáo Tiểu ban Chọn tạo giống cây trồng 

Hội nghị KHCN 

Cây Trồng - Bộ NN 

và PTNT 

BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2005 

1087 
MT-

1208 

Hƣớng dẫn bảo tồn đa dạng sinh học Nông 

nghiệp tại Việt Nam 
IUCN Sách 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2008 

1088 MT-934 WTO'S renewed attack on food sovereignty Special release TL NN ENG Special release 2007 

1089 MT-935 What protein do you want to purify today BioRadiations TL NN ENG BIO-RAD 
 

1090 MT-936 
Pesticides sowing poison, growing hunger, 

reaping sorrow 
Meriel Watts TL NN ENG Meriel Watts 2006 



1091 MT-875 
Báo cáo kết quả đánh giá một số dòng, giống 

lúa chịu hạn vụ xuân năm 2007 

KS. Phạm Hữu 

Chiến, KS.Đỗ Thế 

Hiền, KS.Phạm Văn 

Nghĩa, KS.Nguyễn 

Anh Dũng 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

 
2007 

1092 MT-187 
Hƣớng dẫn sử dụng cơ sở dữ liệu bản địa nghề 

trồng rau ngoại thành Hà Nội -VN 

Laxman Joshi, Đinh 

Việt Hƣng, Vũ Đình 

Tuấn, Bùi Phƣơng 

Loan 

BCKH NN VIE 
  

1093 MT-869 

Nghiên cứu quy trình công nghệ nhân giống 

hoa cẩm chuớng SP1 bằng phƣơng pháp nuôi 

cấy mô tế bào 

Lê Đức Thảo, 

Hoàng Ngọc Thuận, 

Nguyễn Xuân Linh 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

  

1094 
MT-

1081 

       Gene expression of rice mutant lines in 

response to feeding by brown planthopper 

(Nilaparvata lugens Stal) 

Lê Thị Kim Dung 
Khóa 

luận 
CNSH ANH 

 
2008 

1095 
MT-

1070 

Bƣớc đầu nghiên cứu khả năng tận dụng bùn 

thải từ hệ thống xử lý nƣớc thải đô thị làm 

phân bón hữu cơ 

Lƣu Thị Anh Thơ 
Khóa 

luận 
MT VIE 

 
2009 

1096 MT-937 Past roots future of foods 

Ecological farming 

experiences and 

innovatión in four 

asian countries 

TL NN ENG 

Ecological farming 

experiences and 

innovatión in four 

asian countries 

2003 

1097 MT-524 Báo cáo Tiểu ban Công nghệ sinh học MARD BCKH 
Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2005 

1098 MT-409 

Programme d'octroi de bourses Scholarship: 

programme de cours et stages internationaux 

international trainings ans courses 

Monique Goyens BTC 
 

VIE-

FRA  
2006 

1099 MT-410 

Programme d'octroi de bourses Scholarship: 

programme de cours et stages internationaux 

international trainings ans courses 

Monique Goyens BTC 
 

VIE-

FRA  
2006 



1100 MT-282 Conditions de l'érosion au Burumdo Myriam Charollais Sách MT FRA 
 

2003 

1101 MT-282 Conditions de l'érosion au Burumdo Myriam Charollais Sách MT FRA 
 

2003 

1102 
MT-

1069 

Bƣớc đầu sử dụng phƣơng pháp Delphi để 

đánh giá chất lƣợng môi trƣờng nƣớc sông 

Nhuệ 

Nguyễn Lê Trang 
Khóa 

luận 
MT VIE 

 
2009 

1103 MT-871 

Nghiên cứu hoàn thiện quy trình sản xuát chè 

an toàn và chất lƣợng cao tại tân cƣơng -Thái 

Nguyên 

Nguyễn Ngọc Bình BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

  

1104 MT-978 
Nông dân tham gia phát triển cây đậu đỗ ở 

vùng Châu Á sử dụng nƣớc trời" 

Nguyễn Thị Ly, 

Trần Thị Thuần, 

Bùi Văn Tuấn, Hà 

Minh Thanh, Vũ 

Phƣơng Bình, Lê 

Thu Hiền, Phạm 

Ngọc Dung và 

Nguyễn Văn Dũng 

BCKH NN VIE 
 

2005 

1105 MT-881 
Kết quả đánh giá, bình tuyển nguồn Gen khoai 

lang theo hƣớng sử dụng làm rau 

Nguyễn Văn Kiên, 

Nguyễn Thị Ngọc 

Huệ, Hoàng Thị 

Nga, Mai Thạch 

Hoành 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

  

1106 MT-984 

Xây dựng vƣờn nhân giống cây ăn quả và mô 

hình sử dụng chất hữu cơ giữ ẩm cho cây 

trồng trên đất dốc tại xã Đăk Nia, thị xã Gia 

Nghĩa, tỉnh Đăk Nông  

Phạm Ngọ Danh BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

 
2008 

1107 MT-151 
Fertilité des rizières de bas-fonds dans la zone 

des collines du bassin du Fleuve Rouge (VN) 
Phạm Quang Hà BCKH NN FRA 

 
1998 

1108 MT-190 

 Tình hình kinh tế nông hộ và một số tính chất 

vật lý và hoá học vùng đất dốc thông qua 

nghiên cứu, xử lý phiếu điền tra kinh tế xã hội, 

kinh tế kỹ thuật và số liệu phân tích đất mô 

hình đất dốc Bắc Trung Nam. 

Phạm Quang Hà, 

Nguyễn Bình Minh, 

Bùi Phƣơng Loan, 

Vũ Đình Tuấn 

BCKH Đất phân bón VIE 
 

1998 



1109 MT-939 Geijkt 

Eijkelkamp 

agrisearch 

equipmênt 

TL 
 

ENG 

Eijkelkamp 

agrisearch 

equipmênt 
 

1110 MT-940 Soil sience Cabi publishing TL NN ENG Cabi Publishing 2002 

1111 MT-965 

Quy hoạch mạng lƣới và tăng cƣờng tiềm lực 

về cơ sở vật chất kỹ thuật chất kỹ thuật của 

các viện, trung tâm nghiên cứu và phòng thí 

nghiệm công nghệ sinh học ở việt nam 

Thủ tƣớng chính 

phủ 
TL CNSH 

VIE-

ENG  
2006 

1112 MT-861 
Báo cáo kết quả triển khai xây dựng vùng sản 

suất chè an toàn tại Sơn La năm 2005-2006 
Trần Đăng Việt BCKH 

Giống cây 

trồng 
VIE 

  

1113 MT-723 

Một số kết quả nghiên cứu sản xuất và ứng 

dụng chế phảm trừ sâu sinh học (NPV,V-

BT,BT nấm) trong trừ sâu hại rau năm 2001 

Trần Quang Tấn, 

Hoàng Thị Việt, 

Phạm Anh Tuấn, 

Lƣowng Thanh Cù, 

Nguyễn Thi Hoài 

Bắc 

BCKH BVTV VIE 
 

2001 

1114 MT-979 

Nghiên cứu khả năng ứng dụng Phytohormon 

trong việc điều khiển giới tính hoa của cây 

xoài, cây điều và cây chôm chôm 

Trần Thị Tƣờng 

Linh 
TMDT UDCN VIE 

 
2007 

1115 MT-175 

Báo cáo kết qủa thực hiện đề tài: Nghiên cứu 

một số biện pháp kỹ thuật canh tác (phân bón, 

mật độ) cho một số giống lúa chịu hạn trên đất 

nhờ nƣớc trời vùng núi phía Bắc 

Trần Thúc Sơn, 

Đặng Đức Duy 
BCKH NN VIE 

  

1116 MT-143 
Kết quả nghiên cứu khoa học kỷ niệm 20 năm 

thành lập (1987-2007) Quyển 2 

Trung tâm nghiên 

cứu đất, phân bón 

và  môi trƣờng Tây 

Nguyên:  

BCKH NN VIE 
 

2007 



1117 MT-196 

Tác động của KLN đối với tính bền vững của 

việc sử dụng phân bón và tái sử dụng chất thải 

trong nông nghiệp ngoại thành và thâm canh ở 

Đông Nam Á 

TS.Mike 

McLaughlin, Mike 

Bell, Glen Barry, 

Bùi Cáhc Tuyến, 

Thái Phiên, Pichit 

Pongsakul, Lowell 

Black 

BCKH Đất phân bón VIE 
 

2000 

1118 MT-878 

Hoàn thiện công nghệ sản xuất cây có múi đặc 

sản ( Cam, Quýt, Bƣởi) sạch bệnh Greening và 

các bệnh virus khác ở các tỉnh phía Bắc 

TS.Ngô Vĩnh Viễn, 

TS Vũ Đinh Phú, 

KS Mai Thị Liên, 

KS Lê Mai Nhất, 

KS Nguyễn Thị 

Bích Ngọc 

BCKH 
Giống cây 

trồng 
VIE 

  

1119 
MT-

1073 
Tài liệu tập huấn có sự tham gia của học viên 

TT Khuyến nông 

khuyến ngƣ QG 
TL NN VIE 

 
2009 

1120 MT-585 

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đai 

huyện Na Rỳ - tỉnh Bắc Cạn thời kỳ 1997 - 

2010 

UBND huyện Na 

Rỳ 
BCKH 

Khai thác Tài 

nguyên 
VIE 

 
1998 

1121 MT-586 

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch sử dụng đất đai 

huyện Na Rỳ - tỉnh Bắc Cạn thời kỳ 1997 - 

2010 

UBND huyện Na 

Rỳ 
BCKH 

Khai thác Tài 

nguyên 
VIE 

 
1998 

1122 MT-601 
Báo cáo quy hoạch sử dụng đất đai huyện Yên 

Phong tỉnh Bắc Ninh giai đoạn 1997-2010 

UBND huyện Yên 

Phong 
BCKH Quy hoạch VIE 

 
1997 

1123 MT-587 

Báo cáo tổng hợp Quy hoạch tổng thể phát 

triển kinh tế - xã hội tỉnh Bắc Cạn đến năm 

2010 

UBND tỉnh Bắc 

Cạn 
BCKH CTXH VIE 

 
1999 

1124 MT-419 
Chƣơng trình giảm nghèo và giải quyết việc 

làm giai đoạn 2006-2010 

UBND tỉnh Bắc 

Giang 
KQDT 

Đề án chính 

sách 
VIE 

 
2006 

1125 MT-420 
Hội Nghị Khoa học và Công nghệ hạt nhân lần 

thứ VI 
VAEC KQDT 

 
VIE 

 
2005 

1126 MT-402 
Tổng quan hợp tác nghiên cứu Việt Nam- 

Thuỵ Điển 

Văn phòng chƣơng 

trình hợp tác nghiên 

cứu Việt Nam-Thuỵ 

Điển 

XH HTQT 
ENG-

VIE  
2008 



1127 MT-918 

NC, xây dựng và ứng dụng chƣơng trình quản 

lý, dự tính, dự báo, chuẩn đoán và phòng trừ 

sâu, bệnh chủ yếu hại cây lƣơng thực 

Viên BVTV TMDT BVTV VIE 
 

2006 

1128 MT-652 

Xác định đặc điểm sinh học, gây bệnh của 

nấmLASIODIPLODIA THEOBROMAE và 

phổ ký của chủ nấm trên cây trồng nông, lâm 

nghiệp 

Viện BVTV BCKH BVTV VIE 
 

2004 

1129 MT-919 

Dự án ACIAR PHT/2002/086 "Nâng cao chất 

lƣợng sau thu hoạch của một số loại quả ôn 

đới tại VN và AUSTRALIA" 

Viện BVTV BCKH NN VIE 
 

2005 

1130 MT-415 

 Tăng cƣờng năng lực nghiên cứu nhằm triển 

khai các giải pháp giảm ô nhiễm môi trƣờng 

Nông nghiệp 

Viện Di truyền 

Nông Nghiệp 
HSTB MT VIE 

 
2003 

1131 MT-416 

Hồ sơ lựa chọn thiết bị nghiên cứu môi trƣờng 

năm 2003: Dự án Tăng cƣờng năng lực nghiên 

cứu nhằm triển khai các giải pháp giảm ô 

nhiễm Môi trƣờng Nông nghiệp  

Viện Di truyền 

Nông Nghiệp 
HSTB MT VIE 

 
2003 

1132 
MT-

1074 

Chuyển đổi Viện Môi trƣờng Nông nghiệp 

sang hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu 

trách nhiệm theo quy định tại nghị định 

115/2005/NĐ-CP của chính phủ 

Viện Môi trƣờng 

Nông nghiệp 
Đề án MT VIE 

 
2009 

1133 
MT-

1071 
Hồ sơ lựa chọn trang thiết bị năm 2009 

Viện nghiên cứu rau 

quả 
HSDA NN VIE 

 
2009 

1134 MT-149 Đề cƣơng nghiên cứu khoa học năm 2005 
Viện Thổ nhƣỡng 

nông hoá 
BCKH NN VIE 

 
2005 

1135 MT-159 

Báo cáo kết quả thực hiện đề tài KHCN: Xây 

dựng hệ phân loại đất Việt Nam áp dụng cho 

việc lập bản đồ đất tỷ lệ trung bình và lớn 

Viện Thổ nhƣỡng 

nông hoá 
BCKH Đất phân bón VIE 

 
2005 

1136 MT-167 
 Kết quả quan trác và phân tích môi trƣờng đất 

Tây Nguyên và Nam Trung Bộ 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông Hoá 
BCKH Đất phân bón VIE 

 
2005 



1137 MT-414 
Hồ sơ nghiệm thu thiết bị khoa học công nghệ 

viện Thổ nhƣỡng Nông hoá năm 2002 

Viện Thổ nhƣỡng 

Nông hoá 
HSTB KHCN VIE 

 
2003 

1138 MT-164 

 Nghiên cứu quy hoạch sủ dụng đất theo 

phƣơng pháp phân tính hệ thống (Lup As) áp 

dụng cho tỉnh Bắc Kạn 

Viện thổ nhƣỡng 

nông hoá, viện lúa 

quốc tế 

BCKH Đất phân bón VIE 
 

2002 

1139 

MT-395 Báo cáo kết quả thực hiện nhóm B Lupas: Kết 

qủa điều tra thực trạng sản xuất Nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn năm 2000 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông hoá-Viện lúa 

quốct tế 

BCKH NN Việt  2002 

1140 MT-396 

Báo cáo kết quả thực hiện nhóm B Lupas: Kết 

qủa điều tra thực trạng sản xuất Nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn năm 2000 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông hoá-Viện lúa 

quốct tế 

BCKH 

NN 

VIE 
 

2002 

1141 MT-397 

Báo cáo kết quả thực hiện nhóm B Lupas: Kết 

qủa điều tra thực trạng sản xuất Nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn năm 2000-2001 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông hoá-Viện lúa 

quốct tế 

BCKH 

NN 

VIE 
 

2002 

1142 MT-398 

Báo cáo kết quả thực hiện nhóm B Lupas: Kết 

qủa điều tra thực trạng sản xuất Nông nghiệp 

tỉnh Bắc Kạn năm 2000-2001 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông hoá-Viện lúa 

quốct tế 

BCKH 

NN 

VIE 
 

2002 

1143 MT-401 

Báo cáo kết quả đề tài Lupas năm 2000: 

Nghiên cứu quy hoạch sử dụng đất theo 

phƣơng pháp phân tích hệ thống áp dụng cho 

tỉnh Bắc Kạn 

Viện Thổ Nhƣỡng 

Nông hoá-Viện lúa 

quốct tế 

BCKH Đất phân bón VIE 
 

2001 

1144 MT-507 
Ứng dụng kỹ thuật quang phổ và sắc ký trong 

phân tích nông nghiệp" 

Viện TNNH, Hãng 

PERKINELMER - 

Hoa Kỳ, Công ty 

thiết bị Sài Gòn 

NN 

NN 

VIE 
 

2008 

1145 MT-428 
Dự án tăng cƣờng trang thiế bị cho phòng thí 

nghiệm môi trƣờng và công nghệ vật liệu 

Viện ứng dụng công 

nghệ 
KQDT MT VIE 

 
2004 

1146 MT-941 
New development trend requires neƣ 

côperation mechanism 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL 

 
ENG 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2001 



1147 MT-406 

Evolution du phosphore dans les sols acides 

sulfates et effets de differents traitements de 

Al-Fe-P sur la croissance du riz 

Vo Dinh Quang Sách Đất phân bón FRA 
 

1991 

1148 MT-234 

 Xây dựng các tiêu chí và phƣơng pháp quản 

lý chiến lƣợc môi trƣờng tài nguyên đất đai 

Việt Nam theo lƣu vực sông 

Vụ kế hoạch và Tài 

chính 
BCKH 

 
VIE 

 
2005 

1149 MT-942 Past and next đecae 
Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
TL 

 
ENG 

Bộ nông nghiệp và 

phát triển nông thôn 
2002 

1150 MT-948 

5th Pacific rim conference on the 

biotechnology of enviromental impact 17th-

21st november 2003 hanoi, Việt nam 

Proogram and 

abstracts 
TL 

 
ENG 

proogram and 

abstracts 
2003 

1151 MT-204 Pháp lệnh chất lƣợng hàng hoá 
 

BCKH 
 

VIE 
 

2001 

1152 MT-206 Mẫu trình bày tiêu chuẩn Việt Nam 
 

BCKH 
 

VIE 
 

2005 

1153 MT-232 
Báo cáo kiểm điểm giữa kỳ chƣơng trình quốc 

gia 6 (2001-2005) hơp tác Việt Nam-UNFPA  
BCKH 

 
VIE 

 
2004 

1154 MT-307 Lâm nghiệp xã hội 
 

BTC 
 

ENG-

VIE  
2000 

1155 MT-308 Lâm nghiệp xã hội 
 

BTC 
 

ENG-

VIE  
2001 

1156 MT-309 Lâm nghiệp xã hội 
 

BTC 
 

ENG-

VIE  
2002 

1157 MT-310 Lâm nghiệp xã hội 
 

BTC 
 

ENG-

VIE  
2003 

1158 MT-959 
Six decades of weed science sìnce the 

discovert of 2,4-D (1945  

Agriculture 

publishing house 
TL NN ENG 

Agriculture 

publishing house 
2005 

1159 MT-961 Partners in research fỏ deve lopment 
Australian 

government 
TC 

 
ENG 

Australian centre 

for international 

agricultural 

research 

 



1160 MT-966 A growing concern David Andow TL NN ENG 
Union of concerned 

scientists 
2004 

1161 MT-983 Sustainable Flowers in Vietnam M.G. Danse Tap chí KT-XH ENG LEI 2007 

1162 MT-350 
Bản tin kinh tế, khoa học cộng nghệ và môi 

trƣờng, sở CNKHCNMT Bắc Kạn năm 2000  
BTC KHCN VIE 

 
2000 

1163 MT-351 
Bản tin kinh tế, khoa học cộng nghệ và môi 

trƣờng, sở CNKHCNMT Bắc Kạn số 1 1999  
BTC KHCN VIE 

 
1999 

1164 MT-352 Bản tin nông nghiệp, giống-công nghệ cao 
 

BTC KHCN VIE 
 

2005 

1165 MT-353 
Hội sinh học phân tử bệnh lý thực vật Việt 

Nam: thông tin về thành lập hội và điều lệ hội  
BTC 

 
VIE 

 
2001 

1166 MT-358 
Danag potentialité et perspectives de 

développment  
BTC 

 
FRA 

 
1999 

1167 MT-385 Báo cáo khoa học cơ sở 2003 
   

VIE 
 

2003 

1168 MT-407 

Seminaire Agriculture familiale et Gestion des 

ressources du milieu dans le bassin du fleuve 

rouge  
 

Sách NN FRA 
 

1996 

1169 MT-408 

Hội nghị khoa học về nông nghiệp gia đình và 

quản lý các nguồn lực của môi trƣờng ở lƣu 

vực sông Hồng 
 

Sách NN VIE 
 

1996 

1170 MT-408 

Hội nghị khoa học về nông nghiệp gia đình và 

quản lý các nguồn lực của môi trƣờng ở lƣu 

vực sông Hồng 
 

Sách NN VIE 
 

1996 

1171 
MT-

1018 

Biogeochemistry of trace Elements in the 

rhizosphere 

P.M. Huang and 

G.R. Gobran 

Sách 

Môi 

trƣờng 

Môi 

trƣờng(Đất,ph

ân,bón) 

ENG ELSEVIER 2005 

1172 MT-616 Phân loại và bản đồ đất 
 

Sách NN VIE 
  

1173 
MT-

1036 

New Horizons of Scientific Excellence for the 

Semi-Arid Troppics 
ICRISAT TL Môi trƣờng ENG ICRISAT 2007 



1174 
MT-

1037 
World: Changing 

UNIVERSITY 

Cranfield 
TL Công nghệ ENG 

UNIVERSITY 

Cranfield 
2007 

1175 
MT-

1061 

Guidelines for implementing EUREPGAP gor 

Autralian fresh fruit and vegetable producers 

foodlink 

management 

services 

Sách NN ENG 
Australian 

government 
2004 

1176 
MT-

1063 

Challenges to Susrainable Development in the 

Mekong Delta: Regional and National  Policy 

Issues and Research Needs 

Tran Thanh Be, 

Bach Tan Sinh and 

Fiona Miller 

Sách NN ENG Literature Analysis 2009 

1177 
MT-

1064 
Bridging science and policy SEI Sách MT ENG SEI 2008 

1178 MT-954 
       

1179 MT-955 
       

1180 
MT-

1079 
Territoires, développement et mondialisation 

      

1181 
MT-

1080 
Déforestation causes, acteus et enjeux 

      

1182 
MT-

1102 
Territoires, développement et mondialisation 

 
Sách NN Pháp 

  

1183 
MT-

1103 
Déforestation causes, acteus et enjeux 

 
Sách 

 
Pháp 

  

1184 
MT-

1200 
Preperation course for the Toefl test 

 
Sách Tiếng Anh  Anh 

  

1185 
MT-

1218 

Hƣớng dẫn việc tìm kiếm các tài nguyên 

thông tin về Công Nghệ Sinh Học trên 

internet Bộ NN&PTNT Sách CNSH Việt Nông nghiệp 2005 

1186 
MT-

1219 Tài nguyên khí hậu nông nghiệp Việt Nam 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Viết Sách MT Việt Nông nghiệp 2009 

1187 
MT-

1220 
Hƣớng dẫn triển khai chƣơng trình công 

nghệ sinh học nông nghiệp đến năm 2020 Bộ NN&PTNT Sách CNSH Việt Nông nghiệp 2009 

1188 
MT-

1221 
Nhiều lúa gạo hơn cho con ngƣời nhiều 

nƣớc hơn cho hành tinh 

 

Tạp trí NN Việt Nông nghiệp 

 



1189 
MT-

1222 Biến đổi khí hậu 

GS.TSKH 

Nguyễn Đức Ngữ Sách MT Việt KH&KT 2008 

1190 
MT-

1223 

Advanced use of satellite- and geo - 

information for agricultural and 

enviromental intelligence- in association 

with Marco 

 

Sách MT&NN Anh 

  

1191 
MT-

1224 
Chất độc hóa học do Mỹ sử dụng trong 

chiến tranh ở Việt Nam vấn đề môi trƣờng 

Bộ TN&MT văn 

phòng Ban Chỉ 

đạo 33 Sách MT Việt Bộ TN&MT 2007 

1192 
MT-

1225 
Kỷ yếu hội nghj môi trƣờng toàn quốc lần 

thứ 3 - môi trƣờng Việt Nam 

Bộ TN&MT Tổng 

cục môi trƣờng Sách TN&MT Việt Bộ TN&MT 2010 

1193 
MT-

1226 
Cỏ dại trên ruộng lúa nƣớc ở miền bắc 

Việt Nam và biện pháp phòng ngừa Nguyễn hồng Sơn Sách cây trồng Việt Nông nghiệp 2011 

1194 
MT-

1227 Đa dạng hóa thu nhập và Nghèo đói ở 

vùng Núi và Trung du Bắc bộ Việt Nam - 

Hình thức, xu hƣớng và kiến nghị chính 

sách  

Bộ môn Nghiên 

cứu thị trƣờng và 

cơ cấu Viện 

Nghiên cứu chính 

sách lƣơng thực 

quốc tế 

Washington, D.C. 

USA Sách XH Việt 

 

2003 

1195 
MT-

1228 Social Analysis using Qualitative tools 

 

Tạp trí 

    

1196 
MT-

1229 Gestion integree des eaux et des sols 

Ressources, amenagements et risqus en 

milieux rurax et urbains 

D. Orange, E. 

Roose, 

P.Vermande, J-P. 

Gastellu-

Etchegorry et 

Pham Quang Ha Sách 

 

Pháp 

Amphitheatre Le 

van Thiem, 

Universite 

Nationale de Ha 

Noi 2007 

1197 
MT-

1230 
Tạp trí nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tháng 4/2011 Bộ NN&PTNT Tạp trí NN Việt Bộ NN&PTNT 2011 

1198 
MT-

1231 
Tạp trí nông nghiệp và phát triển nông 

thôn tháng 9/2011 Bộ NN&PTNT Tạp trí NN Việt Bộ NN&PTNT 2011 



1199 
MT-

1232 

Báo cáo tổng kết trong phong trào thi đua 

yêu nƣớc trong thời kỳ đổi mới của ngành 

nông nghiệp và phát triển nông thôn  Bộ NN&PTNT 

Sách 

NN Việt Bộ NN&PTNT 

2000 

1200 
MT-

1233 

Viet Nam fifty years of rice research and 

development 

Ministry of 

agriculture and 

Rural Delopment 

Sách NN Anh 

Agiculture 

Publishing House. 

Vietnam 

2010 

1201 
MT-

1234 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp tại huyện Lộc Hà - tỉnh Hà 

Tĩnh 

Đặng Văn Ngọc 
Luận 

văn 
Đất đai Việt 

Luận văn tốt 

nghiệp 
2010 

1202 
MT-

1235 

Báo cáo đánh giá tác động môi trƣờng của 

dự án đầu tƣ trồng cao su và quản lý bảo 

vệ rừng tại tiểu khu 134 và 138 thuộc xã 

IA JLOI, huyện EA SÚP tỉnh ĐACLAK 

Công ty trác 

nhiệm hữu hạn 

thƣơng mại dịch 

vụ xuất nhập khẩu 

Hoàng Gia Phát 

sách MT Việt 
 

2010 

1203 
MT-

1236 

Đánh giá hiệu quả sử dụng đất sản xuất 

nông nghiệp trƣớc và sau khi thực hiện 

chính sách "Dồn diền đổi thửa" trên địa 

bàn huyện Việt Yên tỉnh Bắc Giang 

Lê Văn Thiệp sách Đất đai Việt 
Luận văn tốt 

nghiệp 
2010 

1204 
MT-

1237 

Đánh giá tác động của việc thực hiện quy 

hoạch sử dụng đất đến những vấn đề xã 

hội và môi trƣờng thành phố Bắc Giang, 

tỉnh Bắc Giang 

Đỗ Văn Thá sách MT&XH Việt 
Luận văn tốt 

nghiệp 
2010 

1205 
MT-

1238 

Tuyển tập các văn bản quy phạm pháp luật 

trong lĩnh vực Bảo Vệ Môi Trƣờng (từ 

năm 2003 đến năm 2008) 

Bộ TN&MT cục 

Bảo vệ môi trƣờng 
sách Pháp luật Việt Bản đồ 2008 

1206 
MT-

1239 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam - số 2/7/2008) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 

1207 
MT-

1240 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam - số 3/8/2008) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 



1208 
MT-

1241 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam - số 4/9/2008) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2009 

1209 
MT-

1242 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của viện cây lƣơng  thực và thực 

phẩm - số 3/16/2010) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2009 

1210 
MT-

1243 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của viện nghiên cứu ngô - số 

4/17/2010) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2011 

1211 
MT-

1244 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 1/10/2009) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2011 

1212 
MT-

1245 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 2/15/2010) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 

1213 
MT-

1246 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 4/13/2009) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 

1214 
MT-

1247 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 1/14/2010) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2009 

1215 
MT-

1248 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 2/15/2010) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 

1216 
MT-

1249 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của việnnông hóa thổ nhƣỡng - 

số 1/22/2011) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2009 

1217 
MT-

1250 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của trung  tâm tài nguyên thực 

vật - số 2/23/2011) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2010 

1218 
MT-

1251 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 1/10/2009) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2010 



1219 
MT-

1252 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 2/11/2009) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2008 

1220 
MT-

1253 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của viện nghiên cứu rau quả - số 

5/18/2010) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2008 

1221 
MT-

1254 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của viện di truyền nông nghiệp - 

số 6/19/2010)  

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2008 

1222 
MT-

1255 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam (chuyên đề các công trình nghiên cứu 

khoa học của viện môi trƣờng nông nghiệp  

- số 3/24/2011) 

VASS 

Tạp trí 

NN Việt VSS 2011 

1223 
MT-

1256 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  - số 5/6/2008) 
VASS 

Tạp trí 
NN Việt VSS 2008 

1224 
MT-

1257 

Giáo trình mô hình hóa tronng quản lý và 

nghiên cứu môi trƣờng 

Mai Văn Trịnh và 

Mai  Thị Lan Anh 
Sách Môi trƣờng Việt 

ĐH Quốc Gia Hà 

Nội 
2011 

1225 
MT-

1258 
Khoa học đất (Vietnam soil science) 

Hội khoa học đất 

Việt Nam 
Tạp trí Đất đai Việt Nông nghiệp 2011 

1226 
MT-

1259 

Kết quả nghiên cứu khoa học, công nghệ 

và môi trƣờng giai đoạn 2006-2010 và 

định hƣớng nghiên cứu 2011-2015 

Bộ NN&PTNT Sách NN Việt Nông nghiệp 2011 

1227 
MT-

1260 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thủy sản 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi 

trƣờng 

sách Thủy sản Việt Nông nghiệp 2010 

1228 
MT-

1261 

Giới thiệu giống cây trồng lâm nghiệp giai 

đoạn 2000-2009 

Viện Khoa học 

lâm nghiệp 
Tạp trí lâm nghiệp Việt Nông nghiệp 2009 

1229 
MT-

1262 
Công nghệ uốn gỗ TS. Vũ Huy Đại sách lâm nghiệp Việt Nông nghiệp 2011 



1230 
MT-

1263 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chăn nuôi 

thú y 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi 

trƣờng 

sách thú y Việt Nông nghiệp 2010 

1231 
MT-

1264 
Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về thủy lợi 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi 

trƣờng 

sách thủy lợi Việt Nông nghiệp 2010 

1232 
MT-

1265 
Môi trƣờng và xã hội 

Trung tâm thông 

tin tƣ vấn nƣớc 

sạch và vệ sinh 

môi trƣờng Việt 

Nam 

Tạp trí 
môi trƣờng 

và xã hội 
Việt Nông nghiệp 2011 

1233 
MT-

1266 

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về bảo vệ 

thực vật 

Vụ khoa học công 

nghệ và môi 

trƣờng 

sách 
Bảo vệ thực 

vật 
Việt Nông nghiệp 2010 

1234 
MT-

1267 

Luận án tiến sĩ Nông nghiệp: "Nghiên cứu 

Kẽm trong quan hệ Đất - cây trên đất phù 

sa sông Hồng và đất xám bạc màu ở miền 

Bắc Việt Nam 

TS. Lê Thị Thuỷ sách 

Đất và dinh 

dƣỡng cây 

trồng 

Việt Luận án Tiến sĩ 2010 

1235 
MT-

1268 

FINAL REPORT: Climate change 

mitigation potentials in Vietnam 

agriculture 

IAE sách 
Climate 

change 
English IAE 2011 

1236 
MT-

1269 
Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó Bộ NN và PTNT 

Tạp 

chí 
BĐKH Việt Bộ NN và PTNT 2011 

1237 
MT-

1270 

Climate Change Mitigation Finance for 

Smallholder Agriculture 
FAO sách 

Climate 

change 
English FAO 2012 

1238 
MT-

1271 
Biến đổi khí hậu và giải pháp ứng phó Bộ NN và PTNT 

Tạp 

chí 
BĐKH Việt Bộ NN và PTNT 2011 

1239 
MT-

1272 
"Climte-Smart" Agriculture FAO sách 

Climate 

change 
English FAO 2010 

1240 
MT-

1273 

Kết quả nghiên cứu Khoa học & Công 

nghệ giai đoạn 2006-2010 

Viện cây lƣơng 

thực và cây thực 

phẩm 

sách 
Khoa học 

công nghệ 
Việt 

NXB Nông 

nghiệp 
2011 



1241 
MT-

1274 

Climate-Smart Agriculture: A Synthesis ò 

Emprical Evidence of Food Security and 

Mitigation Benefits from Improved 

Cropland Management 

FAO sách 
Climate 

change 
English FAO 2011 

1242 
MT-

1275 

Climate-Smart Agriculture: Smallholder 

Adoption and Implications for Climate 

Change Adaptation and Mitigation 

FAO sách 
Climate 

change 
English FAO 2011 

1243 
MT-

1276 

Programs and investment project 

adaptation to climate change in agriculture 

amd rural development 
 

sách 
Climate 

change 
English 

 
Jul-05 

1244 
MT-

1277 

Vai trò và giải pháp nâng cao: Vai trò của 

hợp tác xã đối với xã viên trong nông 

nghiệp nông thôn ở Việt Nam 

TS. Chu Tiến 

Quang 
sách NN Việt 

NXB Nông 

nghiệp 
2012 

1245 
MT-

1278 

Khoa học và công nghệ nông nghiệp Việt 

Nam  

Tạp 

chí 
NN 

  
2011 

1246 
MT-

1279 

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số 

giống cao lƣơng ngọt (Sweet sorghum) có 

năng suất cao, chất lƣợng tốt cho sản phẩm 

ethanol nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Hồ sơ 

kết 

quả và 

sản 

phẩm 

 
Việt 

 
2012 

1247 
MT-

1280 

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số 

giống cao lƣơng ngọt (Sweet sorghum) có 

năng suất cao, chất lƣợng tốt cho sản phẩm 

ethanol nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Hồ sơ 

các 

văn 

bản 

pháp 

lý 

 
Việt 

 
2012 



1248 
MT-

1281 

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số 

giống cao lƣơng ngọt (Sweet sorghum) có 

năng suất cao, chất lƣợng tốt cho sản phẩm 

ethanol nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Báo 

cáo 

tổng 

hợp 

kết 

quả 

khoa 

học 

công 

nghệ 

đề tài 

 
Việt 

 
2012 

1249 
MT-

1282 

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số 

giống cao lƣơng ngọt (Sweet sorghum) có 

năng suất cao, chất lƣợng tốt cho sản phẩm 

ethanol nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Báo 

cáo  

tóm tắt 

kết 

quả 

khoa 

học 

công 

nghệ 

đề tài 

 
Việt 

 
2012 

1250 
MT-

1283 

Đề tài: Nghiên cứu tuyển chọn một số 

giống cao lƣơng ngọt (Sweet sorghum) có 

năng suất cao, chất lƣợng tốt cho sản phẩm 

ethanol nhiên liệu 

TS. Nguyễn Thị 

Phƣợng 

Báo 

cáo 

chuyên 

đề 

 
Việt 

 
2012 

1251 
MT-

1284 
Viện Môi trƣờng Nông nghiệp 

 

Kỷ 

yếu  
Việt 

 
2011 

1252 
MT-

1285 
Niên giám thống kê 2008 Tổng cục thống kê Sách thống kê Việt NXB thống kê 2008 

1253 
MT-

1286 

Giới thiệu giống cây trông và quy trình kỹ 

thuật mới (quyển 2)  
Sách NN Việt 

NXB Nông 

nghiệp 
2012 

1254 
MT-

1287 
Niên giám thống kê 2007 Tổng cục thống kê Sách thống kê Việt NXB thống kê 2007 



1255 
MT-

1288 

Giới thiệu công nghệ và thiết bị có thể 

chuyển giao  

Tài 

liệu 
KHCN Việt 

 
2012 

1256 
MT-

1289 

Theo dõi và đánh giá dựa trên kết quả về 

kế hoạch phát triển kinh tế, xã hội địa 

phƣơng 

SLGP Sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2009 

1257 
MT-

1290 

Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng 
SLGP sách 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2008 

1258 
MT-

1291 

Phân tích và dự báo kinh tế phục vụ lập và 

đánh giá thực hiện kế hoạch phát triển 

kinh tế xã hội địa phƣơng 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2009 

1259 
MT-

1292 

Sổ tay hƣớng dẫn phân cấp đầu tƣ xây 

dựng công trình 
SLGP sách 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2009 

1260 
MT-

1293 

Báo cáo nghiên cứu: Phân tích chi tiết các 

quy định và thông lệ hiện hành về giám sát 

và đánh giá các yêu cầu thông tin cần thiết 

cho việc nâng cao năng lực giám sát tình 

hình phát triển kinh tế - xã hội của hội 

đồng nhân dân cấp tỉnh 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2008 

1261 
MT-

1294 

Báo cáo tổng kết dự án: "Tăng cƣờng năng 

lực địa phƣơng trong việc xây dựng và 

phát triển kế hoạch phát triển kinh tế - xã 

hội, ngân sách và quản lý các nguồn lực 

công" 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2010 

1262 
MT-

1295 

Tổng kết những cách làm tốt và bài học 

kinh nghiệm trong việc đổi mới công tác 

kế hoạch hóa ở cấp địa phƣơng 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2009 

1263 
MT-

1296 

Lập kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội địa 

phƣơng mang tính chiến lƣợc 

Tập 1: Hƣớng dẫn nhanh 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

  



1264 
MT-

1297 

Thiết kế khung phân cấp tài khóa địa 

phƣơng thí điểm & báo cáo về sự khác biệt 

trong cung cấp dịch vụ giữa các huyện, thị 

ở tỉnh Trà Vinh với khung phân cấp hiện 

hành 

SLGP sách 
Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2008 

1265 
MT-

1298 

Đánh giá năng lực chính quyền địa 

phƣơng  
SLGP sách 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2010 

1266 
MT-

1299 

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi 

thƣờng khi nhà nƣớc thu hồi đất ở một số 

dự án trên địa bàn huyện Tĩnh Gia - Tỉnh 

Thanh Hóa 

Hoàng Bá Trung 

Luận 

văn 

ThS 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2010 

1267 
MT-

1300 

Đánh giá việc thực hiện chính sách bồi 

thƣờng, hỗ trợ và tái định cƣ khi nhà nƣớc 

thu hồi đất tại một số dự án trên địa bàn 

huyện Hiệp Hòa tỉnh Bắc Giang 

Phùng Văn Thành 

Luận 

văn 

ThS 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2011 

1268 
MT-

1301 

Xây dựng bản đồ đơn vị đất đai huyện 

Buôn Đôn - Tỉnh Đăk Lăk 
Phạm Văn Thắng 

Luận 

văn 

ThS 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2010 

1269 
MT-

1302 

Đánh giá thực trạng công tác thu hồi, bồi 

thƣờng, giải phóng mặt bằng của một số 

dự án trên địa bàn thị xã Từ Sơn - Tỉnh 

Bắc Ninh 

Nguyễn Thị Minh 

Tâm 

Luận 

văn 

ThS 

Đề án chính 

sách 
Việt 

 
2010 

1270 
MT-

1303 

Tác động của BĐKH đến các lĩnh vực 

nông nghiệp và giải pháp ứng phó 

PGS.TS. Đinh Vũ 

Thanh 

PGS.TS. Nguyễn 

Văn Viết 

Sách NN Việt 
 

2012 

1271 
MT-

1304 

Nghiên cứu sản xuất chế phẩm xạ khuẩn 

sử dụng cho ủ nhanh chất thải chăn nuôi 

lợn làm phân bón hữu cơ sinh học 

TS. Lƣơng Hữu 

Thành 

Luận 

án TS  
Việt 

 
2012 



1272 
MT-

1305 

Nghiên cứu công nghệ sản xuất phân bón 

vi sinh vật chức năng sử dụng cho khoai 

tây 

TS. Đào Văn 

Thông 

Luận 

án TS  
Việt 

 
2012 

1273 
MT-

1306 

Nghiên cứu sự biến động đất mặn, đất 

phèn tỉnh Thái Bình và đề xuất hƣớng sử 

dụng có hiệu quả 

TS. Nguyễn Văn 

Đạo 

Luận 

án TS 
BĐKH Việt 

 
2012 

1274 
MT-

1307 
Research HighLights 2012 VAAS Sách 

 
English 

 
2012 

1275 
MT-

1308 

The 3
rd

 International Conference on 

Conservation Agriculture in Southeast 

Asia 

Hội nghị NN bảo 

tồn 
Sách 

 
English 

 
2012 

1276 
MT-

1309 
Anemia among school children in 

Vietnam: The efficacy of iron fortification 
Le Thi Huong Sách 

 
English 

 
2006 

1277 
MT-

1310 

Modeling long-term dynamics of carbon 

and nitrogen in intensive rice-based 

cropping systems in the Indo-Gangetic 

Plaints (India) 

Shibu Ebrahim 

Muhammed 
Sách 

 
English 

 
2007 

1278 
MT-

1311 

Soil potassium dynamics under intensive 

rice cropping. A case study in the Mekong 

Delta, Vietnam 

Nguyen My Hoa Sách 
 

English 
 

2003 

1279 
MT-

1312 

Integrating crop growth simulation and 

remote sensing to improve resource use 

efficiency in farming systems 

R.E.E. Jongschaap Sách 
 

English 
 

2006 

1280 
MT-

1313 

Những giải pháp để phát triển đăng ký cho 

các sản phẩm đặc sản ở Việt Nam 

NXB Nông 

nghiệp 
Sách 

 
Việt 

 
2007 

1281 
MT-

1314 

Simulation of Maize Growth under 

Conservation Farming in Tropical 

Environments 

Leo Stroosnijder 

and Paul Kiepe 
Sách 

 
English 

 
1998 



1282 
MT-

1315 

On the optimization of low dosage 

application systems: Improvement of dose 

advice and early detection of herbicidal 

effects 

Ingrid 

Riethmuller-

Haage 

Sách 
 

English 
 

2006 

1283 
MT-

1316 

Nutrient budgets, soil fertility management 

and livelihood analyses in Northeast 

Thailand: A basis for integrated rural 

development strategies in developing 

countries 

J.D. Wijnhoud Sách 
 

English 
 

2007 

1284 
MT-

1317 

Breaking the Spiral of Unsustainability 

An Exploratory Land Use Study for Ansai, 

the Loess Plateau of China 

LU Changhe Sách 
 

English 
 

2000 

1285 
MT-

1318 

Exploring socio-ecological niches for 

legumes in western Kenya smallholder 

farming systems 

John O. Ojiem Sách 
 

English 
 

2006 

1286 
MT-

1319 
Sử dụng đất tổng hợp và bền vững 

Cục khuyến nông 

và khuyến lâm Sách Đất phân bón Việt 
 

1996 

1287 
MT-

1320 

Cẩm nang hƣớng dẫn sản xuất và bảo vệ 

thực vật cho lúa Tám Xoan 
Vũ Trọng Bình Sách BVTV Việt 

NXB Thế giới 
2008 

1288 
MT-

1321 

Tillering in spring wheat: a 3D virtual 

plant modelling study 
Jochem B. Evers Sách 

 
English 

 
2006 

1289 
MT-

1322 

Integrated crop management strategies in 

Sahelian land use systems to improve 

agricultural productivity and 

sustainability: A case study in Mail 

Odiaba Samake Sách 
 

English 
 

2003 

1290 
MT-

1323 
Writing and Presenting Scientific Papers 

Birgitta Malmfors 

Phil Garnsworthy 

Michael 

Grossman 

Sách 
 

English 
  



1291 
MT-

1324 

Understanding cropping systems in the 

semi-arid environments of Zimbabwe: 

options for soil fertility management 

Bongani Ncube Sách 
 

English 
 

2007 

1292 
MT-

1325 

Modelling the dynamics of agricultural 

development: a process approach: The 

case of Koutiala (Mail) 

Tjark Struif 

Bontkes 
Sách 

 
English 

 
1999 

1293 
MT-

1326 

Exploring diversity within smallholder 

farming systems in Zimbabwe: Nutrient 

use efficiencies and resource management 

strategies for crop production 

Shamie Zingore Sách 
 

English 
 

2006 

1294 
MT-

1327 

Understanding the Reduction of Nitrogen 

Leaching by Catch Crops 

Anne Marie van 

Dam 
Sách 

 
English 

 
2006 

1295 
MT-

1328 

Comparing land use planning approaches 

in the Mekong Delta, Vietnam 

Nguyen Hieu 

Trung 
Sách 

 
English 

 
2006 

1296 
MT-

1329 

Yield Constraint Analynis of Rainfed 

Lowland Rice in Southeast Asia 
Anita A. Boling Sách 

 
English 

 
2007 

1297 
MT-

1330 

Modelling soil erosion in a small 

catchment on the Chinese Loess Plateau 
Rudi Hessel Sách 

 
English 

 
2002 

1298 
MT-

1331 
60 năm xây dựng và phát triển VAAS Sách 

 
Việt 

NXB Nông 

nghiệp 
2012 

1299 
MT-

1332 

… Future harvest … the fine line 

between myopia and utopia  
Sách 

 
English 

 
2011 

1300 
MT-

1333 

Adaptation to Climate Change: European 

Agriculture  
Sách 

 
English 

 
2007 

1301 
MT-

1334 

Integrated Assessment of Agriculture 

and Sustainnable Development; Setting 

the Agenda for Science and Policy 
 

Sách 
 

English 
 

2009 

1302 
MT-

1335 
Niên giám thống kê huyện Nam Trực 2009 

 
Sách Thống kê Việt 

 
2009 

1303 
MT-

1336 

Giáo trình "Lũ quét - Khái niệm cơ bản 

và phƣơng pháp nghiên cứu"  
Sách MT Việt 

 
2012 



1304 
MT-

1337 

Tài liệu "Lớp tập huấn phƣơng pháp lập 

kế hoạch, tổ chức quản lý, báo cáo trong 

nghiên cứu khoa học" 
 

Tài 

liệu 
MT Việt 

 
2008 

1305 
MT-

1338 
ODA Loan Report 2007 

 
Sách 

 
English 

 
2008 

1306 
MT-

1339 

Sample bidding documents under JBIC 

ODA loans  
Sách 

 
English 

 
1999 

1307 
MT-

1340 
JICA Annual report 2009 

 
Sách 

 
English 

 
2010 

1308 
MT-

1341 

Tài liệu hƣớng dẫn sản xuất sạch hơn: 

Ngành sản xuất tinh bột sắn  

Tài 

liệu 
MT Việt 

  

1309 
MT-

1342 

Tài liệu hƣớng dẫn sản xuất sạch hơn: 

Ngành sản xuất bia  

Tài 

liệu 
MT Việt 

  

1310 
MT-

1343 

Sổ tay hƣớng dẫn "Đấu thầu mua sắm 

bằng Vốn vay ODA của Nhật Bản"  
Sổ tay 

 
Việt 

 
2009 

1311 
MT-

1344 

Hồ sơ đăng ký tham gia tuyển chọn Đề tài 

cấp Bộ kế hoạch 2011-2015 Đề tài: 

Nghiên cứu thiết kế và chế tạo hệ thống 

đồng bộ xử lý nước thải, bụi và khí thải 

cho các làng nghề chế biến gỗ, giấy 

 
Hồ sơ MT Việt 

 
2010 

1312 
MT-

1345 

Sample documents for selection of 

consultants under JBIC ODA loans  
Sách 

 
English 

 
2000 

1313 
MT-

1346 

Hội thảo quốc gia về nâng cao hiệu quả 

quản lý và sử dụng phân bón tại Việt Nam 

(National Workshop on Improving the 

Efficiency of Management and Use of 

Fertilizers in Vietnam) 

VAAS 

Hiệp hội phân bón 

Việt Nam (FAV) 

Sách Đất phân bón 
Việt, 

English 

NXB Nông 

nghiệp 
8/2012 



1314 
MT-

1347 

Báo cáo: Nghiên cứu kiến thức bản địa 

trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng và sử 

dụng lâm sản ngoài gỗ của cộng đồng 5 

nhóm dân tộc: Mƣờng, Tày, Dao, Thái, 

H'Mông 

CARE Sách lâm nghiệp Việt 
 

8/2012 

1315 
MT-

1348 
Tạp chí Bộ NN & PTNT tháng 4/2011 

 

Tạp 

chí  

Việt, 

English  
4/2011 

1316 
MT-

1349 

Kết quả nghiên cứu Cây lƣơng thực và 

Cây thực phẩm (2001 - 2005)  
Sách lâm nghiệp Việt 

NXB Nông 

nghiệp 
2007 

1317 
MT-

1350 

Hồ sơ đăng ký xét công nhận đạt tiêu 

chuẩn chức danh Phó giáo sƣ 

Tập II-1 Các bài báo Khoa học đã đƣợc 

công bố 

 
Sách 

 
Việt 

 
6/2011 



1318 
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Kỹ thuật trồng ngô 

Kỹ thuật nuôi lợn nái 

Kỹ thuật chăn nuôi bò thịt 

Kỹ thuật phối trộn thức ăn chăn nuôi 

Kỹ thuật trồng mít 

Kỹ thuật chăn nuôi bò sinh sản 

Kỹ thuật chăn nuôi nhím sinh sản 

Sử dụng máy cầm tay và máy gặt đập liên 

hợp 

Kỹ thuật trồng mía 

Kỹ thuật trồng và thâm canh lúa, sản xuất 

và sử dụng phân bón hữu cơ cho lúa 

Sử dụng máy tuốt lúa - Tẽ ngô 

Kỹ thuật chăn nuôi gà thịt 

Kỹ thuật trồng bí xanh 

Kỹ thuật trồng lạc 

Kỹ thuật trồng đậu xanh và đậu đen 

Kỹ thuật chăn nuôi vịt - Ngan thịt 

Kỹ thuật sản xuất cá giống nƣớc ngọt (cá 

rô phi đơn tính) 

Kỹ thuật trồng đậu tƣơng 

Kỹ thuật chăn nuôi dê, cừu sinh sản 

Kỹ thuật nuôi ghép cá trong ao 

Kỹ thuật chăn nuôi lợn thịt 

Kỹ thuật trồng hành, ớt theo hƣớng 

VietGAP 

Kỹ thuật nuôi cá rô phi đơn tính đực trong 

ao 

Kỹ thuật nuôi cá điêu hồng trong lồng 

  Sổ tay Nông nghiệp TV 
NXB Nông 

nghiệp 
2013 
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Bản tin VietGAP trồng trọt (số 2/2013)Số 

4,5,7/2013Số 5,6/2014 
  Tạp chí Nông nghiệp TV Bộ NN & PTNT 2013 
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Thông tin Khuyến nông Việt Nam  

Số 

6,9,10,12,14,16,17,18,21,22,24,25,26/2012 

Số Xuân Quý Tỵ 

Số 6,7,9,10,11,13,14,16,17,18,19,20/2013 

Số 1,2,3,4,5,7,Xuân Giáp Ngọ/2014 

  Tạp chí Nông nghiệp TV Bộ NN & PTNT 2013 

1321 
MT-

1354 
Hội thảo quốc gia về Khoa học cây trồng lần 

thứ nhất 
  Sách Nông nghiệp TV 

NXB Nông 

nghiệp 
2013 

1322 
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1355 
Effects of Globalisation and Economic 

Development on the Asian Livestock Sector 

Australian 

government 
Sách Nông nghiệp English     

1323 
MT-

1356 
How to Unravel and Solve Soil Fertility 

Problems 

Colin Asher 

Noel Grundom 

Neal Menzies 

Sách Nông nghiệp English     

1324 
MT-

1357 

Soil fertility in sweetpotato-based cropping 

systems in the highlands of Papua New 

Guinea (71) 

Aciar proceedings Sách Nông nghiệp English     
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MT-

1358 
Management of classical swine fever and foot-

and-mouth disease in Lao PDR (128) 
Aciar proceedings Sách Nông nghiệp English     

1326 
MT-

1359 

Silvicultural management of bamboo in the 

Philippines and Australia for shoots and 

timber (129) 

Aciar proceedings Sách Nông nghiệp English     

1327 
MT-

1360 
Food and other Crops in Fiji 

T.K. Lim and E.M. 

Fleming 
Sách Nông nghiệp English     

1328 
MT-

1361 
Foof price policy in Indonesia 

R R Piggott 

K A Parton 

E M 

TreadgoldHutabarat 

Sách Nông nghiệp English     



1329 
MT-

1362 

Những chiến lƣợc phát triển đánh giá di truyền 

cho ngành chăn nuôi bò thịt ở các nƣớc đang 

phát triển (Kỷ yếu hội thảo Aciar số 108) 

Jack AllenAncharlie 

Na-Chiangmai 
Sách Nông nghiệp TV 

Trung tâm Nghiên 

cứu Nông nghiệp 

Quốc tế Ooxxtraylia 

Canberra, 2002 

  

1330 
MT-
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Viện KH Lâm nghiệp Việt Nam - Quá trình 

hình thành và phát triển 
  Kỷ yếu   TV   2011 

1331 
MT-

1364 
Kết quả nghiên cứu khoa học công nghệ lâm 

nghiệp giai đoạn 2006 - 2010 
  Kỷ yếu   TV NXB Nông nghiệp 2011 
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Aciar - Kế hoạch hành động hàng năm 2012 - 

2013 

Australian 

government 
Tập san  Nông nghiệp 

TV, 

English 
  2013 

1333 
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1366 
Aciar in Vietnam 

Australian 

government 
Tập san  Nông nghiệp 

TV, 

English 
  2013 
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1367 
Một số điều cần biết về biến đổi khí hậu với 

nông nghiệp 
UNDP Sách Nông nghiệp TV 

NXB Nông 

nghiệp 
2013 

1335 
MT-

1368 

Hƣớng dẫn kỹ thuật tích hợp biến đổi khí hậu 

vào chiến lƣợc, chính sách và quy hoạch phát 

triển ngành trồng trọt 

UNDP Sách Nông nghiệp TV 
NXB Nông 

nghiệp 
2013 

1336 
MT-

1369 
Bio-Lux (No18)   Sách   Japanese     

1337 
MT-

1370 
Tài nguyên di truyên khoai môn - sọ ở Việt 

Nam 
  Sách Trồng trọt TV 

NXB Nông 

nghiệp 
2004 

1338 
MT-

1371 

Cây có củ và kỹ thuật thâm canh 

Quyển 3: Khoai môn - sọ 

Quyển 6: Dong riềng, khoai sáp, khoai nƣa, 

khoai mài, khoai ráy, khoai dong 

  Sách Trồng trọt TV 
NXB Lao động xã 

hội 
2005 

1339 
MT-

1372 
Quy phạm: Thực hành chuẩn VietGAP/GMPs 

Chuỗi sản xuất kinh doanh rau tƣơi  
Sách Trồng trọt TV 

 
2013 



1340 
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1373 
Quy phạm: Thực hành chuẩn VietGAP/GMPs 

Chuỗi sản xuất kinh doanh quả tƣơi  
Sách Trồng trọt TV 

 
2013 

1341 
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1374 
Bản tin VietGAP trồng trọt (số 3/2013) 

 
Sách Trồng trọt TV 

 
2013 

1342 
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1375 

Nghiên cứu ứng dụng công nghệ USBF 

(Upflow sludge blanket filtration) để xử lý 

nƣớc rỉ rác 

ThS. Đỗ Thị Hồng 

Dung 

Luận 

văn 

Công nghệ 

MT 
TV 

 
2013 

1343 
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1376 
Quản lý bền vững đất nông nghiệp 

Hạn chế thoái hóa và phòng chống sa mạc hóa 

Hội khoa học đất 

Việt Nam 
Sách Thổ nhƣỡng TV NXB Nông nghiệp 2012 

1344 
MT-

1377 

Tuyển tập: Công trình nghiên cứu và chuyển 

giao Khoa học công nghệ (Chào mừng kỷ 

niệm 45 năm thành lập Viện Bảo vệ Thực vật) 

Viện BVTV Kỷ yếu BVTV TV NXB Nông nghiệp 2014 

1345 
MT-

1378 
Báo cáo: Kết quả quan trắc và phân tích môi 

trƣờng đất miền Bắc năm 2013 
BM. Hóa MT 

Báo 

cáo 
Môi trƣờng TV 

 
2013 

1346 
MT-

1379 
Tài liệu: Dùng cho tập huấn viên khuyến nông 

Kỹ thuật xử lý phụ phẩm sau trồng trọt 

CN. Lê Thị Thanh 

Thủy 

Tài liệu 

tập 

huấn 

SHMT TV 
 

2013 

1347 
MT-

1380 
Tài liệu: Dùng cho tập huấn viên khuyến nông 

Kỹ thuật xử lý nƣớc thải môi trƣờng nông thôn 

CN. Lê Thị Thanh 

Thủy 

Tài liệu 

tập 

huấn 

CNMT TV 
 

2013 

1348 
MT-

1381 

Hoàn thiện mô hình đồng quản lý môi trƣờng 

trong vùng nuôi ngao xã Giao Xuân, Giao 

Thủy, Nam Định 

ThS. Đỗ Thị Huyền 

Trang 

Luận 

văn 
KHMT TV 

 
2013 

1349 
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1382 

Nghiên cứu tuuyển chọn và sản xuất chế phẩm 

đơn dòng Nấm đối kháng Trichoderma phòng 

trừ tác nhân gây bệnh thối đen quả ca cao 

ThS. Trần Thị Thúy 
Luận 

văn 
KHMT TV 

 
2013 
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Sổ tay: Hƣớng dẫn áp dụng VietGAP/GMPs 

 
Sách Trồng trọt TV 

 
2013 

1351 
MT-

1384 
Comparative assessment of the vulnerability 

and resilience of 10 deltas 
Synthesis report Sách 

Climate 

change 
English 

 
2010 

 


